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A. CHUYÊN ĐỀ PHÁT THANH SỐ 01
I. GIỚI THIỆU BỐI CẢNH RA ĐỜI VÀ Ý NGHĨA CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CHỐNG TRA TẤN VÀ CÁC HÌNH THỨC ĐỐI XỬ HOẶC TRỪNG PHẠT TÀN BẠO, VÔ NHÂN ĐẠO HOẶC HẠ NHỤC CON NGƯỜI; SỰ THAM GIA CỦA VIỆT NAM VÀO CÔNG ƯỚC.
1. Bối cảnh ra đời

Từ nửa cuối thế kỷ XIX, nửa đầu thế kỷ XX, tình hình thế giới diễn ra đầy biến động, phức tạp. Các nước tư bản phương Tây chuyển sang giai đoạn độc quyền đã tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược các quốc gia phong kiến phương Đông. Quan hệ xã hội của các nước thuộc địa biến đổi một cách căn bản và bị lôi cuốn vào con đường tư bản thực dân. Mâu thuẫn giữa dân tộc thuộc địa và thực dân ngày càng gay gắt. Sự phản ứng của các dân tộc thuộc địa ngày càng quyết liệt. Phong trào giải phóng dân tộc nổ ra khắp nơi trên thế giới… Những bất ổn, chiến tranh, mâu thuẫn đã đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình, an ninh, trật tự, sự ổn định và phát triển trên toàn cầu. Cũng chính trong bối cảnh đó, hơn bao giờ hết, quyền con người bị xâm phạm và chà đạp nghiêm trọng và cần được bảo vệ. Vì vậy, sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền ngày 10/12/1948 tại Pa-ri, Cộng hòa Pháp, trong đó, liệt kê các quyền cơ bản mà mọi cá nhân được hưởng là một chuẩn mực chung về quyền con người cho tất cả các quốc gia, dân tộc phấn đấu thực hiện, với mục đích là mọi cá nhân và tổ chức xã hội luôn ghi nhớ nội dung của bản Tuyên ngôn này và sử dụng nó trong giảng dạy, giáo dục để thúc đẩy sự tôn trọng các quyền và tự do của con người và thông qua những biện pháp ở cấp độ quốc gia và quốc tế, để đảm bảo cho người dân không chỉ ở các quốc gia thành viên mà còn ở các lãnh thổ thuộc sự quản lý của các quốc gia đó đều thừa nhận và tuân thủ phổ biến và có hiệu quả các quyền tự do của con người.

Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền ghi nhận các quyền cơ bản của con người gồm: quyền tự do, bình đẳng về phẩm giá và các quyền không bị phân biệt, đối xử về chủng tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, chính trị hay quan điểm khác, dân tộc hay nguồn gốc xã hội, tài sản, nòi giống hay các vấn đề khác; quyền được sống, không bị bắt làm nô lệ và nô dịch…..trong đó có quyền không bị tra tấn, đối xử tàn bạo, vô nhân đạo và hạ nhục.

Trên cơ sở Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền, nhiều văn kiện pháp lý quốc tế cũng được ban hành, trong đó ghi nhận quyền không bị tra tấn, đối xử tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người như Công ước về ngăn ngừa và trừng trị tội diệt chủng năm 1948 Công ước của châu Âu về nhân quyền năm 1950…
Đến năm 1966, Liên hợp quốc thông qua 02 Công ước quốc tế quan trọng về quyền con người là Công ước về quyền kinh tế, xã hội và văn hóa (Công ước ICESCR), Công ước về các quyền dân sự và chính trị (Công ước ICCPR). Quyền không bị tra tấn, đối xử tàn bạo, vô nhân đạo và hạ nhục được nhắc lại tại Điều 7 Công ước ICCPR.

Nhận thức được tầm quan trọng của quyền không bị tra tấn hay ngược đãi (gọi chung cho các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhận đạo và hạ nhục con người), ngày 09/12/1975, Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua một văn kiện riêng về quyền này với tên gọi “Tuyên bố về bảo vệ mọi người khỏi bị tra tấn và các hành vi đối xử, trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người”
 (sau đây gọi là Tuyên bố về chống tra tấn). Ngay sau khi thông qua Tuyên bố về chống tra tấn, ngày 09/12/1975, Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết số 3453 (XXX) yêu cầu Uỷ ban Nhân quyền (Commission on Human Rights)
 tiến hành nghiên cứu các vấn đề liên quan đến “tra tấn” và thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo thực hiện hiệu quả Tuyên bố về chống tra tấn. Đây được coi là nền tảng của Công ước chống tra tấn sau này. Tuyên bố định nghĩa “tra tấn” là “bất kỳ hành động nào gây đau đớn và khổ nhục về thân thể hay tinh thần cho một người, do chính các quan chức chính quyền hay một người khác thực hiện theo sự xúi giục hay cho phép của quan chức chính quyền nhằm buộc nạn nhân phải thừa nhận một hành vi là do anh ta gây ra hay thực hiện, hoặc để hăm dọa nạn nhân đó hay những người khác”.

Hai năm sau đó, Đại hội đồng Liên hợp quốc tiếp tục thông qua Nghị quyết số 36/62 yêu cầu Uỷ ban Nhân quyền xây dựng dự thảo Công ước về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người (sau đây gọi là Công ước Chống tra tấn) trên cơ sở các nguyên tắc đã được quy định bởi Tuyên bố về chống tra tấn.
Để thực hiện các Nghị quyết nói trên của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Nhóm công tác mở được thành lập để thảo luận và xây dựng dự thảo Công ước chống tra tấn năm 1978. Dự thảo Công ước Chống tra tấn được Nhóm làm việc giới thiệu lần đầu bởi Thụy Điển và tiếp tục được Nhóm công tác chuyển tới các quốc gia thành viên của Liên hợp quốc và đệ trình lên Hội đồng kinh tế, văn hoá và xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC) để lấy ý kiến. Ngày 24/5/1984, Hội đồng ECOSOC đã chấp thuận cho phép trình dự thảo Công ước Chống tra tấn lên Đại hội đồng Liên hợp quốc để chờ thông qua.   
Trong quá trình thảo luận, có một số nội dung ban đầu rất khó đạt được sự đồng thuận, đặc biệt là có những vấn đề đã phải thảo luận rất nhiều như:

- Về định nghĩa “tra tấn”:

Khái niệm tra tấn trong dự thảo Tuyên bố được coi là không đủ chính xác và bị chỉ trích về nhiều điểm. Các cuộc thảo luận đã dẫn đến một định nghĩa rộng hơn và cũng phức tạp hơn như được quy định tại khoản 1 Điều 1 của Công ước chống tra tấn hiện tại.

- Về thẩm quyền tài phán:

Các cuộc thảo luận đã tập trung xung quanh khái niệm “quyền tài phán phổ quát”. Nói cách khác, vấn đề là ở chỗ liệu mỗi quốc gia có nên cam kết thừa nhận thẩm quyền về chống tra tấn không chỉ dựa trên căn cứ lãnh thổ hoặc quốc tịch của người phạm tội mà còn đối với các hành vi tra tấn do người không phải là công dân nước mình thực hiện ngoài lãnh thổ quốc gia. Tuy vậy, nguyên tắc tài phán phổ quát đã được ghi nhận trong các công ước chống cướp máy bay và các hành vi khủng bố khác trước đó, cuối cùng đã được chấp thuận và ghi nhận tại khoản 2 Điều 5 của Công ước chống tra tấn.


- Thực thi quốc tế:

Tính hiệu quả của Công ước chống tra tấn, cũng như nhiều công ước về nhân quyền khác sẽ phụ thuộc phần lớn vào hệ thống giám sát, việc thực thi tại cấp độ quốc tế đã gây ra các thảo luận căng thẳng. Cuối cùng, các quốc gia đã quyết định thành lập Ủy ban chống tra tấn (Điều 17 của Công ước) với mục đích chính là giám sát và thúc đẩy quá trình thực thi Công ước. 

- Các cam kết của một quốc gia thành viên:

Hầu hết các quy định của Công ước chống tra tấn đều liên quan đến nghĩa vụ của các quốc gia thành viên. Chính vì vậy, việc đi đến thống nhất nội dung này cũng mất rất nhiều thời gian thảo luận giữa các quốc gia thành viên.

Ngày 10/12/1984, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua Công ước Chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người
 (gọi là Công ước CAT). Công ước được để mở cho các quốc gia tham gia ký kết. 
Ngày 26/6/1987, sau khi Tổng thư ký Liên hợp quốc nhận được văn kiện phê chuẩn của quốc gia thứ 20, Công ước Chống tra tấn chính thức có hiệu lực theo quy định của khoản 1 Điều 27 Công ước. Liên hợp quốc chọn ngày có hiệu lực của Công ước là ngày Quốc tế ủng hộ các nạn nhân bị tra tấn hàng năm.
Trong quá trình thực thi Công ước, Đại hội đồng Liên hợp quốc cũng thông qua Nghị định thư không bắt buộc của Công ước chống tra tấn ngày 18/12/2002 (OPCAT) theo Nghị quyết số 57/199. Nghị định thư không bắt buộc có hiệu lực từ ngày 22/6/2006 thiết lập một hệ thống thị sát định kỳ bởi các cơ quan quốc tế và quốc gia tới các cơ sở giam giữ để ngăn chặn tra tấn hoặc các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người. Một tiểu ban về phòng, chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người đã được thành lập để thực hiện các chuyến thăm và hỗ trợ các quốc gia thành viên và các thể chế quốc gia trong thực hiện các hoạt động tương tự trong phạm vi quốc gia. 

2. Ý nghĩa sự ra đời của Công ước chống tra tấn

Công ước Chống tra tấn là một trong 09 công ước quốc tế cơ bản về quyền con người của Liên hợp quốc. Tính đến hết tháng 6/2019, Công ước Chống tra tấn đã có 166 quốc gia thành viên, trong đó có 06 quốc gia ASEAN
. Sự ra đời và mức độ phổ biến của Công ước đã khẳng định nỗ lực, quyết tâm chung của cộng đồng quốc tế trong cuộc đấu tranh chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ nhục khác trên toàn thế giới.        
Việc Đại hội đồng thông qua Công ước Chống tra tấn là sự kiện lịch sử mang đậm dấu ấn tiến bộ của nhân loại trong nỗ lực bảo vệ con người khỏi bị tra tấn là bước đột phá trong cuộc đấu tranh phòng, chống tra tấn trên toàn thế giới và là công cụ hữu hiệu để loại bỏ hoàn toàn hành vi tra tấn ra khỏi đời sống của xã hội văn minh.
3. Sự tham gia Công ước của Việt Nam
- Ngày 07/11/2013, đại diện của Chính phủ Việt Nam đã ký tham gia Công ước Chống tra tấn tại Niu-Oóc, Hoa Kỳ.
- Ngày 28/11/2014, với 100% số đại biểu tán thành, Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Nghị quyết số 83/2014/QH13 phê chuẩn Công ước Chống tra tấn. Ngày 05/02/2015, Việt Nam nộp văn kiện phê chuẩn cho Tổng thư ký Liên hợp quốc.
- Về bảo lưu: Tại thời điểm phê chuẩn Công ước, Việt Nam đã tuyên bố không công nhận thẩm quyền của Ủy ban Chống tra tấn trong việc điều tra tình huống tra tấn diễn ra trên diện rộng tại quốc gia thành viên (Điều 20);  và bảo lưu khoản 1 Điều 30 Công ước Chống tra tấn về giải quyết tranh chấp trong quá trình thực hiện, giải thích quy định Công ước Chống tra tấn.

Bên cạnh đó, Việt Nam tuyên bố không coi Công ước là cơ sở pháp lý trực tiếp để thực hiện dẫn độ đối với các tội phạm được quy định tại Điều 4 Công ước. Việc dẫn độ các tội phạm này sẽ được quyết định dựa trên cơ sở các điều ước quốc tế về dẫn độ mà Việt Nam là thành viên và nguyên tắc có đi có lại; đồng thời việc thực hiện dẫn độ sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật của Việt Nam.
- Ngay sau khi phê chuẩn Công ước Chống tra tấn, ngày 17/3/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 364/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Công ước. Trong giai đoạn từ năm 2015-2017, trên cơ sở quy định tại Điều 19 Công ước và Kế hoạch triển khai thực hiện Công ước Chống tra tấn, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan thực hiện xây dựng Báo cáo quốc gia thực hiện Công ước Chống tra tấn lần thứ nhất của Việt Nam. Ngày 20/7/2017, Việt Nam chính thức gửi Báo cáo quốc gia về thực thi Công ước Chống tra tấn lần thứ nhất tới Ủy ban Chống tra tấn.

- Ngày 10-11/11/2018, Đoàn Công tác liên ngành của Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Công an tham dự Phiên đối thoại với Ủy ban Chống tra tấn về Báo cáo quốc gia lần thứ nhất.

- Ngày 28/12/2018, Ủy ban Chống tra tấn đã gửi các khuyến nghị của Ủy ban tới Việt Nam. Hiện nay, các Bộ, ngành của Việt Nam đang thực hiện nghiên cứu, xem xét tổ chức thực hiện các khuyến nghị này.
*******

II. TIỂU PHẨM PHÁP LUẬT
1. Tiểu phẩm 1

“CHỐNG TRA TẤN LÀ VẤN ĐỀ CỦA TOÀN CẦU”

Sau khi đón cháu nội đi học về nhà, ông K mang theo mấy cái kẹo lạc  sang nhà ông T uống chè. Vừa uống chén đầu tiên, ông T đã tấm tắc:

Ông T: Đúng là không gì hợp bằng ăn kẹo lạc uống nước chè ông ạ.

Ông K: Cuối chiều rồi ông ạ, uống chè không sợ đau dạ dày, bằng tuổi này rồi tôi với ông cứ phải sức khỏe trước cái đã.

Ông T: Ông nói đúng. Mà công nhận, tôi chỉ thích uống chè bằng ấm Bát Tràng thôi, ngày trước có bộ gốm Hải Dương cũng được nhưng dùng không sướng bằng loại này. Trà có ngon đến mấy mà bộ ấm không chuẩn thì cũng vứt ông ạ.

Ông K vừa cười vừa gật đầu.

Ông T: Tình hình dịch bệnh covid đến nay cũng tạm ổn ông nhỉ, nước ta gần như đã khống chế được dịch bệnh rồi.

Ông K: Vẫn biết thế, nhưng tôi cứ dặn cả nhà, từ bà nó đến các con, các cháu hễ cứ đi đâu là phải đeo khẩu trang vào, phòng khi có sự cố gì xảy ra.

Ông T: Ông lúc nào cũng cẩn thận, báo chí cũng ít đưa tin tình hình trong nước rồi mà chủ yếu dịch bệnh trên thế giới thôi. Ngoảnh đi ngoảnh lại, chả mấy chốc lại đến tết.

Ông K: Tôi nhớ không nhầm thì hôm nay là Ngày Quốc tế hỗ trợ Nạn nhân của tra tấn 26/6 ông ạ.

Ông T: Trời, có cái gì mà ông không biết không vậy ông K?

Ông K: Ở mình thì thấy mới lạ, chứ người phương Tây họ có lạ gì những ngày kỷ niệm như thế này đâu chứ. Thực ra, ngày 26 tháng 6 đã được Đại hội đồng Liên Hiệp quốc chọn là Ngày Quốc tế hỗ trợ Nạn nhân của tra tấn để lên tiếng chống lại tội phạm tra tấn và để tôn vinh, hỗ trợ nạn nhân của hành vi tra tấn. Hơn nữa ngày 26 tháng 6 cũng chính là ngày mà Công ước quốc tế của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người chính thức có hiệu lực.

Ông T: Có cả Công ước quốc tế về chống tra tấn sao?

Ông K: Đương nhiên rồi, Công ước Chống tra tấn là một trong 09 công ước quốc tế cơ bản về quyền con người của Liên hợp quốc. Sự ra đời và mức độ phổ biến của Công ước đã khẳng định sự nỗ lực và quyết tâm của cộng đồng quốc tế trong cuộc đấu tranh chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ nhục khác trên toàn thế giới. Đây chính là công cụ hữu hiệu để loại bỏ hoàn toàn hành vi tra tấn ra khỏi đời sống của xã hội văn minh.
Ông T: Nội dung chính của Công ước này là gì hả ông?

Ông K: Tôi nhớ không nhầm thì Công ước này gồm 33 điều, chia thành 03 phần, chủ yếu quy định về khái niệm tra tấn; nghĩa vụ của các quốc gia thành viên Công ước trong việc nghiêm cấm, trừng trị, phòng ngừa các hành vi tra tấn cũng như bảo vệ nạn nhân bị tra tấn; thẩm quyền của Ủy ban chống tra tấn Liên hợp quốc; các vấn đề về tuyên bố ký, phê chuẩn hoặc gia nhập và hiệu lực, sửa đổi Công ước. 

Ông T: Vậy là Công ước này đã ra đời từ rất lâu rồi phải không?

Ông K: Đúng rồi, ngày 10/12/1984, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua Công ước Chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người.
Ông T: Đến nay có bao nhiêu nước tham gia Công ước này?

Ông K: Tôi đọc báo thì được biết hiện nay đã có 166 quốc gia là thành viên của Công ước, riêng khu vực Đông Nam Á chúng ta đã có 06 quốc gia tham gia.

Ông T: Việt Nam chúng ta có lẽ cũng là thành viên của Công ước này rồi nhỉ?

Ông K: Đúng thế, ngày 07/11/2013, Việt Nam đã ký tham gia Công ước của Liên hợp quốc về Chống tra tấn. 

Ông T: Ông đúng là một chuyên gia pháp luật, các cơ quan, tổ chức nhà nước đáng lẽ ra phải mời ông đi tuyên truyền về pháp luật mới đúng.

Ấm trà ngon cuối cùng cũng cạn, nắng chiều cũng đã tắt hẳn, câu chuyện giữa hai ông bạn tâm giao cùng xóm về các vấn đề thời sự, quốc tế cũng đi đến hồi kết.

***************

2. Tiểu phẩm 2
“THẾ NÀO LÀ TRA TẤN?”

Vẫn như mọi hôm, 5h sáng bà M đã dậy và rủ bà H, bà V trong cùng ngõ đi tập thể dục. Các bà vừa đi bộ, vừa nói chuyện vui vẻ với nhau.

Bà M: Các bà có thấy, dạo này báo chí nhắc nhiều đến các vụ án oan sai không? 

Bà V: Có chứ, mới tối qua mấy bố con nhà nó vừa nói đến xong. 

Bà M: Nhưng tôi không hiểu sao mấy vụ đó, người không phạm tội mà lại nhận tội là sao? Chẳng lẽ lại có uẩn khúc gì trong các vụ án đó?

Bà H: Chuyện đó thì chỉ người trong cuộc và cơ quan công an mới rõ thôi, chứ chúng ta đây nghe báo chí viết thì biết vậy.

Bà V: Ừ, thảo nào dạo này họ cứ nói nhiều đến pháp luật phòng, chống tra tấn mà tôi thì chả hiểu gì. Thế tra tấn là đánh đập người khác à?

Bà M: Bà này chả chịu nghe phát thanh của phường người ta tuyên truyền gì cả, mấy kỳ trước họ có phát rồi đấy.

Bà H: Đợt đấy, chiều nào bà V chả đi chăm con gái đẻ, nên bà không nắm được là phải rồi.

Bà V: Đúng rồi bà ạ. Thế rốt cuộc tra tấn là thế nào? Mấy vụ oan sai kia có liên quan gì đến tra tấn hay không?

Bà M: Theo tôi nghe trên loa truyền thanh thì tra tấn là hành vi cố ý gây ra sự đau đớn hay khổ sở đối với một người về thể xác, tinh thần để nhằm mục đích nhất định nào đó như lấy thông tin, bắt nhận tội hoặc là để trừng phạt, đe dọa, ép buộc người khác, hoặc vì bất kỳ lý do gì khác dựa trên sự phân biệt đối xử dưới mọi hình thức.
Bà V: Vậy hành vi ẩu đả, đánh đập nhau dã man của các thanh niên diễn ra trên đường phố có phải là hành vi tra tấn không các bà?
Bà M: À, cái này thì không phải. Nói thế nào để cho bà dễ hiểu được nhỉ? Tức là thế này, hành vi tra tấn phải được gây ra bởi công chức nhà nước hoặc người khác đang thực hiện công vụ.

Bà V: Thì ra là vậy. Nếu một nhóm người trong vụ ẩu đả ở trên mà thuộc có công chức nhà nước và để thực hiện nhiệm vụ công vụ thì có thể là hành vi tra tấn đúng không?

 Bà H: Đúng rồi.

Bà V: Những vấn đề các bà vừa nói được quy định ở đâu vậy?

Bà M: Loa phường có nói đó bà, pháp luật nước ta chưa có quy định cụ thể về khái niệm tra tấn, nhưng nội dung này đã được quy định tại Khoản 1 Điều 1 của Công ước quốc tế của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người. Đây chính là một trong 09 công ước quốc tế cơ bản về quyền con người của Liên hợp quốc.
Bà H: Mặc dù pháp luật chưa có quy định cụ thể về khái niệm hành vi tra tấn, thế nhưng Hiến pháp nước ta đã quy định rất rõ về quyền không bị tra tấn của mỗi công dân.

Bà V: Như thế nào bà nói rõ hơn cho tôi biết được không?

Bà H: Đây, sẵn có điện thoại, có cả 3g tốc độ nhanh, tôi tra cho bà coi luôn nhé. Đây Khoản 1 Điều 20 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm”.
Bà V: Tôi hiểu rồi, quy định này của Hiến pháp năm 2013 đã bảo vệ mọi cá nhân trong mọi điều kiện, hoàn cảnh khác nhau, bao gồm cả công dân Việt Nam, người nước ngoài đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam hay người đang bị giam, giữ.

Bà M: Đúng vậy. Ngoài quy định tại khoản 1 Điều 20 Hiến pháp năm 2013, quyền không bị tra tấn hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người còn được quy định tại nhiều văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực hình sự, hành chính, dân sự…. Ví dụ như: Bộ luật hình sự năm 2015, Bộ luật dân sự năm 2015, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015, Luật tổ chức điều tra hình sự, Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017, Luật tố cáo năm 2018…. Và nhiều văn bản pháp luật chuyên ngành khác nữa. Bà V không biết đấy thôi, bên cạnh các quy định ghi nhận quyền, luật cũng quy định cấm hành vi tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo, chẳng hạn như quy định nghiêm cấm tra tấn, bức cung, nhục hình tại Điều 10 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 4, Điều 8 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam; Điều 14 Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự…

Bà V: Nghe các bà nói thì giờ tôi đã hiểu và biết nhiều về thế nào là hành vi tra tấn rồi. Chị em chúng mình đâu phải chỉ có biết từ bếp núc, ra chợ rồi đến công viên đâu, kiến thức pháp luật trong nước và quốc tế cũng phong phú lắm chứ bộ.

Kết thúc câu chuyện, cả ba bà cũng đã đi bộ hết mấy vòng công viên, lúc nào tập thể dục, thể thao cũng hữu ích như vậy.

*********

3. Tiểu phẩm 3

“EM XIN ĐƯỢC KHAI THẬT Ạ”
Đoàn Xuân Tr, sinh năm 1989, trú tại phường C, quận G, thành phố H. Tháng 6 năm 2019, Tr quen và có nảy sinh tình cảm với Y. Đến tháng 12 năm 2019, Tr chia tay với Y. Một thời gian sau, Y đã có người yêu mới là K nhưng Tr lại muốn quay lại với Y nên tìm mọi cách để cản trở tình cảm giữa K và Y. Ngày 22 tháng 5 năm 2020, Tr đã hẹn gặp K tại một con ngõ nhỏ gần nhà Y để nói chuyện. Đến chỗ hẹn, vừa thấy K, Tr đã giơ tay đấm nhiều nhát vào mặt K. Do bất ngờ, không kịp phản xạ, K đã bị ngã xuống đất, sau đó Tr liên tiếp dùng chân và tay đánh vào người K. Sự việc được người người dân trong ngõ phát hiện và gọi điện báo Đội Dân phòng của phường. Bị phát hiện, Tr bỏ chạy, hai người của Đội Dân phòng phường gồm anh M, anh D chạy tới và kịp thời đuổi bắt Tr.

Thấy Tr, anh M nói lớn: Cậu kia, đứng lại. Chạy đâu cho thoát.

Biết mình không chạy thoát được, Tr tỏ ra bình thản, giọng đầy thách thức: Tôi đây, các ông muốn làm gì?

Anh M: Đánh người còn muốn bỏ chạy hả?

Tr: Ông nói chuyện đùa, đánh ai? 

Anh T: Đánh ai hồi sau sẽ rõ, bây giờ, tôi mời anh về trụ sở Công an phường.

Không hề hối lỗi về hành vi vừa gây ra, Tr còn vênh mặt lên nói:

Tr: Đi thì đi, các anh tưởng tôi sợ chắc.

Tại trụ sở Công an phường. Công an viên A đang ghi sổ nhật ký công tác thì thấy anh M, anh T dẫn K và Tr tới.

Anh T: Chào sếp, hôm nay có một mình sếp trực thôi ạ?

Anh A: Người mới à?

Anh T: Dạ, báo cáo anh... (Anh T tường trình lại sự việc diễn ra trước đó cho anh A nghe). Chưa dứt câu, Tr đã chen vào:

Tr: Dạ thưa cán bộ, em bị nó đánh trước ạ, em đánh nó cũng chỉ để tự vệ thôi ạ.

Anh A: Anh cứ bình tĩnh. Chuyện đâu sẽ có đó. Trước tiên, mời anh viết bản tường trình sự việc của mình vào đây. Vừa nói, anh A vừa đưa cho K và Tr mỗi người một tờ giấy trắng và cây viết. Khoảng 10 phút sau.

Tr: Dạ, báo cáo cán bộ, em đã viết xong.

Ở phòng bên, anh K cũng đã viết xong bản tường trình của mình.

Lướt qua tờ tự khai, anh A vừa nói vừa dẫn Tr sang phòng riêng bên cạnh để thẩm vấn.

Anh A: Tôi có một số vấn đề cần làm sáng tỏ thêm. Mời anh M theo tôi sang phòng bên. Anh M đi cùng viết biên bản giúp tôi nhé.

Anh M: Dạ.

Sau gần hơn một tiếng thẩm vấn, Tr vẫn khăng khăng đổ tội cho K là đã gây sự và đánh mình trước.  Với lấy bao thuốc lá, anh A nói với anh M: 

Anh A: Tôi ra ngoài chút.

Thấy anh A hút thuốc, đi đi lại lại trước cửa phòng, anh T tiến lại hỏi:

Anh T: Thằng đó không chịu nhận tội hả anh?

Anh A: Không.

Anh T: Bực thật. Để em vào cho nó mấy cái chân ghế xem nó còn ngoan cố được không?

Anh A: Không được. Có thể đánh hắn sẽ khai nhận hành vi phạm tội, nhưng làm như vậy là chúng ta cũng đã vi phạm pháp luật.

Anh T: Vậy để em dọa nó vài chiêu là khai ra ngay ấy mà.

Anh A: Làm thế cũng là vi phạm, cán bộ, chiến sĩ công an không được làm.

Anh T: Anh nói thế nào ấy chứ. Mà anh cứ lo xa, có đánh đâu mà vi phạm?

Anh A: Sao lại không, chú không biết hay cố tình không biết đấy? Hành vi bức cung, dùng nhục hình và các hình thức tra tấn hoặc đối xử, trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo, hạ nhục con người hay bất kỳ hình thức nào khác xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị nghiêm cấm trong Luật tổ chức điều tra hình sự năm 2015 (Khoản 2 Điều 14). 

Anh T: Điều anh nói em biết chứ. Đã là chiến sĩ công an nhân dân, ai cũng đều được quán triệt về quy định đó của pháp luật. Em còn biết rõ, Khoản 1 Điều 373 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định, người nào trong hoạt động tố tụng, thi hành án hoặc thi hành các biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc mà dùng nhục hình hoặc đối xử tàn bạo, hạ nhục nhân phẩm của người khác dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Anh A: Biết mà vẫn tham mưu cho tôi làm bừa lại càng đáng phạt hơn nữa đấy nhé.

Anh T: Vâng, anh chỉ bảo rất đúng. Nhưng chúng ta cũng không thể kiên trì đợi hắn phải thành khẩn nhận tội chứ, mình phải làm sao đây anh?

Anh A: Cậu đừng lo, tôi đã có cách.

Anh T: Cách gì anh chỉ cho em?

Anh A: Thế này nhé….

Sau khi thống nhất phương án, anh A đi vào phòng thẩm vấn Tr.

Anh A: Xin lỗi, đã để mọi người chờ, chúng ta tiếp tục được chứ anh Tr?

Vừa lúc đó, chuông điện thoại reo. Anh A nhấc máy:

Anh A: A lô, tôi nghe. Sao, anh nói đã tìm thấy camera gần hiện trường sao? Tốt quá rồi! Anh liên hệ ngay với chủ nhà để trích xuất camera, tôi sẽ xuống trực tiếp để xác minh.

Nghe đến đây, sắc mặt Tr thay đổi, biết mình không thể chối tội được nữa nên cúi đầu lí nhí:

Tr: Thưa anh, thật ra thì em đã đánh người ta trước, nhưng tất cả đều có lý do cả. Em xin được khai thật ạ.

Vậy là, chỉ với một nghiệp vụ nhỏ, công an viên A đã buộc đối tượng Tr phải cúi đầu nhận tội. 

-----------------------------------------------------------------------------------------
B. CHUYÊN ĐỀ PHÁT THANH SỐ 02:
GIỚI THIỆU MỘT SỐ BIỆN PHÁP LẬP PHÁP, HÀNH CHÍNH VÀ TƯ PHÁP NHẰM NGĂN CHẶN HÀNH VI TRA TẤN
I. NỘI DUNG CỦA CÔNG ƯỚC CHỐNG TRA TẤN VỀ NGHĨA VỤ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN HÀNH VI TRA TẤN
Điều 2 của Công ước Chống tra tấn quy định:

“1. Các quốc gia thành viên phải thực hiện những biện pháp lập pháp, hành chính, tư pháp hoặc những biện pháp hữu hiệu khác để ngăn chặn các hành vi tra tấn trên toàn bộ lãnh thổ thuộc phạm vi quyền tài phán quốc gia.

2. Không trường hợp ngoại lệ nào có thể được viện dẫn để biện minh cho hành vi tra tấn, kể cả tình trạng chiến tranh hoặc có nguy cơ chiến tranh, sự bất ổn định về chính trị trong nước hoặc các tình trạng khẩn cấp khác.

3. Mệnh lệnh của sĩ quan cao cấp hoặc một cơ quan công quyền cũng không thể được viện dẫn để biện minh cho hành vi tra tấn.”

Theo quy định này, các quốc gia thành viên có nghĩa vụ phải tiến hành đồng bộ các biện pháp lập pháp, hành pháp, tư pháp và các biện pháp khác nhằm ngăn chặn hành vi tra tấn trên phạm vi lãnh thổ thuộc quyền tài phán quốc gia một cách tuyệt đối. 

- Về biện pháp lập pháp: Công ước quy định các quốc gia thành viên có nghĩa vụ phải ghi nhận bằng pháp luật quyền không bị tra tấn của mọi công dân; nghiêm cấm hành vi tra tấn và phải quy định tra tấn là một tội phạm, bị xét xử với chế tài nghiêm khắc nhằm răn đe, ngăn ngừa hành vi tra tấn, bảo vệ tính mạng, danh dự và nhân phẩm của con người; đồng thời, ban hành mới hoặc chỉnh sửa các quy định hiện hành để các quy định pháp luật nội dung và tố tụng (hình thức) của quốc gia đều đảm bảo quyền không bị tra tấn cho tất cả mọi người trên lãnh thổ quốc gia.

- Về biện pháp hành pháp: Công ước yêu cầu các quốc gia thành viên phải bảo đảm và tôn trọng quyền không bị tra tấn, trừng phạt hay đối xử tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm của mọi công dân, trong đó, đặc biệt lưu ý đến việc xây dựng các quy chuẩn đạo đức, nghề nghiệp cho các cán bộ, viên chức; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho các quan chức thực thi pháp luật để triệt tiêu các vi phạm pháp luật của các nhân viên công quyền nói chung và nhân viên hành pháp nói riêng.

- Về biện pháp tư pháp: Công ước đòi hỏi các quốc gia thành viên phải bảo đảm thực hiện quyền không bị tra tấn, trừng phạt hoặc đối xử tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm của công dân trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Đây là những hoạt động có nhiều nguy cơ xảy ra hành vi tra tấn đối với bị can, bị cáo; người bị tạm giữ, tạm giam; người đang chấp hành án phạt tù. Do đó, các hoạt động tư pháp phải tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật để bảo đảm yêu cầu của Công ước; cùng đó, phải có hệ thống giám sát hiệu quả để đảm bảo tính khách quan, chính xác và kịp thời của các hoạt động tư pháp, hạn chế đến mức thấp nhất sự xâm hại đến quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

- Các biện pháp khác: Công ước không quy định thế nào là các biện pháp khác nhưng có thể hiểu đây là nhóm biện pháp bao gồm phát triển kinh tế xã hội, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, thực hiện các chiến lược chăm sóc y tế, cải cách giáo dục, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật... có vai trò quan trọng hỗ trợ cho các biện pháp hành chính, tư pháp trong việc ngăn chặn các hoạt động tra tấn và góp phần không nhỏ trong loại bỏ hoàn toàn tra tấn thông qua việc nâng cao nhận thức, đời sống vật chất và tinh thần của người dân. 

Khoản 2 Điều 2 Công ước khẳng định rằng, không có bất cứ một trường hợp ngoại lệ nào, kể cả trong trường hợp một quốc gia đang trong tình trạng chiến tranh hoặc có nguy cơ chiến tranh, hoặc có sự bất ổn định về chính trị nội bộ hoặc bất cứ tình trạng khẩn cấp chung nào có thể biện hộ cho hành động tra tấn. 

Công ước cũng quy định không được viện dẫn mệnh lệnh của một sĩ quan cao cấp hoặc một cơ quan công quyền để biện minh cho hành vi tra tấn (khoản 3 Điều 2), quy định này có thể được hiểu như sau:

- Bất kỳ một sĩ quan, quan chức, hoặc nhân viên công quyền nào đều không có quyền ra mệnh lệnh trừng phạt hay đối xử tàn bạo, vô nhân đạo, hạ nhục con người;

- Mọi mệnh lệnh, yêu cầu (nếu có) của sĩ quan, quan chức, hoặc nhân viên công quyền về việc tra tấn, trừng phạt hay đối xử tàn bạo, vô nhân đạo, hạ nhục con người đều không có hiệu lực thi hành;

- Không được chấp hành mệnh lệnh, yêu cầu (nếu có) của sĩ quan, quan chức, hoặc nhân viên công quyền để tra tấn, trừng phạt hay đối xử tàn bạo, vô nhân đạo, hạ nhục con người;

- Mọi hành động tra tấn, trừng phạt hay đối xử tàn bạo, vô nhân đạo, hạ nhục con người do chấp hành mệnh lệnh, chỉ đạo, yêu cầu của cấp trên một cách mù quáng đều bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Không thể dùng mệnh lệnh, chỉ đạo của cấp trên để biện minh cho hành động tra tấn.

II. QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN HÀNH VI TRA TẤN
1. Biện pháp lập pháp

Để phòng ngừa hành vi tra tấn, Việt Nam thực hiện các biện pháp lập pháp như sau: 

(i)  Quy định quyền không bị tra tấn trong Hiến pháp (Điều 20 Hiến pháp năm 2013); 

(ii) Thực hiện cụ thể hóa quy định về cấm tra tấn tại Điều 20 Hiến pháp năm 2013 và nội luật hóa nội dung của Công ước chống tra tấn vào hệ thống pháp luật hình sự, tố tụng hình sự, thi hành án hình sự, tổ chức điều tra hình sự, hành chính... và các văn bản pháp luật về bảo vệ quyền con người; 

(iii)  Tiếp tục nghiên cứu, tham gia các điều ước khác về quyền con người. 

(iv)  Quy định nhiều biện pháp mới nhằm phòng ngừa hành vi phạm tội của nhân viên công vụ, trong đó có hành vi tra tấn. 

Quá trình hoàn thiện các quy định của pháp luật hình sự, tố tụng hình sự, thi hành án hình sự, tổ chức điều tra hình sự, hành chính... đã bổ sung nhiều quy định mới để phòng ngừa hành vi vi phạm pháp luật của công chức nhà nước thực hiện công vụ như: Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định về ghi âm, ghi hình có âm thanh trong hỏi cung bị can (Điều 183) và có thể ghi âm, ghi hình có âm thanh khi tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố (Điều 146), lấy lời khai (các điều 187, 188, 442), đối chất (Điều 189), xét xử (Điều 258); quy định về quyền trình bày lời khai, trình bày ý kiến, không buộc người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận mình có tội (các điều 58, 59, 60, 61, 435); quy định người bào chữa có quyền tham gia từ thời điểm người bị bắt, có mặt trong các hoạt động đối chất, nhận dạng, nhận biết giọng nói, đề nghị tiến hành các hoạt động tố tụng theo luật định (các điều 73, 80). 

Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định cụ thể về 35 chức danh có thẩm quyền quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính và nơi tạm giữ người theo thủ tục hành chính.  

2. Các biện pháp hành chính 

Triển khai thi hành Công ước được thực hiện đồng thời với việc thực hiện chiến lược cải cách tư pháp và đẩy mạnh cải cách hành chính ở Việt Nam. Vì vậy, Việt Nam đã triển khai nhiều biện pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm loại bỏ các điều kiện để cán bộ có thể lạm dụng công vụ gây bất lợi cho người dân, ví dụ như thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia công khai các thủ tục hành chính, thiết lập hệ thống phản ánh kiến nghị qua đường dây nóng, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch trực tuyến tránh tình trạng người dân tiếp xúc trực tiếp với cán bộ...  

Các bộ, ban, ngành đều ban hành quy định về quy tắc đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm của cán bộ, công chức, những điều cán bộ, công chức không được làm để nâng cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng các chuẩn mực đạo đức của những người đại diện cho công quyền. 

3. Các biện pháp tư pháp hoặc những biện pháp khác 

Căn cứ vào đối tượng bị áp dụng và ý nghĩa thay thế hình phạt, các biện pháp tư pháp được chia thành hai nhóm: 

(i)  Nhóm thứ nhất, các biện pháp chung áp dụng đối với mọi người phạm tội và chỉ nhằm hỗ trợ hình phạt được quy định tại các điều 41, 42 và 43 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), gồm: tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm; trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại; buộc công khai xin lỗi; bắt buộc chữa bệnh; 

(ii) Nhóm thứ hai, các biện pháp tư pháp thay thế hình phạt chỉ áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội, được quy định tại Điều 70 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), gồm: giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng. 

Để kịp thời ngăn chặn tội phạm hoặc khi có căn cứ chứng tỏ người bị buộc tội gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc tiếp tục phạm tội hoặc để bảo đảm thi hành án, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong phạm vi thẩm quyền của mình có thể áp dụng các biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú, bảo lĩnh, đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm (Chương VI Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003). Quy định này được sửa đổi, bổ sung tại Chương VII Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 gồm: giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt, tạm giữ, tạm giam, bảo lĩnh, đặt tiền để bảo đảm, cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh... Bên cạnh đó, Chương XXXVI Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 cũng quy định các biện pháp ngăn chặn để bảo đảm xem xét yêu cầu dẫn độ hoặc thi hành quyết định dẫn độ (Điều 502). 

Theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003, người ra lệnh bắt, Cơ quan điều tra nhận người bị bắt phải thông báo ngay cho gia đình người đã bị bắt, chính quyền xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó cư trú hoặc làm việc biết. Nếu thông báo cản trở việc điều tra thì sau khi cản trở đó không còn nữa, người ra lệnh bắt, Cơ quan điều tra nhận người bị bắt phải thông báo ngay (Điều 85).   

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 có nhiều quy định mới tiến bộ hơn Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 về các biện pháp ngăn chặn và các biện pháp khác như: sau khi giữ người, bắt người, nhận người bị giữ, bị bắt, cơ quan, người có thẩm quyền phải thông báo ngay cho gia đình người bị giữ, bị bắt, chính quyền xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc, học tập biết; trường hợp người bị giữ, người bị bắt là công dân nước ngoài thì phải thông báo cho Cơ quan ngoại giao của Việt Nam để thông báo cho Cơ quan đại diện ngoại giao của nước có công dân bị giữ, bị bắt. Nếu việc thông báo cản trở truy bắt đối tượng khác hoặc cản trở điều tra thì sau khi cản trở đó không còn, người ra lệnh giữ người, lệnh hoặc quyết định bắt người, Cơ quan điều tra nhận người bị giữ, người bị bắt phải thông báo ngay (Điều 116). Khi tạm giam bị can, Cơ quan điều tra có trách nhiệm phải kiểm tra căn cước của người bị tạm giam và thông báo ngay cho gia đình người bị tạm giam, chính quyền xã, phường, thị trấn nơi người bị tạm giam cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người bị tạm giam làm việc, học tập biết (Điều 119). Người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang và người bị bắt theo quyết định truy nã có quyền yêu cầu người bào chữa tham gia ngay từ khi bắt đầu quá trình tố tụng để bảo đảm quyền lợi, trong đó có quyền không bị bức cung, dùng nhục hình (Điều 74).    

Thời hạn tạm giữ không quá 03 ngày, trong trường hợp cần thiết có thể được gia hạn nhưng không quá 03 ngày và trong trường hợp đặc biệt, có thể gia hạn tạm giữ lần thứ hai nhưng không quá 03 ngày. Mọi trường hợp gia hạn tạm giữ đều phải được Viện kiểm sát phê chuẩn. Trong khi tạm giữ, nếu không đủ căn cứ khởi tố bị can thì phải trả tự do ngay cho người bị tạm giữ. Thời gian tạm giữ được trừ vào thời gian tạm giam. Một ngày tạm giữ được tính bằng một ngày tạm giam (Điều 87 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 nay là Điều 118 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015). 

Thời hạn tạm giam bị can để điều tra không quá 02 tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, không quá 03 tháng đối với tội phạm nghiêm trọng, không quá 04 tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Việc gia hạn tạm giam được thực hiện theo quy định của pháp luật (Điều 120 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 nay là Điều 173 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015). Điểm tiến bộ của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 so với Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 là số lần gia hạn tạm giam giảm từ 2 lần xuống còn 1 lần đối với tội phạm nghiêm trọng và rất nghiêm trọng, giảm từ 3 lần xuống còn 2 lần đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, làm giảm tổng số thời gian mà bị can có thể bị tạm giam. Đây là một bước tiến trong bảo đảm quyền con người của bị can của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam. 

Nghị định số 89/1998/NĐ-CP ngày 07/11/1998 của Chính phủ ban hành Quy chế về tạm giữ, tạm giam và Nghị định số 98/2002/NĐ-CP ngày 27/11/2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tạm giữ, tạm giam ban hành kèm theo Nghị định số 89/1998/NĐ-CP quy định: 

- Khi tiếp nhận người bị tạm giữ, tạm giam thì trưởng nhà tạm giữ, giám thị trại tạm giam phải xem xét quyết định tạm giữ, lệnh tạm giam, lệnh truy nã và các tài liệu, thủ tục cần thiết khác để bảo đảm giam giữ đúng người, đúng pháp luật; lập biên bản giao nhận hồ sơ và giao nhận người bị tạm giữ, tạm giam, đồng thời xác định tình trạng sức khoẻ của họ; lập danh chỉ bản, chụp ảnh và vào sổ theo dõi danh sách người bị tạm giữ, tạm giam; phổ biến nội quy nhà tạm giữ, trại tạm giam cho người bị tạm giữ, tạm giam, kiểm tra thân thể và đồ vật mang theo của họ trước khi đưa họ vào buồng giam, giữ. Việc kiểm tra thân thể người bị tạm giữ, tạm giam là nam giới do cán bộ nam thực hiện, là nữ giới do cán bộ nữ thực hiện và được tiến hành ở phòng kín (Điều 16). 

- Việc giam, giữ bố trí theo khu vực và phân loại như sau: phụ nữ; người chưa thành niên; người nước ngoài; người có bệnh truyền nhiễm nguy hiểm... Người nước ngoài bị tạm giữ, tạm giam có thể được giam, giữ ở buồng riêng trong nhà tạm giữ, trại tạm giam (Điều 15).   

- Chế độ ăn, ở, chăm sóc y tế, sinh hoạt, thăm gặp… của người bị tạm giữ, tạm giam cũng được quy định cụ thể.  

Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 có một số quy định về tạm giữ, tạm giam tiến bộ hơn trước đây như:  

- Người bị tạm giữ, người bị tạm giam được bố trí theo khu và phân loại như sau: (i) Người bị tạm giữ; người bị tạm giam; người dưới 18 tuổi; phụ nữ; người nước ngoài; người thực hiện hành vi phạm tội có tính chất côn đồ; giết người; cướp tài sản thuộc loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; tái phạm nguy hiểm; người phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia; người đang chờ chấp hành án phạt tù; người thường xuyên vi phạm nội quy của cơ sở giam giữ; (ii) Người mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A; người bị kết án tử hình; người có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình nhưng chưa được giám định, đang chờ kết quả giám định hoặc đang chờ đưa đi cơ sở bắt buộc chữa bệnh. 

- Người bị tạm giữ, người bị tạm giam là người đồng tính, người chuyển giới; phụ nữ có thai hoặc có con dưới 36 tháng tuổi ở cùng; người mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A; người bị kết án tử hình; người có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình nhưng chưa được giám định, đang chờ kết quả giám định hoặc đang chờ đưa đi cơ sở bắt buộc chữa bệnh có thể được bố trí giam giữ ở buồng riêng. 

- Luật đã dành một chương (Chương V) quy định về chế độ của người bị tạm giữ, người bị tạm giam là người dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi. 

Việt Nam luôn coi trọng và bảo vệ các giá trị về quyền con người thông qua việc ban hành chính sách, pháp luật và triển khai thực hiện trên thực tế. Việc tham gia Công ước là một trong những bước tiến quan trọng của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếp nối quá trình xây dựng, hoàn thiện các chế độ, chính sách và thực hiện bảo vệ quyền con người, trong đó có quyền không bị tra tấn và là một cơ hội để các cơ quan có thẩm quyền triển khai một cách đồng bộ các biện pháp ngăn chặn, đấu tranh chống hành vi tra tấn xảy ra trên lãnh thổ quốc gia. Việt Nam đã nội luật hoá các quy định của Công ước ngay trong năm đầu tiên trở thành thành viên Công ước, xây dựng kế hoạch và thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến nội dung của Công ước và các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan trên quy mô toàn quốc. Các ngành, các cấp khác nhau từ Trung ương đến địa phương đều xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Công ước. 

III. TIỂU PHẨM
1. Tiểu phẩm 1

“BUỔI HỌC HỮU ÍCH”

Hôm nay, theo thời khóa biểu, sẽ có tiết thảo luận của môn học tìm hiểu quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về người tham gia tố tụng. Tại buổi học lý thuyết, giảng viên đã truyền đạt nhiều thông tin về quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng. Theo đó, giảng viên cũng yêu cầu sinh viên tiếp tục đọc tài liệu, nghiên cứu và chuẩn bị các vấn đề cần trao đổi tại buổi thảo luận. Tố tụng hình sự là một môn học rất hay, gắn liền với thực tiễn, có nhiều vấn đề có thể trao đổi, tìm hiểu kỹ. Vì vậy, các sinh viên rất hào hứng. 

Tại buổi thảo luận.

Vừa vào lớp, Cô Nhung - giảng viên đã nở một nụ cười rạng rỡ rồi nói: xin chào các em, tình hình chuẩn bị bài vở thế nào rồi? Đừng chuẩn bị quá nhiều câu hỏi khó quá nhé (cười).

Loan: hihi, cô yên tâm, chúng em cố gắng tập trung một số vấn đề mới và hay thôi ạ.

Cô Nhung: có trọng tâm đấy. Nào chúng ta bắt đầu nhé. Có bạn nào muốn đặt câu hỏi chưa?

Một số sinh viên: cô gợi ý vấn đề thảo luận, gợi mở trước cho chúng em đi ạ.

Cô Nhung: Được, vậy các em hãy nêu những điểm mới trong phần người tham gia tố tụng của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Hùng (dơ tay): em xin có ý kiến ạ.

Cô Nhung: mời em.

Hùng: Em thưa cô, em đã đọc kỹ và so sánh giữa Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 và Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 đồng thời tham khảo trên google về phần người tham gia tố tụng em thấy có những điểm mới sau (Hùng sột soạt lật giấy) và phát biểu:   

- BLTTHS năm 2015 bổ sung 09 diện người tham gia tố tụng gồm: (1) Người tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố; (2) Người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố; (3) Người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp; (4) Người bị bắt; (5) Người chứng kiến; (6) Người định giá tài sản; (7) Người dịch thuật; (8) Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố giác, bị kiến nghị khởi tố; (9) Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân phạm tội.

- Bổ sung cho người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo một số quyền sau đây: (1) Được nhận các quyết định tố tụng liên quan đến mình; (2) Đưa ra chứng cứ; (3) Trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá; (4) Trình bày lời khai, trình bày ý kiến, không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận mình có tội; (5) Đề nghị giám định, định giá tài sản; đề nghị thay đổi người định giá tài sản, người dịch thuật; (6) Đọc, ghi chép bản sao hoặc tài liệu đã được số hóa liên quan đến việc buộc tội họ trong hồ sơ vụ án sau khi kết thúc điều tra theo quy định của Bộ luật này khi có yêu cầu; (7) Hỏi những người tham gia tố tụng nếu được Chủ tọa phiên tòa đồng ý; (8) Một số quyền khác... 

- Bổ sung quyền và quy định rõ hơn nghĩa vụ của nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án (các điều 63, 64 và 65): (1) Được đưa ra chứng cứ; (2) Được trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá; (3) Yêu cầu giám định, định giá tài sản; đề nghị thay đổi người định giá tài sản, người dịch thuật; (4) Được thông báo kết quả giải quyết vụ án; (5) Được đề nghị chủ tọa hỏi những người tham gia phiên tòa; (6) Tự bảo vệ, nhờ người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho mình và một số quyền khác. Bổ sung nghĩa vụ chấp hành các quyết định tố tụng của cơ quan có thẩm quyền nhằm tăng cường trách nhiệm của họ trong quá trình giải quyết vụ án nhằm bảo đảm việc giải quyết vụ án nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật.

Cô Nhung: tốt lắm. Vậy các em bình luận thêm về quyền của người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo về “Trình bày lời khai, trình bày ý kiến, không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận mình có tội”?. 

Hồng: Em thưa cô, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định chi tiết cụ thể về quyền của bị can, bị cáo, người bị tạm giữ và người bị bắt khẩn cấp tại các Điều 58 khoản 1 điểm e; Điều 59 khoản 2 điểm c; Điều 60 khoản 1 điểm d; Điều 61 khoản 2 điểm h. Theo đó, các điều khoản này quy định, các bị can, bị cáo có quyền trình bày lời khai, trình bày ý kiến, không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận mình có tội.

Như vậy, có thể hiểu người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo có quyền chủ động về việc khai báo. Những gì bị can, bị cáo thấy bất lợi cho mình, họ có thể không buộc phải khai báo cũng như không buộc phải nhận mình có tội trước cơ quan tiến hành tố tụng hình sự.

Quyền này có ý nghĩa trong việc phòng, chống oan sai. Có những trường hợp một người thực sự không phạm tội nhưng cơ quan điều tra cứ nghĩ có tội, dẫn đến dùng nhục hình, ép cung để ép nhận tội. Do đó, nếu nghi can sử dụng quyền này thì cơ quan điều tra phải đi chứng minh họ phạm tội bằng chứng cứ chứ không thể chỉ bằng lời cung hoặc mớm cung, bức cung, dùng nhục hình được ạ.

Hồng vừa dứt lời thì thấy cánh tay của Ngọc giơ lên.

Cô Nhung nhìn về hướng Ngọc và nói: Mời em Ngọc.

Ngọc: Em thưa cô, e xin được bổ sung thêm.

Theo quy định tại Điều 13 BLTTHS năm 2015 quy định về suy đoán vô tội thì: “Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Khi không đủ và không thể làm sáng tỏ căn cứ để buộc tội, kết tội theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định thì cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải kết luận người bị buộc tội không có tội”.

Về trách nhiệm chứng minh, xác định sự thật của vụ án được quy định tại Điều 15 BLTTHS năm 2015, theo đó: "Trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Người bị buộc tội có quyền nhưng không buộc phải chứng minh là mình vô tội".
Vì vậy, nghi can không có nghĩa vụ phải chứng minh mình vô tội, mà nghĩa vụ chứng minh thuộc về cơ quan điều tra, viện kiểm sát ạ. Do đó, quyền “trình bày lời khai, trình bày ý kiến, không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận mình có tội” là hợp lý ạ. 

Quy định này nhằm bảo đảm tính minh bạch của pháp luật, được xem là quy định tiến bộ vượt bậc, bảo vệ quyền công dân, giải quyết được nhiều bất cập trong các vụ án mà các cơ quan tiến hành tố tụng sử dụng lời khai bất lợi cho bị can, bị cáo hoặc chỉ sử dụng duy nhất lời nhận tội của họ để kết tội họ khi đưa ra truy tố, xét xử.

Cô Nhung: cảm ơn em, mời bạn tiếp theo.

Nam: Theo em hiểu việc không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận mình có tội là quyền con người. Điều này cũng phù hợp với nguyên tắc nếu cơ quan điều tra muốn buộc tội một người thì phải đi tìm chứng cứ chứng minh. Mà khi cơ quan điều tra và Viện kiểm sát đã có đủ chứng cứ chứng minh một người phạm tội thì tòa có quyền kết tội cho dù người đó không nhận.

Cô Nhung: 

Các bạn đã có sự nghiên cứu trước về quy định này, đều trình bày, phân tích rất tốt về nội dung, ý nghĩa của quy định trên.

Đây là quy định mới rất hay, góp phần bảo đảm quyền con người, hạn chế tình trạng dùng bức cung, nhục hình để ép nghi can nhận tội, đồng thời hạn chế tình trạng oan sai. 

Việt Nam đã tham gia Công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị, Công ước quốc tế về phòng, chống tra tấn và để thực hiện các cam kết của Việt Nam đối với các công ước này, Việt Nam đã cụ thể hóa các quy định của Công ước vào Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Qua đó cũng góp phần bảo đảm quyền con người, hạn chế những bất cập hiện nay trong quá trình giải quyết các vụ án.

Cô Nhung (tiếp lời): Cô có 1 câu hỏi, các em về nghiên cứu thêm, chúng ta sẽ thực hiện thảo luận trong buổi học tiếp theo. Các em hãy nghiên cứu về việc áp dụng quyền này ở một số nước trên thế giới xem như thế nào. Nêu một số ví dụ về việc áp dụng quyền này ở Việt Nam trong thời gian vừa qua.

Sinh viên: dạ vâng.

Cô Nhung: buổi sau các em sẽ lên trình bày về chủ đề cô vừa đưa ra, nhớ tìm hiểu kỹ để có trao đổi, phản biện với các bạn khác trong lớp nhé.

Còn bây giờ quay về chủ đề buổi thảo luận hôm nay với các quy định khác. Các em tiếp tục phân tích về quyền tự bào chữa và nhờ người bào chữa.

Các bạn sinh viên tiếp tục sôi nổi, trao đổi, thảo luận về các vấn đề xung quanh chủ đề buổi học. Vì đây là môn học được nhiều bạn quan tâm và thích thú nên không khí buổi học lúc nào cũng rộn ràng, không bị trầm lắng như các môn khác. 

Kết thúc tiết học, Loan nhanh nhảu: cô ơi, em thích chủ đề buổi thảo luận hôm nay ạ. Vì khi xem phim điều tra của các nước Châu Âu, bất cứ khi nào cảnh sát bắt giữ nghi phạm, đầu tiên họ sẽ nói ngắn gọn: “Anh có quyền giữ im lặng, mọi lời nói của anh có thể là bằng chứng chống lại anh trước tòa, anh có quyền gọi luật sư cho mình”. Rất thú vị ạ.

Cô Nhung: đúng vậy, vấn đề này còn rất nhiều thứ để cô trò ta cùng nghiên cứu thêm.

Qua buổi học hôm nay, cả giảng viên và sinh viên đều mở mang được nhiều kiến thức hữu ích, đồng thời mở ra các vấn đề cần nghiên cứu sâu, rộng hơn nữa. Sinh viên ra về nhưng vẫn vừa đi vừa thảo luận tiếp những nội dung liên quan đến buổi học. 
2. Tiểu phẩm 2
“SẼ TÌM RA CÁCH XỬ LÝ”
Nhân vật:

T – Công an viên xã

N – Công an viên
X – Người trộm cắp.

Đêm hôm khuya khoắt, tất cả các gia đình đã tắt điện đi ngủ. T – công an viên xã A đi tuần quanh xã, bảo đảm tình hình an ninh trật tự của xóm. Từ xa T thấy có người trèo tường từ nhà một người dân nhảy xuống đường đi, dáng rất khả nghi, nghi là có trộm. A hét lớn: Ai đấy, đứng lại, công an đây. X cuống cuồng vứt đồ vào bụi cây, bỏ chạy thục mạng nhưng không thể thoát khỏi tay T. T túm được, giải X về đồn để lấy lời khai. 

Tại đồn Công an, X một mực khai không ăn trộm, chỉ vô tình đi qua nhà hàng xóm, trong đêm tối thấy có người đuổi bắt nên cứ thế chạy vì sợ. Mặc dù đã tra hỏi mấy tiếng đồng hồ nhưng X vẫn không chịu nhận tội. T ra hiệu cho N ra ngoài, nói: “Bực thế, thằng này cứng đầu quá, tôi nhìn thấy rõ ràng như vậy mà vẫn không chịu nhận tội. Chả nhẽ, lại quại cho nó mấy phát”.

N đặt tay lên vai T: Bình tĩnh, chớ nóng nảy. Nếu đánh nó như vậy, thì anh cũng là người vi phạm pháp luật. 

Khoản 1 Điều 374 Bộ luật Hình sự 2015 quy định:

“1. Người nào trong hoạt động tố tụng mà sử dụng thủ đoạn trái pháp luật ép buộc người bị lấy lời khai, hỏi cung phải khai ra thông tin liên quan đến vụ án, vụ việc, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm”.

Đồng thời, Khoản 2 Điều 14 Luật Tổ chức điều tra hình sự năm 2015 quy định, nghiêm cấm bức cung, dùng nhục hình và các hình thức tra tấn hoặc đối xử, trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo, hạ nhục con người hay bất kỳ hình thức nào khác xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Còn nữa, khoản 1 Điều 373 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định, người nào trong hoạt động tố tụng, thi hành án hoặc thi hành các biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc mà dùng nhục hình hoặc đối xử tàn bạo, hạ nhục nhân phẩm của người khác dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

T: Cũng biết vậy, nhưng bức xúc quá. Chẳng thà chưa biết gì phải nghiên cứu, điều tra, làm rõ thêm. Đằng này, tôi đã thấy, mà nó vẫn không chịu nhận tội.

N: Vâng, nếu đã rõ như vậy thì kiểu gì cũng sẽ có cách để buộc anh ta phải khai nhận tội thôi anh ạ. Anh đừng quá căng thẳng. 

N suy nghĩ một lúc rồi quay vào tiếp tục tra hỏi X: Đề nghị anh thành khẩn khai báo anh đã thực hiện hành vi ăn trộm như thế nào và đã lấy những đồ vật gì?

X: Sao cán bộ lại hỏi tôi như vậy, tôi có ăn trộm gì đâu.

N: Anh chắc chắn chứ?

X vẫn khăng khăng: Vâng, tôi thề là tôi không ăn trộm.

N: Chúng tôi đã tìm thấy túi đồ ở trong bụi cây, trong đó có chứa một số tài sản đáng giá của 01 hộ gia đình, anh T nhìn thấy anh trèo tường ra từ nhà đấy, trên tay có cầm 01 túi, trong lúc chạy anh đã vứt túi vào bụi cây.

X: Cán bộ nói phải có chứng cứ, không chỉ nghe mỗi ý kiến của anh T mà khẳng định tôi là thủ phạm.

N: Nếu anh không hợp tác, thành khẩn khai báo chúng tôi sẽ báo cáo Lãnh đạo, định giá số tài sản trên, nếu thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan cấp trên sẽ chuyển vụ án lên cấp trên và thực hiện các hoạt động điều tra chuyển sâu khác để tìm tội phạm thực sự, ví dụ như xác định dấu vân tay còn lưu trên túi, hoặc trích xuất camera của nhà hàng xóm,…

X bắt đầu trên mặt có dấu hiệu lo lắng.

N: Anh cứ tiếp tục suy nghĩ. Nếu không khai nhận tội sớm để nhận được sự khoan hồng của nhà nước thì anh sẽ phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình.

Sau một hồi suy nghĩ, X xin được gặp lại N để nhận tội về hành vi trộm cắp. 

N thông báo tin cho T, hai người vui mừng vì đã xử lý xong một vụ việc. Đồng thời, T cũng nhận ra một bài học rằng cần phải bình tĩnh để tìm ra cách giải quyết tốt nhất, phù hợp với quy định của pháp luật.
3. Tiểu phẩm 3
“HÀN HUYÊN CHIỀU THU”

Nhân vật:

Ông D: người có hiểu biết pháp luật

Ông A, B, C: hàng xóm của ông D

Buổi chiều, các ông hưu trí trong xóm thường tụ tập thưởng trà, đánh cờ, nói chuyện rôm rả đầu ngõ nhà ông A. Hôm nay đã qua mùa nắng nóng, thời tiết chuyển sang thu, tiết trời dịu nhẹ, các ông hưu trí lại hẹn nhau ra đầu ngõ nhà ông A để hàn huyên và đánh cờ.

Gió chiều thoảng mát, các bác ngồi nhâm nhi ấm trà, nói chuyện, có bác tranh thủ mang chiếc đài radio theo để nghe thời sự. Đang mải mê nói chuyện thì đài phát thanh có đoạn nói về phòng, chống tra tấn.

Bác A: Tôi xem phim cứ thấy nhiều vụ tra tấn, bức cung để lấy lời khai mà nạn nhân không dám kể hoặc cơ quan chức năng không phát hiện, nguy hiểm thật. Không biết ở Việt Nam, có nhiều vụ như vậy không.

Bác B: Chắc là phải có các biện pháp để hạn chế các hành vi này chứ.

Bác C: Chắc chắn là thế rồi ông ạ. 

Bác A: Bác D từng công tác trong ngành Tòa án, am hiểu pháp luật, nói cho chúng tôi nghe thêm về các quy định của pháp luật bảo vệ quyền không bị tra tấn đi bác?

Bác D mỉm cười rồi nói: Vâng. Nếu các bác muốn nghe thì tôi sẽ nói qua, trong phạm vi những gì tôi biết nhé, còn thiếu gì các bác bổ sung thêm để anh em mình mở mang thêm hiểu biết.

Bác C: Vâng, bác nói đi.

Bác D (vừa lấy điện thoại gõ gõ, vừa nói): Quyền không bị tra tấn hoặc đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người đã được quy định tại khoản 1 Điều 20 Hiến pháp năm 2013, cụ thể: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm”.

Quyền không bị tra tấn hoặc đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người cũng được quy định trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực hình sự, hành chính, dân sự… Ví dụ như… (ông D ngập ngừng và tiếp tục gõ điện thoại) rồi tiếp tục: 

Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đã quy định tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật, tội dùng nhục hình, tội bức cung theo hướng tăng nặng nhằm đảm bảo yêu cầu về phòng, chống tra tấn, cụ thể:

- Tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự là “Tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục phẩm giá nạn nhân” vào tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật (Điểm b Khoản 3 Điều 157, mức hình phạt từ năm năm tù đến 12 năm tù).

- Tội Dùng nhục hình (Điều 373) cũng quy định hành vi “Dùng nhục hình hoặc đối xử tàn bạo, hạ nhục nhân phẩm của người khác dưới bất kỳ hình thức nào”. Điều luật cũng quy định nếu người phạm tội làm nạn nhân tự sát thì bị phạt tù từ 7 năm đến 12 năm (Khoản 3); làm người bị nhục hình chết thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân (Khoản 4).

- Tình tiết tăng nặng định khung trong tội Bức cung (Điều 374), “dùng nhục hình hoặc đối xử tàn bạo, hạ nhục nhân phẩm người bị lấy lời khai, hỏi cung” sẽ bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm (Khoản 2); phạm tội thuộc một trong các trường hợp: Làm người bị bức cung chết; dẫn đến làm oan người vô tội; dẫn đến bỏ lọt tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân (Khoản 4).

Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định tại Điều 8 “Khi tiến hành tố tụng, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải tôn trọng và bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân; thường xuyên kiểm tra tính hợp pháp và sự cần thiết của những biện pháp đã áp dụng, kịp thời hủy bỏ hoặc thay đổi những biện pháp đó nếu xét thấy có vi phạm pháp luật hoặc không còn cần thiết”.

- Điều 10 quy định “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể. Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp, việc bắt, tạm giữ, tạm giam người phải theo quy định của Bộ luật này. Nghiêm cấm tra tấn, bức cung, dùng nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, tính mạng, sức khỏe của con người”.

- Điều 11 quy định “Bảo hộ tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản của cá nhân. Theo đó, mọi người có quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản. Mọi hành vi xâm phạm trái pháp luật tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản của cá nhân bị xử lý theo pháp luật”.

- Điều 16 quy định “Bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự. Theo đó, người bị buộc tội có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa. Cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm thông báo, giải thích và bảo đảm cho người bị buộc tội, bị hại, đương sự thực hiện đầy đủ quyền bào chữa, quyền và lợi ích hợp pháp của họ theo quy định của Bộ luật này”.

- Tại điểm d khoản 1 Điều 58; điểm c khoản 2 Điều 59; điểm d khoản 2 Điều 60 và điểm h khoản 2 Điều 61 quy định người bị tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt theo quyết định truy nã; người bị tạm giữ, bị can, bị cáo có quyền “Trình bày lời khai, trình bày ý kiến, không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận mình có tội”.
- Ngoài ra, khoản 6 Điều 183 quy định “Việc hỏi cung bị can tại cơ sở giam giữ hoặc tại trụ sở cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải được ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh. Việc hỏi cung bị can tại các địa điểm khác được ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh theo yêu cầu của bị can, của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng”. Với quy định này, đối với hoạt động hỏi cung được đánh giá là cần thiết nhằm bảo đảm minh bạch quá trình hỏi cung, bảo vệ bị can, chống tra tấn, bức cung, dùng nhục hình, bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp, đồng thời bảo vệ người hỏi cung tránh bị vu cáo.

Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015
- Tại khoản 3 Điều 4 quy định nguyên tắc tạm giữ, tạm giam “Bảo đảm nhân đạo; không tra tấn, truy bức, dùng nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, người bị tạm giam”.

- Tại khoản 1 Điều 8 quy định các hành vi bị nghiêm cấm “Tra tấn, truy bức, dùng nhục hình; các hình thức đối xử, trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo, hạ nhục con người hoặc bất kỳ hình thức nào khác xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, người bị tạm giam”.

- Một trong những quyền của người bị tạm giữ, tạm giam được pháp luật bảo đảm theo quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 9: “Được bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước nếu bị giam, giữ trái pháp luật”.

Ngoài ra, còn có các văn bản quy phạm pháp luật khác quy định về phòng, chống tra tấn như Luật Thi hành án hình sự năm 2019, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014,…
Bác C: Vậy, người bị tra tấn phải làm gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình hả bác?

Bác D: Người bị tra tấn sử dụng quyền khiếu nại, tố cáo để khiếu nại, tố cáo các hành vi xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể của mình. 

Theo quy định của Luật Tố cáo năm 2018, việc giải quyết tố cáo phải kịp thời, chính xác, khách quan, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và thời hạn theo quy định của pháp luật. Việc giải quyết tố cáo phải bảo đảm an toàn cho người tố cáo; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố cáo trong quá trình giải quyết tố cáo (Điều 4). Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết tố cáo theo đúng quy định của pháp luật; áp dụng biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn thiệt hại có thể xảy ra; bảo đảm an toàn cho người tố cáo; xử lý nghiêm minh người có hành vi vi phạm pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố cáo khi chưa có kết luận nội dung tố cáo của người giải quyết tố cáo. Nếu các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền này vi phạm thì phải bị xử lý nghiêm minh, trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường, bồi hoàn theo quy định của pháp luật (Điều 5).


Bên cạnh đó, Điều 8 Luật Tố cáo năm 2018 nghiêm cấm các hành vi: Cản trở, gây khó khăn, phiền hà cho người tố cáo; không giải quyết hoặc cố ý giải quyết tố cáo trái pháp luật; can thiệp trái pháp luật, cản trở việc giải quyết tố cáo; đe dọa, mua chuộc, trả thù, trù dập, xúc phạm người tố cáo;… 


Đồng thời, điểm e khoản 1 Điều 9 Luật Tố cáo năm 2018 cũng quy định người tố cáo có quyền “Đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng các biện pháp bảo vệ người tố cáo”.

Luật Khiếu nại năm 2011 cũng quy định nghiêm cấm các hành vi tại Điều 6 như: Cản trở, gây phiền hà cho người thực hiện quyền khiếu nại; đe dọa, trả thù, trù dập người khiếu nại; bao che cho người bị khiếu nại; can thiệp trái pháp luật vào việc giải quyết khiếu nại… Điều 4 Luật Khiếu nại năm 2011 còn quy định việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại phải được thực hiện theo quy định của pháp luật, bảo đảm khách quan, công khai, dân chủ và kịp thời.

Cùng đó, Bộ luật hình sự năm 2015 đã quy định về tội xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo tại Điều 166, với những thay đổi quy định về hành vi cấu thành tội phạm và hình phạt của tội này theo hướng tiến bộ và cụ thể hơn, nghiêm khắc hơn so với Bộ luật hình sự trước đó, cụ thể: Điều luật đã quy định tăng hình phạt tù tối thiểu từ 03 tháng lên 06 tháng, hình phạt tù tối đa từ 05 năm lên 07 năm; bổ sung các hình thức định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Bác A: Như vậy nước ta cũng rất quan tâm bảo vệ quyền bất khả xâm phạm về thân thể, sức khỏe của con người.

Bác B: Pháp luật ngày càng hoàn thiện, coi trọng quyền con người, nhất là từ khi Hiến pháp năm 2013 được ban hành. Vì vậy, mọi người phải biết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính mình cũng như người thân. Nếu có bị dùng nhục hình hoặc tra tấn cần thực hiện các hành động cần thiết để bảo vệ chính mình, không thể để những người có hành vi vi phạm pháp luật tiếp tục tái phạm. 

Bác D: tôi đã đi thăm quan nhà tù Phú Quốc, Côn Đảo, ông cha ta đã phải trải qua những lần tra tấn đau đớn, ác độc của bọn giặc ngoại xâm. Nhìn rất xót xa. Hi vọng với hệ thống pháp luật ngày càng đầy đủ sẽ hạn chế những hành vi dùng bạo lực để hành hung con người như vậy.

Các bác trầm ngâm uống trà, nhìn xa xăm, suy tư, man mác buồn.
4. Tiểu phẩm 4 

“BỮA CƠM CHIỀU”

Nhân vật:

Ông A

Bà N: vợ ông A

X: con dâu ông A

B: con trai ông A

G: con gái ông A

 Gia đình ông A hay được mọi người trong xóm phong cho một cái tên thú vị là “gia đình Luật” vì tất cả các thành viên trong gia đình ông đều học chuyên ngành luật và công tác trong các cơ quan, đơn vị liên quan đến luật. Ông A công tác tại Viện Kiểm sát huyện lâu năm, vợ là công chức tư pháp - hộ tịch xã, con trai thì công tác trong ngành Công an, con dâu làm việc tại Phòng Tư pháp huyện, đến đứa con gái vừa tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội cũng đang dự tuyển vào làm ở một công ty luật của nước ngoài. Gia đình ai ai cũng am hiểu pháp luật nên mỗi bữa cơm gia đình mọi vấn đề xảy ra trong cuộc sống hàng ngày đều được mọi người suy tận cùng về quy định của pháp luật, cả nhà lại có dịp trao đổi, thảo luận rôm rả.

Đãi cô con gái lâu ngày về thăm nhà, vợ ông đã chuẩn bị mâm cơm bao nhiêu món ngon. Chỉ chờ mọi người tắm rửa sạch sẽ là cả nhà sum vầy ăn uống, nói chuyện. Gia đình có thói quen vừa ăn cơm vừa xem thời sự. Đúng hôm nay lại được nghe tin tức về quy định “ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh khi hỏi cung bị can, lấy lời khai trong giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố”. 

Đài Truyền hình thông tin: Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án về cơ sở vật chất, bộ máy, cán bộ và lộ trình cụ thể thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Theo lộ trình, năm 2019 sẽ hoàn thành đề án tổng thể và triển khai đầu tư đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can. Từ ngày 01/01/2020 thực hiện thống nhất ghi âm, ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can trên toàn quốc. 

Quy định ghi âm, ghi hình khi hỏi cung được quy định trong Bộ Luật tố tụng hình sự 2015, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Theo đó, để chống bức cung, nhục hình; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động tố tụng hình sự, Bộ Luật tố tụng hình sự 2015 quy định bắt buộc phải ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh khi hỏi cung bị can tại cơ sở giam giữ hoặc tại trụ sở cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.

Bà N: Thật mừng khi nghe tin này. Hy vọng công tác tố tụng hình sự ngày càng được minh bạch và đảm bảo được tính tuân thủ pháp luật hơn.

Cô X: Thời buổi công nghệ việc này đúng ra phải làm từ lâu rồi, nhưng dù sao cũng hoan nghênh.

G: Con thấy phim cảnh sát của TVB (Hồng Kông) có lâu rồi, giờ Việt Nam mình cũng đã có.

B: Năm 2018, Bộ Công an, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đã ban hành Thông tư liên tịch số 03/2018/TTLT- TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP  ngày 01/02/2018 hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh; sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử ạ.

Ông A: Ừ, bố cũng đọc rồi. Vừa rồi, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng đã ban hành Quyết định số 264/QĐ-VKSTC về ban hành Quy trình tạm thời kiểm sát việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh của cơ quan có thẩm quyền điều tra; trực tiếp ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh khi hỏi cung bị can, lấy lời khai trong giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố. Quyết định có hiệu lực từ ngày 21/7/2020. 

B: Vâng, con cũng mới đọc.

X: Văn bản này quy định về những nội dung gì à bố?

Ông A: Quyết định 264 quy định trình tự, thủ tục kiểm sát việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh của Cơ quan có thẩm quyền điều tra; trình tự, thủ tục trực tiếp ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh khi hỏi cung bị can, lấy lời khai trong các giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố; quy định việc bảo quản, lưu trữ, sử dụng kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh của Viện Kiểm sát nhân dân các cấp, Viện Kiểm sát quân sự các cấp.

G (mắt hướng về phía ông A): Thế những trường hợp nào phải ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh ạ?

Ông A: Theo quy định thì việc hỏi cung bị can tại cơ sở giam giữ hoặc trụ sở Cơ quan có thẩm quyền điều tra phải được ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh.

Bên cạnh đó, các trường hợp có thể ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh gồm: 

- Hỏi cung bị can tại địa điểm khác được ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh theo yêu cầu của bị can hoặc của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng theo quy định tại khoản 6 Điều 183 Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS); 

- Trực tiếp tiếp nhận tố cáo, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định tại khoản 1 Điều 146 BLTTHS; 

- Lấy lời khai của người làm chứng theo quy định tại Điều 187, lấy lời khai người bị hại, đương sự theo quy định tại Điều 188 BLTTHS; 

- Đối chất theo quy định tại khoản 4 Điều 189 BLTTHS.

Bà N: Pháp luật ngày càng hoàn thiện để hạn chế được bức cung, nhục hình, oan sai và những sai phạm có thể xảy ra trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử; đảm bảo sự minh bạch, quyền công dân, con người trong hoạt động tố tụng hình sự để từ đó việc giải quyết vụ án được khách quan. Bên cạnh đó sẽ hạn chế việc phản cung.

G: Đúng rồi đó mẹ. Dẫu biết việc ghi âm - ghi hình hoạt động hỏi cung, lấy lời khai sẽ tốn kém nhưng đổi lại, quyền con người được bảo vệ chính đáng.

X: Có khi nhà mình phải mở một Hội thảo để trao đổi sâu hơn về vấn đề này ấy nhỉ (cười).

B: (cười to) Chuyện, nhà mình toàn dân luật, nói chuyện hợp nhau phết.

G: Không hiểu duyên nợ nào mà cả nhà mình ai cũng học luật thế chứ lỵ. Hay tại gien di truyền hả bố.
Ông A: G con xem thế nào chọn anh nào liên quan đến luật mà lấy làm chồng nhé, chứ không những hôm như này lại thấy lạc lõng.

Bà N: tôi lại thấy G lấy chồng khác ngành đi cho nhà mình thêm ngành nghề.

L: Ôi, con còn bé lắm, chưa tính chuyện lấy chồng đâu bố mẹ, anh chị ạ.

X: Hihi, biết đâu cuối năm cô G lại cho cả nhà ăn cỗ ấy chứ.

G chỉ cười trừ cho qua. Cả nhau tiếp tục nói chuyện rôm rả.

Những câu chuyện xung quanh cuộc sống, nghề nghiệp vẫn được chia sẻ cùng nhau trong những bữa ăn hàng ngày của các gia đình nói chung và nhà ông A nói riêng. Bữa cơm sum vầy với những thông tin hữu ích, mẩu chuyện vui góp thêm tiếng cười cho mỗi gia đình.
5. Tiểu phẩm 5

“Ở HIỀN GẶP LÀNH”

Nhân vật:

Ph: người bị bắt

K: Vợ Ph

M: người bị Ph tấn công.

D: Luật sư

Q: người am hiểu pháp luật

H, X, Y: người trong xã.

Thời gian gần đây, cả xã đang xôn xao vụ thằng Ph bị bắt về tội giết người. Dân làng đồn rằng nửa đêm M lén lút vào nhà để sàm sỡ vợ Ph là K. Bị bất ngờ K hét lên, đúng lúc Ph vừa về, chạy vào đẩy M ra, định ra tay đánh cho M mấy phát thì M đã nhanh tay vớ được con dao gọt hoa quả đang để sẵn trên bàn, kè dao vào cổ K, dọa Ph mà tiến tới sẽ cắt cổ K. Ph không dám manh động. Nhân cơ hội M sơ sẩy, K thoát được khỏi M, Ph chớp thời cơ, xông vào đánh M. M giữ lại được con cái dao trên tay rồi quay lại uy hiếp, tấn công Ph. M đang trên đà dùng dao đâm vào người Ph thì Ph vớ được cái gậy đập trúng đầu M, M ngất đi. K la hét, cầu cứu hàng xóm, mọi người chạy đến sự việc đã rồi, đưa M đi bệnh viện cấp cứu. Ngay sau đấy, công an đến đưa Ph về đồn để giải quyết.

Trên đường đi chợ các cô, các chị tụm năm tụm bảy bàn tán về chuyện của Ph vừa xảy ra.

H: Thật may mắn, M không bị mất mạng. Vết thương nghiêm trọng nhưng đã được cứu chữa kịp thời, qua cơn nguy kịch. 

X: Nhưng Ph khó mà thoát được tội lớn. Gia đình Ph rất khó khăn, vợ chồng chỉ làm mảnh ruộng kiếm cơm qua ngày, trong khi gia đình M thì giàu có tiếng ở cái vùng này, quan hệ rất rộng. Chắc sẽ không cho qua vụ này đâu, Ph xác định ở tù rồi.

X: Chứ còn gì nữa, vào tù là chắc.
Y: Nếu có luật sư tham gia bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích có thể Ph sẽ được giảm án. Chứ tôi thấy thằng Ph là phòng vệ đấy chứ, nếu cứ đứng im không làm gì thì người bị thương có khi lại là vợ chồng nhà Ph rồi.

X: Bây giờ có nhiều trường hợp công an điều tra cấu kết người nhà nạn nhân, tìm cách ép người bị nghi phạm tội phải nhận tội. Không nhận tội chúng đánh cho bầm dập trong tù ấy.

Đúng lúc Q đi qua (Q là người am hiểu về pháp luật). 

Q nói: các cô, các chị đừng nhìn nhận quá tiêu cực như vậy ạ. Hiện nay pháp luật quy định rất rõ ràng, hạn chế các án oan sai và bảo vệ quyền con người (không bị hành hung, ép cung để nhận tội). 

Mấy cô, chị (bĩu môi): Để mà xem.


Hiện K đang rất hoang mang, lo sợ và không biết phải làm gì để bảo vệ chồng. Rất may có bác D – luật sư trên thành phố về quê nghe chuyện, thương cho hoàn cảnh của hai vợ chồng nên đã nhận lời bào chữa giúp. Nghe đâu rằng, nhờ sợ giúp đỡ của luật sự D, vụ việc của anh Ph đã được cơ quan có thẩm quyền xác định là phòng vệ chính đáng, gia đình M và Ph đã thỏa thuận Ph phải bồi thường cho M khoản chi phí khám chữa bệnh và Ph không phải ngồi tù.

Mấy hôm sau X gặp cô Q, hớn hở bắt chuyện: 

X: Cô nghe tin gì chưa, thằng Ph được trả tự do rồi, được bác D – luật sư bào chữa giúp đấy. Vợ chồng nhà Ph và K đúng là ở hiền gặp lành, được bác D giúp đỡ nhiệt tình. Nghiên cứu, bảo vệ, bào chữa hết mình mới có ra tù như hôm nay.

Q: Dạ vâng, e cũng đã nghe qua. Bác D cũng nổi tiếng là luật sư giỏi và sống có tâm có đức ạ.

X: Mà bây giờ pháp luật quy định quyền được bào chữa hay nhỉ. Nghe nói sự việc xảy ra vài hôm, Bác D làm thủ tục là được gặp và thực hiện các quyền bào chữa cho Ph luôn.

Q: Vâng, quyền bào chữa được ghi nhận là một trong những quyền quan trọng của người bị buộc tội, nó được là phương tiện pháp lý cần thiết để bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định rất rõ rồi ạ.

X: Vậy khi nào người bào chữa được tham gia tố tụng vậy cô?

Q: Người bào chữa tham gia tố tụng từ khi khởi tố bị can. Trường hợp bắt, tạm giữ người thì người bào chữa tham gia tố tụng từ khi người bị bắt có mặt tại trụ sở của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra hoặc từ khi có quyết định tạm giữ theo Điều 74 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 chị ạ.
Q nói thêm: Trong khoảng thời gian từ khi bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam đến khi truy tố có nhiều khả năng, cũng như nguy cơ xảy ra các hành vi tra tấn, bức cung, dùng nhục hình sẽ được thực hiện. Vì vậy, để hạn chế việc thực hiện các hành vi nêu trên thì người bào chữa cần phải có mặt, tham gia ngay từ giai đoạn tố tụng ban đầu, cụ thể trong giai đoạn khởi tố vụ án thì người bào chữa tham gia từ khi một người bị bắt (trong trường hợp khẩn cấp, phạm tội quả tang), bị tạm giữ, tạm giam. Đồng thời, phải quy định quyền của người bào chữa là có mặt khi lấy lời khai của người bị bắt, bị tạm giữ, khi hỏi cung bị can và nếu Điều tra viên hoặc Kiểm sát viên đồng ý thì được hỏi người bị bắt, bị tạm giữ, bị can. Đồng thời, để bảo vệ quyền và lợi ích khác của người bị bắt, bị tạm giữ, bị can chị ạ.

Ngoài ra, người bào chữa được cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng báo trước về thời gian, địa điểm lấy lời khai, hỏi cung và thời gian, địa điểm tiến hành hoạt động điều tra khác theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 (Điểm d Khoản 1 Điều 73 BLTTHS năm 2015).

Bên cạnh đó, Điều 76 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định các trường hợp người bị buộc tội, người đại diện hoặc người thân thích của họ không mời người bào chữa thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải bắt buộc chỉ định người bào chữa cho họ nữa. 

X: vâng, ngưỡng mộ cô Q quá, am hiểu pháp luật, cái gì cũng biết. 

Q: Chị quá lời ạ. Em chỉ biết một ít quy định thôi ạ. Lúc nào cần tìm hiểu gì thì em lại đọc, nghiên cứu thêm ạ.

X: Sau này có chuyện gì liên quan đến pháp luật tôi sang hỏi ý kiến cô nhé.

Q: Vâng, nếu trong phạm vi những gì em biết thì em sẽ thông tin cho chị ạ.

Hai chị em lại tiếp tục hỏi han, nói chuyện về những vấn đề liên quan đến quyền được bào chữa, rồi chuyển sang các chuyện khác về cuộc sống hàng ngày.

-----------------------------------------------------------------------------------

C. CHUYÊN ĐỀ PHÁT THANH SỐ 03
GIỚI THIỆU MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU TRA, BẮT, GIAM GIỮ, THI HÀNH ÁN PHẠT TÙ
I. LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ NĂM 2015
Để ngăn ngừa hành vi tra tấn từ cán bộ, công chức tại cơ quan điều tra, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 đã có nhiều quy định về vấn đề này. Cụ thể như sau:
Khoản 2 Điều 14 của Luật đã nội luật hóa tên gọi cũng như một số từ ngữ của Công ước chống tra tấn. Đây là một trong những bước tiến rất quan trọng, quy định lại những tội này trong Bộ luật hình sự cho phù hợp với mức hình phạt, diễn tả, mô tả hành vi khách quan của nhóm tội này cho phù hợp hơn với Công ước quốc tế. Điều 14 đã quy định các hành vi sau bị nghiêm cấm sau:

- Làm sai lệch hồ sơ vụ án; truy cứu trách nhiệm hình sự người không có hành vi phạm tội; không truy cứu trách nhiệm hình sự người có hành vi phạm tội đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự; ra quyết định trái pháp luật; ép buộc người khác làm trái pháp luật; làm lộ bí mật điều tra vụ án; can thiệp trái pháp luật vào việc điều tra vụ án hình sự;

- Bức cung, dùng nhục hình và các hình thức tra tấn hoặc đối xử, trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo, hạ nhục con người hay bất kỳ hình thức nào khác xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; 

- Cản trở người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can thực hiện quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa, trợ giúp pháp lý; quyền khiếu nại, tố cáo; quyền được bồi thường thiệt hại về vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự; 

- Cản trở người bào chữa, người thực hiện trợ giúp pháp lý thực hiện việc bào chữa, trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật; 

- Chống đối, cản trở hoặc tổ chức, lôi kéo, xúi giục, kích động, cưỡng bức người khác chống đối, cản trở hoạt động điều tra hình sự; xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người thi hành công vụ trong điều tra hình sự.

II. LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM NĂM 2015
Điều 3 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam quy định:

“1. Người bị tạm giữ là người đang bị quản lý tại cơ sở giam giữ trong thời hạn tạm giữ, gia hạn tạm giữ theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

2. Người bị tạm giam là người đang bị quản lý tại cơ sở giam giữ trong thời hạn tạm giam, gia hạn tạm giam theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, bao gồm bị can; bị cáo; người bị kết án phạt tù, người bị kết án tử hình mà bản án chưa có hiệu lực pháp luật hoặc đang chờ thi hành án; người bị tạm giam để thực hiện việc dẫn độ.”

Điều 4 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam quy định các nguyên tắc quản lý thi hành tạm giữ, tạm giam, trong đó có các nguyên tắc nhằm phòng, chống tra tấn, truy bức, nhục hình cũng như đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, tạm giam:

- Bảo đảm nhân đạo; không tra tấn, truy bức, dùng nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, người bị tạm giam; 

- Bảo đảm cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam thực hiện quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân nếu không bị hạn chế bởi Luật này và luật khác có liên quan.

- Áp dụng các biện pháp quản lý giam giữ phải căn cứ vào tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, độ tuổi, giới tính, sức khỏe; bảo đảm bình đẳng giới, quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ, trẻ em và các đặc điểm nhân thân khác của người bị tạm giữ, người bị tạm giam.

Đồng thời, Điều 8 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam cũng quy định các hành vị bị nghiêm cấm đối với cơ quan, người có thẩm quyền trong công tác thi hành tạm giữ, tạm giam như:

- Tra tấn, truy bức, dùng nhục hình; các hình thức đối xử, trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo, hạ nhục con người hoặc bất kỳ hình thức nào khác xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, người bị tạm giam (khoản 1);

- Giam giữ người trái pháp luật (khoản 2);

- Cản trở người bị tạm giữ, người bị tạm giam thực hiện quyền thăm gặp thân nhân, quyền bào chữa, được trợ giúp pháp lý, tiếp xúc lãnh sự, khiếu nại, tố cáo, quyền con người, quyền và nghĩa vụ khác của công dân theo quy định của Luật này và luật khác có liên quan (khoản 4);

- Thực hiện hoặc tổ chức, kích động, xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ, giúp sức, che giấu, ép buộc người khác vi phạm pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam; trả thù, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người khác trong thi hành tạm giữ, tạm giam (khoản 7).

Đồng thời, Điều 9 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam quy định cụ thể về các quyền của người bị tạm giữ, tạm giam, gồm có:

- Được bảo vệ an toàn tính mạng, thân thể, tài sản, tôn trọng danh dự, nhân phẩm; được phổ biến các quyền và nghĩa vụ của mình, nội quy của cơ sở giam giữ;
- Được thực hiện quyền bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, quyền bỏ phiếu trưng cầu ý dân theo quy định của Luật Trưng cầu ý dân;

- Được bảo đảm chế độ ăn, ở, mặc, đồ dùng sinh hoạt cá nhân, chăm sóc y tế, sinh hoạt tinh thần, gửi, nhận thư, nhận quà, nhận sách, báo, tài liệu; 

- Được gặp thân nhân, người bào chữa, tiếp xúc lãnh sự;

- Được hướng dẫn, giải thích và bảo đảm thực hiện quyền tự bào chữa, nhờ người bào chữa, trợ giúp pháp lý;

- Được gặp người đại diện hợp pháp để thực hiện giao dịch dân sự;

- Được yêu cầu trả tự do khi hết thời hạn tạm giữ, thời hạn tạm giam;

- Được khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật;

- Được bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước nếu bị giam, giữ trái pháp luật;

- Được hưởng các quyền khác của công dân nếu không bị hạn chế bởi Luật này và luật khác có liên quan, trừ trường hợp các quyền đó không thể thực hiện được do họ đang bị tạm giữ, tạm giam.

Để phòng, chống hiệu quả hành vi tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam quy định cụ thể về chế độ quản lý giam giữ và quyền của người bị tạm giữ, tạm giam. Cụ thể là:

Thứ nhất, về chế độ quản lý giam giữ, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam quy định rõ về trình tự tiếp nhập người bị tạm giữ, tạm giam (Điều 16), trong đó có một số nội dung quan trọng như: (i) tổ chức khám sức khỏe, kiểm tra thân thể của người bị tạm giữ, người bị tạm giam và trẻ em dưới 36 tháng tuổi đi theo (nếu có). Việc kiểm tra thân thể người bị tạm giữ, người bị tạm giam là nam giới do cán bộ nam thực hiện, nữ giới do cán bộ nữ thực hiện và được tiến hành ở nơi kín đáo; và (ii)  Phổ biến, hướng dẫn, giải thích quyền, nghĩa vụ của người bị tạm giữ, tạm giam và nội quy của cơ sở giam giữ; kiểm tra và xử lý đồ vật mang theo trước khi đưa vào buồng tạm giữ, buồng tạm giam. 

Thứ hai, Chương IV Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam quy định cụ thể chế độ ăn, ở, chế độ mặc và tư trang, chế độ gửi, nhận thư, sách, bảo và tài liệu… của người bị tạm giữ, tạm giam. Các chế độ này, về cơ bản, tương tự với chế độ đối với người đang chấp hành hình phạt tù được quy định tại Luật Thi hành án hình sự và đáp ứng được các tiêu chuẩn của pháp luật quốc tế về tạm giữ, tạm giam.

III. LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ NĂM 2019
So với Luật Thi hành án hình sự năm 2010, Luật Thi hành án hình sự năm 2019 đã bổ sung những quy định cụ thể liên quan đến phòng, chống tra tấn. Nếu như Luật Thi hành án hình sự năm 2010 không có quy định trực tiếp về việc nghiêm cấm hành vi bức cung, dùng nhục hình, thì tại khoản 8 Điều 10 Luật Thi hành án hình sự năm 2019 quy định một trong những hành vi bị cấm trong thi hành án hình sự đó là “Tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục người chấp hành án, biện pháp tư pháp”. Như vậy, quy định này đã thể hiện ý chí của nhà làm luật trong việc khẳng định chủ trương, chính sách phòng, chống tra tấn của Nhà nước Việt Nam.

1. Nguyên tắc trong thi hành án hình sự
Luật Thi hành án hình sự năm 2019  kế thừa các quy định của luật năm 2010 quy định cụ thể về nguyên tắc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân trong thi hành án hình sự, quy định về chế độ giam giữ, sinh hoạt, học tập… của người đang chấp hành án phạt tù, về khiếu nại, tố cáo trong thi hành án hình sự. Cụ thể như sau: 

Điều 4 Luật Thi hành án hình sự quy định 08 nguyên tắc thi hành án hình sự, trong đó có nguyên tắc tôn trọng nhân phẩm, quyền, lợi ích hợp pháp của người chấp hành án; thi hành án đối với người dưới 18 tuổi chủ yếu nhằm giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh và trở thành người có ích cho xã hội; kết hợp trừng trị và giáo dục cải tạo trong việc thi hành án; áp dụng biện pháp giáo dục cải tạo phải trên cơ sở tính chất và mức độ phạm tội, độ tuổi, giới tính, trình độ văn hoá và các đặc điểm nhân thân khác của người chấp hành án.

2. Về những hành vi bị cấm trong thi hành án hình sự

Điều 10 quy định cụ thể các loại hành vi bị cấm trong thi hành án hình sự, hai nhóm như sau: (i) các hành vi nghiêm cấm đối với người phải chấp hành án và những người có liên quan; và (ii) các hành vi bị nghiêm cấm đối với những người có thẩm quyền trong thi hành án hình sự. Trong đó, để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho người đang chấp hành án và phòng, chống tra tấn, người có thẩm quyền trong thi hành án hình sự bị nghiêm cấm:

- Không ra quyết định thi hành án hình sự; không thi hành quyết định trả tự do theo quy định của pháp luật và quyết định khác của cơ quan, người có thẩm quyền trong thi hành án hình sự;

- Đưa, nhận, môi giới hối lộ, sách nhiễu trong thi hành án hình sự;

- Không đề nghị cho người đủ điều kiện được miễn, giảm, hoãn, tạm đình chỉ, tha tù trước thời hạn có điều kiện, rút ngắn thời gian thử thách; không đề nghị chấm dứt trước thời hạn việc chấp hành biện pháp tư pháp, hoãn, đình chỉ thi hành biện pháp tư pháp;
- Kỳ thị, phân biệt đối xử hoặc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người, pháp nhân thương mại chấp hành án;

- Cấp hoặc từ chối cấp trái quy định của pháp luật quyết định, giấy chứng nhận, xác nhận hoặc giấy tờ khác về thi hành án hình sự;

- Làm sai lệch hồ sơ, sổ sách về thi hành án hình sự.

3. Về quyền và nghĩa vụ của phạm nhân
Thể thể hóa Hiến pháp năm 2013 về bảo đảm quyền con người, quyền công dân, Luật Thi hành án hình sự năm 2019 đã bổ sung các nhóm quyền cho phạm nhân như: được đề nghị xét đặc xá, bồi thường thiệt hại, hưởng chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. Trong đó, phạm nhân được tự mình hoặc thông qua người đại diện để thực hiện giao dịch dân sự theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, phạm nhân được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, hưởng chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật… cụ thể, tại Điều 27 của Luật quy định phạm nhân có các quyền và nghĩa vụ như sau:

* Về quyền:

a) Được bảo hộ tính mạng, sức khỏe, tài sản, tôn trọng danh dự, nhân phẩm; được phổ biến quyền và nghĩa vụ của mình, nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân;

b) Được bảo đảm chế độ ăn, ở, mặc, đồ dùng sinh hoạt cá nhân, chăm sóc y tế theo quy định; gửi, nhận thư, nhận quà, tiền; đọc sách, báo, nghe đài, xem truyền hình phù hợp với điều kiện của nơi chấp hành án;

c) Được tham gia hoạt động thể dục, thể thao, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ;

d) Được lao động, học tập, học nghề;

đ) Được gặp, liên lạc với thân nhân, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân; đối với phạm nhân là người nước ngoài được thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự;

e) Được tự mình hoặc thông qua người đại diện để thực hiện giao dịch dân sự theo quy định của pháp luật;

g) Được bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo; được đề nghị xét đặc xá, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật;

h) Được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, hưởng chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật;

i) Được sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật;

k) Được khen thưởng khi có thành tích trong quá trình chấp hành án.

* Về nghĩa vụ:

a) Chấp hành bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, quyết định của cơ quan quản lý thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án hình sự trong quá trình thi hành án hình sự và các quyết định khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Chấp hành nội quy của cơ sở giam giữ phạm nhân, các tiêu chuẩn thi đua chấp hành án;

c) Chấp hành yêu cầu, mệnh lệnh, hướng dẫn của cán bộ cơ sở giam giữ phạm nhân;

d) Lao động, học tập, học nghề theo quy định;

đ) Phạm nhân làm hư hỏng, làm mất hoặc hủy hoại tài sản của người khác thì phải bồi thường.

Khoản 3 Điều 27 quy định: “Phạm nhân có quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này”.

Những quy định này phù hợp với Hiến pháp, vừa bảo đảm tính khả thi của Luật, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, vừa bảo đảm đạt được mục đích của hình phạt là giáo dục, cải tạo người chấp hành án. 

4. Về việc tiếp nhận người chấp hành án phạt tù
Điều 28 của Luật Thi hành án hình sự năm 2019 quy định: Khi có đầy đủ hồ sơ theo quy định, trại giam, trại tạm giam… phải tiếp nhận người chấp hành án phạt tù. Khi tiếp nhận, các cơ quan này phải có trách nhiệm kiểm tra thông tin, khám sức khỏe cho người chấp hành hình phạt tù. Phải kiểm tra cơ thể của người chấp hành hình phạt tù để xử lý đồ vật mang theo trước khi đưa vào buồng giam. Đồng thời Luật Thi hành án hình sự 2019 đã bổ sung nghĩa vụ của trại giam, trại tạm giam… trong việc giải thích quyền, nghĩa vụ của phạm nhân; phổ biến nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân.

5. Về chế độ đối với phạm nhân
Về chế độ giam giữ, Luật Thi hành án hình sự quy định cụ thể về việc tổ chức giam giữ phạm nhân như sau:  (i) Khu giam giữ đối với phạm nhân có mức án phạt tù trên 15 năm, tù chung thân, phạm nhân thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm; (ii) Khu giam giữ đối với phạm nhân có mức án phạt tù từ 15 năm trở xuống; phạm nhân có mức án phạt tù trên 15 năm đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và thời hạn chấp hành án còn lại dưới 15 năm; phạm nhân thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm, đã chấp hành một phần hai thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được giảm thời hạn chấp hành án; (khoản 1 Điều 30). 
Trước đây, tại khoản 2 Điều 27 của Luật Thi hành án hình sự 2010 quy định có 06 đối tượng được giam giữ riêng, gồm: Phạm nhân nữ; phạm nhân là người chưa thành niên; phạm nhân là người nước ngoài; phạm nhân là người có bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm; phạm nhân có dấu hiệu bị bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình trong thời gian chờ quyết định của Tòa án; phạm nhân thường xuyên vi phạm nội quy, quy chế trại giam. Hiện nay, Luật mới đã bổ sung thêm 02 đối tượng là phạm nhân có con dưới 36 tháng tuổi theo mẹ vào trại giam được giam giữ riêng và phạm nhân là người đồng tính, người chuyển đổi giới tính, người chưa xác định rõ giới tính có thể được giam, giữ riêng. 
Điều 33 của Luật quy định: Căn cứ vào độ tuổi, sức khỏe, giới tính, mức án, tính chất, mức độ hành vi phạm tội của phạm nhân; điều kiện đất đai, tài nguyên, ngành, nghề, trang thiết bị, phương tiện, vật tư, nguồn vốn mà trại giam đang quản lý và điều kiện cụ thể của trại giam; khả năng hợp tác với tổ chức, cá nhân để tổ chức lao động cho phạm nhân, Giám thị trại giam lập kế hoạch tổ chức lao động cho phạm nhân trong năm, gửi cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an, cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng để phê duyệt (khoản 1). Thời gian phạm nhân lao động và học tập, học nghề không quá 08 giờ trong 01 ngày, 05 ngày trong một tuần, được nghỉ lao động các ngày thứ bảy, ngày chủ nhật, lễ, tết theo quy định của pháp luật (khoản 1 Điều 32). Khoản 4 Điều 32 bổ sung quy định: Phạm nhân được nghỉ lao động trong các trường hợp sau đây: Phạm nhân bị bệnh, không đủ sức khỏe lao động và được y tế trại giam xác nhận; phạm nhân đang điều trị tại cơ sở y tế; phạm nhân có con dưới 36 tháng tuổi đang ở cùng mẹ trong trại giam mà bị bệnh, được y tế trại giam xác nhận; phạm nhân nữ có thai được nghỉ lao động trước và sau khi sinh con theo quy định của pháp luật về lao động.

- Chế độ hoạt động thể dục, thể thao, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ: mỗi phân trại của trại giam được thành lập thư viện, khu vui chơi, sân thể thao, được trang bị một hệ thống truyền thanh, mỗi buồng giam tập thể được trang bị một máy vô tuyến truyền hình màu.... 

- Chế độ gặp thân nhân, nhận quà, liên lạc: phạm nhân được gặp thân nhân một lần trong 01 tháng, mỗi lần gặp không quá 01 giờ, trường hợp đặc biệt thì được kéo dài thời gian nhưng không quá 03 giờ. Phạm nhân chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế trại giam hoặc lập công thì được gặp vợ hoặc chồng ở phòng riêng không quá 24 giờ.... Trước đây, theo quy định tại Điều 46 Luật thi hành án hình sự năm 2010 phạm nhân chỉ được nhận quà là tiền khi được gặp trực tiếp thân nhân. Thì hiện nay, theo quy định tại khoản 4 Điều 52 Luật Thi hành án hình sự 2019, phạm nhân được nhận quà là tiền, đồ vật do thân nhân gửi qua đường bưu chính không quá 02 lần trong 01 tháng. Trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện có trách nhiệm tiếp nhận tiền, đồ vật mà thân nhân của phạm nhân gửi cho phạm nhân và bóc, mở, kiểm tra để phát hiện và xử lý đồ vật thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật. Khoản 3 Điều 52 cũng quy định đối với tiền, phạm nhân phải gửi trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện quản lý. Việc quản lý, sử dụng đồ vật, tiền của phạm nhân được thực hiện theo quy định tại các điểm a, b và c khoản 3 Điều 28 của Luật này.

- Chế độ ăn, mặc, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân là người nước ngoài: phạm nhân là người nước ngoài được quản lý giam giữ riêng trong trại giam. Các chế độ về ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân là người nước ngoài được thực hiện như quy định đối với phạm nhân là người Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

- Về các chế độ khác: phạm nhân và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan có quyền khiếu nại đối với quyết định, hành vi của cơ quan, người có thẩm quyền thi hành án hình sự  nếu có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình (khoản 1, Điều 176). Người khiếu nại có quyền được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp đã bị xâm phạm, được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật (điểm d, khoản 1, Điều 180).
Việc quy định rõ ràng về chế độ quản lý giam giữ, chế độ sinh hoạt của người đang chấp hành án phạt tù như phân tích ở trên giúp xác định rõ quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền trong thi hành án hình sự, tránh tình trạng lạm quyền, không thực hiện đầy đủ trách nhiệm dẫn đến nguy cơ phát sinh hành vi tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục đối với người chấp hành hình phạt tù. 

6. Về tha tù trước thời hạn có điều kiện
Trên cơ sở quy định của Điều 66, Bộ luật hình sự năm 2015 (Tha tù trước thời hạn có điều kiện) và Điều 368 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 (Thủ tục xét tha tù trước thời hạn có điều kiện), Luật Thi hành án hình sự năm 2019 quy định tại Mục 3, Chương III, gồm 16 điều, từ Điều 57 đến Điều 72 quy định về tha tù trước thời hạn có điều kiện, bao gồm các quy định về: thời điểm; hồ sơ quản lý, cơ quan quản lý, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao quản lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; nghĩa vụ, việc lao động, học tập, rút ngắn thời gian thử thách, thủ tục rút ngắn thời gian thử thách; thực hiện việc kiểm điểm, việc vắng mặt tại nơi cư trú; xử lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện vi phạm nghĩa vụ hoặc vi phạm pháp luật bị xử phạt vi phạm hành chính; giải quyết trường hợp phạm nhân đã được đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện vi phạm nội quy trại giam, cơ sở giam giữ hoặc có hành vi vi phạm pháp luật; hủy bỏ quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện; trách nhiệm của gia đình người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.
IV. TIỂU PHẨM

1. Tiểu phẩm 1
“CÔNG NGHIỆP HÓA VÙNG QUÊ”
Nhân vật:

Ông Q

Anh T - con trai ông Q

Bà K - người cùng thôn với ông Q

Anh H - Công an xã

Vùng quê nghèo bỗng trở nên thay da đổi thịt. Mọi con đường đất trước kia chỉ toàn những xe cải tiến, xe xúc vật kéo như trâu, bò với bao là phân trâu, phân bò rải rác dọc đường làng. Mỗi sáng sớm tờ mờ là đoàn người nối đuôi nhau với chiếc xe đạp phía sau là 2 chiếc sọt lớn cùng những dụng cụ làm nông nghiệp quen thuộc...  tất thảy những thứ đó chỉ 2 năm nay thôi đã trở nên lạc lõng trong tiềm thức nơi con người vùng quê tôi.

Vùng quê tôi nay đã khoác lên màu áo với hình hài của sự no đủ, đường làng, nhà cửa trở nên khang trang, to đẹp. Không còn thấy hình bóng người dân dồn trâu ra đồng làm ruộng, người dân cũng chẳng còn mấy người gắn đời mình với những cánh đồng ruộng lúa... tất cả có được đổi thay mới mẻ này là do làng tôi có dự án quy hoạch khu công nghiệp, đất ruộng từng hộ dân đã được bồi thường nhường chỗ cho dự án khu công nghiệp tronng tương lai. Có được tiền bồi thường mấy xào ruộng, gia đình nhà ông Q cũng như bao hộ dân khác trong làng mừng  lắm. Nào là xe máy, ti vi màn hình lớn...cứ nườm nượp được sắm về nhà các hộ dân. Do được gần 400 triệu tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng từ năm xào ruộng của gia đình, ông Q mua luôn 01 con xe Honda SH 150cc cho T - cậu con trai độc nhất trong nhà. Có xe mới T vui lắm, cậu chẳng làm ăn gì chỉ suốt ngày đêm vi vu với lũ bạn trong, ngoài làng. Trong đêm muộn, gia đình ông Q vừa chợp mắt thì có tiếng họi lớn của bà K là người cùng thôn phía đầu làng với giọng thất thanh:
Bà K: Ông Q ơi, thằng T nó gây tai họa rồi.

Ông Q (Vừa đặt lưng xuống giường ông Q vội nhổm dậy, chạy ra mở cửa): Sao vậy bà K, thằng T nhà tôi nó làm sao?
Bà K: Tôi vừa trên đường về qua xã, thấy mấy anh công an xã nói lại là thằng T nhà ông đi xe máy, phóng nhanh vượt đèn đỏ đã gây tai nạn cho một học sinh ở xã bên dẫn đến học sinh đó tử vong tại chỗ, rồi thằng T phóng xe bỏ chạy giờ không biết trốn ở đâu.

Ông Q (Vội vàng vào nhà đánh thức vợ cùng đứa con gái cả trong nhà để đi tìm T và ra ngoài xã tìm hiểu sự việc): Bà nó và con M đâu rồi! Dậy đi với tôi ngay nào!

Khi ông Q và gia đình ra đến xã thì được anh H - công an xã cho biết T gây tai nạn xong bỏ chạy nhưng đã bị người dân đi đường truy đuổi bắt quả tang ngay sau đó. Hiện T đang bị công an huyện tạm giữ rồi.
Ông Q (tức tối): Con tôi nó gây tai nạn thì chúng tôi bồi thường là xong, chứ nó có phải cố ý lái xe đâm vào người ta đâu mà các anh lại bắt, tạm giữ nó chứ - kèm theo đó là những lời chửi đổng của ông Q.
Anh H: Chú nói vậy là không đúng rồi! Theo Điều 260 BLHS quy định về Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ như sau:
“1. Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:
a) Làm chết người;
b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;
c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người nàay từ 61% đến 121%;
d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng”.
Do T vượt đèn đỏ, gây tai nạn làm chết người nên có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hình sự. Trường hợp này T bị bắt quả tang nên việc bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ là có căn cứ, bởi theo quy định tại Điều 117 BLTTHS có quy định:
“1. Tạm giữ có thể áp dụng đối với người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang, người phạm tội tự thú, đầu thú hoặc đối với người bị bắt theo quyết định truy nã”.

Ông Q: Pháp luật có quy định vậy hả chú? (Ông tiu nghỉu, vẻ mặt toát lên sự buồn bà lững thững đi ra chỗ ghế đá cạnh gốc cây gần đó ngồi miệng lẩm bẩm: tù rồi, tù rồi con ơi!
----------------------------------------------------
2. Tiểu phẩm 2
“BẢN ÁN TRỘM XE CỦA CHÍNH MÌNH - TƯỞNG ĐÙA 

MÀ THẬT”

Nhân vật:

Ông H

Anh M - con trai ông H

Anh G - bạn anh M

Cảnh sát giao thông

Công an thành phố

Gia đình ông H bà T có con trai là M đã ngoài 30 tuổi mà chưa có công việc và thu nhập ổn định nên lo lắng con mình sẽ chán chường mà lêu lổng tụ tập chơi bời cùng đám bạn xấu cùng trang lứa thì hỏng lúc nào không hay. Sau bao năm làm lụng vất vả có tiết kiệm được một ít tiền và trong tình cảnh dịch bệnh Covid 19 oanh tạc làm tình hình kinh tế xã hội, việc làm càng khó khăn nên ông bà bàn nhau quyết định vay thêm tiền ngân hàng mua được 01 chiếc xe oto Vios với giá 570 triệu để M làm phương tiện chở khách thuê kiếm thêm đồng ra, đồng vào. Ngày rước chiếc xe mới tinh về nhà thì cả gia đình mừng rỡ, hân hoan làm mấy mâm cơm khao anh em chú bác trong gia đình. Được khoảng 4 tháng sau khi mua xe, M nhận được cuộc gọi bằng điện thoại của bạn xã hội là G, trong điện thoại G nói:

Anh G: Mày lái xe qua đón tao luôn đi, sang tỉnh VP có chút việc rồi đêm anh em mình về, hết bao nhiêu tao trả.

Anh M: Ok, tao qua luôn đây. Mày đợi tao một lát.
Cả hai cùng nhau sang VP ăn tối và uống rượu tại nhà bạn của G đến 22h thì ra về. Trên đường về G là người lái xe oto. Khi đến đoạn đường thuộc thành phố V thì bị lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ kiểm tra phát hiện G lái xe có nồng độ cồn nên lực lượng cảnh sát giao thông lái xe về trụ sở để xử lý và có hẹn sáng hôm sau G, M đến giải quyết. Sáng sớm hôm sau G, M đến trụ sở cảnh sát giao thông:

Anh M: Chào anh! Tôi là NVM, tôi đến theo lịch hẹn của anh K tối hôm qua.

Cảnh sát giao thông: Vâng! Anh ngồi ghế chờ tôi kiểm tra hồ sơ 1 lát. (Sau 1 lúc kiểm tra): Hồ sơ chưa chuyển xuống nên chưa giải quyết việc xử phạt anh ạ nhưng tôi sẽ trả giấy tờ và chìa khóa xe cho anh.

Anh M: (Nhận giấy tờ và chìa khóa xe) Vâng! Cảm ơn anh!

Thấy được trả chìa khóa xe, giấy tờ xe nên M đi đến chỗ xe của mình nổ máy mà không thấy ai bảo gì nên đã lái xe ra khỏi trụ sở công an và cùng G lái xe về nhà. Từ thời điểm lái xe về nhà được 04 ngày thì M được công an nơi cư trú gọi điện thoại lên trụ sở UBND xã có việc, vừa bước chân vào UBND xã thì M bị công an khống chế.

Anh M (ngạc nhiên): Tôi làm gì mà các anh bắt tôi? 

Công an thành phố: Chúng tôi có lệnh bắt anh. Ngay sau đây tôi sẽ đọc lệnh. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.....

03 ngày sau khi bị bắt giữ thì M bị khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam 04 tháng. Bố M là ông H thấy vậy vô cùng bức xúc vì cho rằng đó là xe của con mình chứ có trộm của ai đâu mà lại bị tạm giam 04 tháng nên lên gặp Công an thành phố thắc mắc, chất vấn:
Ông H: Tại sao con tôi lại bị tạm giam, nó làm gì đâu?

Công an thành phố: Thưa chú tài sản là xe mà M trộm cắp được định giá là 439 triệu đồng, tuy là tài sản đứng tên M nhưng đây là tài sản vi phạm giao thông và đang trong thời hạn cơ quan Công an tạm giữ để xem xét giải quyết nhưng bị M lấy đi nên có dấu hiệu cấu thành tội Trộm cắp tài sản theo quy định tại  khoản 3 điều 173 BLHS, tại điều luật quy định: “1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng ..., thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm; ...3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng”
Ông H: Nhưng khi nào xử xong mới tính, chứ tại sao bây giờ lại vẫn tạm giam nó?
Công an thành phố: mở quyển bộ luật TTHS 2015 ra trả lời: Thưa chú tại khoản 1 Điều 119 BLTTHS 2015 quy định “Tạm giam có thể áp dụng đối với bị can, bị cáo về tội đặc biệt nghiêm trọng, tội rất nghiêm trọng” mà khung hình phạt M đang bị khởi tố có mức án cao nhất là phạt tù đến 15 năm vì vậy thuộc trường hợp phạm tội rất nghiêm trọng do đó việc áp dụng tạm giam đối với M là có căn cứ pháp luật.
Ông H (toát lên sự hụt hẫng, thất vọng sau khi được Điều tra viên giải thích về lý do mà con mình bị tạm giam). Vậy có cách nào để có thể giảm mức hình phạt cho cháu được không anh?

Công an thành phố: Vâng! Nếu H thành khẩn khai báo, hợp tác với cơ quan điều tra, có thái độ ăn năn, hối cải thì cũng sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật bác ạ. 

Ông H: Vâng! Thôi chào anh! tôi về. (Ông H bước ra về với tâm trạng đầy trĩu nặng).
------------------------------------------------------
3. Tiểu phẩm 3:

“ TỘI BỨC CUNG”
Nhân vật:

Chị H

Anh K – chồng chị H

Anh M – Luật sư 

Anh M vừa đặt mình xuống giường thì nghe tiếng gọi thất thanh ngoài cổng.

Chị H: Anh M ơi! Anh M có nhà không?

Anh M: Ai đấy? Đợi tôi một lát. (Cau mày, miệng lẩm bẩm). Ai mà giờ này còn gọi, không cho ai nghỉ trưa à? Vừa nói anh M vừa đi ra ngoài mở cổng.

Anh M: Ơ H? Có chuyện gì vậy em?

Chị H: Anh giúp chồng em với. Chỉ có anh mới giúp được chồng em thôi. Mà sao em gọi anh từ sáng tới giờ không được? Điện thoại của anh đâu rồi?

Anh M: Sao có chuyện gì nghiêm trọng thế? Điện thoại của anh bị hết pin, chưa kịp sạc.

Chị H: Thôi! Anh vào thay quần áo rồi đi với em. Vừa đi em vừa kể anh nghe.

Anh M: Ờ, vậy em đợi anh một lát. Nói xong anh M đi vào trong nhà thay quần áo. Một lát sau.

Chị H: Anh trở em về nhà em đi, anh K đang đợi anh ở nhà. 

Hai người đi trên xe vừa đi vừa nói chuyện.

Anh M: Nhưng có chuyện gì? K bị làm sao à?

Chị H: Chồng em bị người ta vu oan giá họa anh ạ. Nhà em và nhà ông P hàng xóm đang có mâu thuẫn, tranh chấp đất cát, hôm trước hai nhà cãi nhau to, ông ta còn dọa chém anh K.

Anh M: Rồi sao nữa?

Chị H: Sáng sớm nay, anh K đang trên đường đi làm thì bị ông P chặn đường, cầm gậy đánh nhưng nhà em tránh được, chạy vào lùm cây và vớ được cây gậy chạy ra đánh trả ông ấy nhưng ông ấy cũng chạy, tránh được. Chồng em khi đó cũng chạy về nhà luôn.

Anh M: Vậy là chưa ai đánh được ai đúng không? K cũng không bị thương tích gì hả?

Chị H: Vâng anh! May mà không sao. Nhưng đến trưa anh K bị công an huyện gọi lên xã làm việc anh ạ. 

Anh M: Chắc có tin báo gì về vụ đánh nhau bất thành đó hả?

Chị H: Trời ạ! Anh biết không? Ở đấy họ bắt anh K phải khai là cầm gậy sắt đánh ông P bị thương rồi bla…bla… toàn những điều sai sự thật.

Vừa lúc đó, anh M và chị H về đến nhà, anh K đang nằm nghỉ ở trong phòng.

Chị H: Anh K ơi! Anh M đến rồi này. Anh ra kể lại đầu đuôi câu chuyện cho anh ấy nghe đi ạ.

Anh M: (Đi vào phòng anh K) Có chuyện gì ông kể tôi nghe xem nào?

Anh K: (Vẻ mặt mệt mỏi) kể lại. Chắc H cũng đã nói với ông về việc tôi bị mời lên xã làm việc rồi hả?

Anh M: Ừ, nhưng sao có chuyện vô lý thế được. Công an ép ông phải khai không đúng hả?

Anh K: Ừ, họ giữ tôi 3 tiếng đồng hồ và quanh quẩn cũng ép tôi khai là đã cầm gậy sắt đánh ông P bị thương phải vào viện cấp cứu, khi ông P vào viện rồi mà tôi vẫn còn tiếp tục đuổi theo để hành hung nữa. Không hiểu họ lấy đâu ra thông tin đấy nữa.

Anh M: Ông có bị họ đánh không?

Anh K: Không đánh mà chỉ là dọa nạt, quát tháo. Ông ấy bảo nếu tôi cứ ngoan cố không chịu nhận tội thì sẽ đánh đến khi nào nhận tội thì thôi, rồi sẽ cho tôi ngồi tù mòn gông…đủ các kiểu hăm dọa. Nhưng cuối cùng thì tôi nhất định không chịu nhận nên họ trả tôi cho công an xã và gọi vợ đến bảo lãnh cho về nhà. Khi nào cần thì lại gọi lên làm việc tiếp. 

Anh M: Tôi thấy có dấu hiệu của tội bức cung ở đây.

Anh K: Tội đấy là như thế nào? Ông nói tôi nghe.

Anh M: Điều 374 Bộ luật hình sự quy định về tội bức cung như sau:

1. Người nào trong hoạt động tố tụng mà sử dụng thủ đoạn trái pháp luật ép buộc người bị lấy lời khai, hỏi cung phải khai ra thông tin liên quan đến vụ án, vụ việc, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Phạm tội 02 lần trở lên;

b) Đối với 02 người trở lên;

c) Đối với người dưới 18 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng;

d) Dùng nhục hình hoặc đối xử tàn bạo, hạ nhục nhân phẩm người bị lấy lời khai, hỏi cung;

đ) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt;

e) Làm sai lệch kết quả khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử;

g) Ép buộc người bị lấy lời khai, người bị hỏi cung phải khai sai sự thật.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm:

a) Làm người bị bức cung tự sát;

b) Dẫn đến bỏ lọt tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng;

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Làm người bị bức cung chết;

b) Dẫn đến làm oan người vô tội;

c) Dẫn đến bỏ lọt tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề từ 01 năm đến 05 năm."

Chị H: Đấy! Pháp luật quy định rõ ràng vậy mà người thi hành pháp luật còn cố tình làm sai. 

Anh K: Vậy ông phải giúp tôi tố cáo ông công an huyện kia mới được.

Anh M: Rồi! muốn vậy ta phải thu thập bằng chứng, chứ chỉ dựa vào lời nói của ông thì chưa đủ tính thuyết phục. Lần sau nếu họ gọi ông lên xã thì tôi sẽ đi cùng ông. Có tôi đi cùng họ sẽ không dám làm bậy đâu. Ông cứ nghỉ ngơi đi, tôi sẽ lên xã tìm hiểu thêm vụ việc, tôi nghĩ có hiểu nhầm gì ở đây thôi. Trong tình huống này như ông nói thì sự thật là chưa có bên nào bị thiệt hại về tài sản hay tổn thương về sức khỏe gì cả nên vấn đề này chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Cơ quan công an vào cuộc cũng chưa đủ căn cứ để khởi tố sự việc này được nên tất cả chỉ dừng lại ở vấn đề hành chính, an ninh trật tự xã hội.

Anh K: Cảm ơn ông nhé! Có thông tin gì mới gọi cho tôi nhé!

-----------------------------------------------------
4. Tiểu phẩm 4:

“TẠM GIỮ THEO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH”

Nhân vật:

Chị Hiên: Mẹ của Hùng

Chị Mến: Hàng xóm chị Hiên

Anh Hưng: Trưởng công an phường

Hùng: Con trai chị Hiên - người bị tạm giữ

Chị Hiên đang nấu cơm trong bếp thì nghe tiếng gọi thất thanh ngoài cổng của chị Mến

Chị Mến: Chị Hiên...chị Hiên ơi! Có chuyện rồi!

Chị Hiên: Sao? có chuyện gì?

Chị Mến: thằng Hùng nhà chị... thằng Hùng bắt rồi?

Chị Hiên: Hả? Cái gì? sao lại bị bắt? sáng nó vẫn đi học bình thường mà. Chị có nhầm lẫn gì không đấy?

Chị Mến: Trời ạ! Điện thoại của chị đâu? thằng Mạnh nhà tôi gọi cho chị mà chị có nghe máy đâu. Nó vừa gọi cho tôi đây này.

Chị Hiên: Ờ tôi để điện thoại trên nhà nên không biết. Thằng Hùng nhà tôi bị ai bắt? ở đâu? mà tại sao lại bắt?

Chị Mến: Tôi thấy thằng Mạnh bảo là thằng Hùng gây gổ đánh nhau với một nhóm bạn làm cho một đứa phải đi bệnh viện cấp cứu nên công an phường bắt hết về rồi.

Chị Hiên: Ối trời ơi! Khổ cái thân tôi không? Con với chẳng cái? thế chị có biết thằng Hùng nó có bị làm sao không?

Chị Mến: thằng Mạnh không nói rõ, chỉ bảo là giờ nó đang ở trụ sở công an phường thôi. Chị lên đấy xem sao.

Chị Hiên: Vâng! Để tôi lấy điện thoại gọi điện cho bố nó về nữa, giờ tôi sẽ lên đó trước.

Chị Hiên tất tả cầm điện thoại gọi chồng, lấy chìa khóa xe máy đến trụ sở công an phường, tại đây, chị gặp anh Hưng - Trưởng công an phường.

Chị Hiên: Chào chú! Chú ơi! Tôi là Hiên mẹ của cháu Hùng. Có phải nó đang bị bắt ở đây không chú?

Anh Hưng: Vâng! Chào chị! Mời chị ngồi! (Đưa tay chỉ ghế). Tôi cũng đang chuẩn bị gọi điện cho gia đình mình. 

Chị Hiên: Chú cho tôi hỏi,con tôi có làm sao không? Tôi vào thăm nó một chút được không?

Anh Hưng: Vâng! Chị yên tâm, cháu Hùng không bị sao hết. Chúng tôi chỉ đang tạm giữ cháu ở đây để lấy lời khai và chờ kết quả điều tra.

Chị Hiên: Có phải nó sẽ bị bắt đúng không chú? Tôi mong chú xem xét lại, liệu có hiểu lầm gì ở đây không? chứ nó là thằng ngoan ngoãn, hiền lành, con gián nó cũng không lỡ đánh thì sao dám đánh người ạ.

Anh Hưng: Chúng tôi đang trong quá trình điều tra vụ việc, vì vậy cũng chưa kết luận được điều gì chị ạ. Cháu Hùng cùng với 3 bạn khác có gây gổ đánh nhau với 01 nhóm bạn khác ở ngoài cổng trường, dẫn đến 01 bạn đang phải cấp cứu ở bệnh viện. Do đó, tùy mức độ tham gia của cháu trong việc gây thương tích cho người khác và mức độ thương tật của nạn nhân thì chúng tôi mới có những biện pháp xử lý tiếp theo, còn giờ chỉ là thủ tục tạm giam theo thủ tục hành chính thôi chị ạ.

Chị Hiên: Tôi tin ở con tôi, chắc là nó bị bạn bè rủ rê rồi không may bị dính vào vụ này thôi. À mà chú cho tôi hỏi là thủ tục tạm giam này được áp dụng khi nào? ai là người có thẩm quyền? thời hạn là bao lâu?

Anh Hưng: Theo quy định tại Nghị định 17/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất quy định rõ về các trường hợp được phép tạm giữ người theo thủ tục hành chính như sau:

Thứ nhất, khi cần ngăn chặn, đình chỉ ngay các hành vi gây rối trật tự công cộng, gây thương tích cho người khác.

Thứ hai, khi cần ngăn chặn, đình chỉ ngay hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới mà người vi phạm có dấu hiệu bỏ trốn, tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm, gây cản trở việc xử lý vi phạm...

Thứ ba, việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính cũng được áp dụng khi cần ngăn chặn, đình chỉ ngay hành vi vi phạm của người có hành vi bạo lực gia đình vi phạm quyết định cấm tiếp xúc có thể bị tạm giữ hành chính, xử phạt vi phạm hành chính khi có đơn đề nghị của nạn nhân bạo lực gia đình; hoặc khi người vi phạm quyết định cấm tiếp xúc đã bị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền nhắc nhở nhưng vẫn cố tình vi phạm....

Nghị định cũng quy định rõ thẩm quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính thuộc về: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Trưởng công an phường, Trưởng công an huyện, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát trật tự, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh của Công an cấp tỉnh; người chỉ huy tàu bay, thuyền trưởng, trưởng tàu khi tàu bay, tàu biển, tàu hỏa đã rời sân bay, bến cảng, nhà ga; thẩm phán chủ tọa phiên tòa...

Thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính không được quá 12 giờ; trong trường hợp cần thiết, thời hạn tạm giữ có thể kéo dài hơn nhưng không được quá 24 giờ, kể từ thời điểm bắt đầu giữ người vi phạm.

Đối với người vi phạm quy chế biên giới hoặc vi phạm hành chính ở vùng rừng núi xa xôi, hẻo lánh, hải đảo thì thời hạn tạm giữ có thể kéo dài hơn nhưng không được quá 48 giờ, kể từ thời điểm bắt đầu giữ người vi phạm.

Chị Hiên: Ờ, nhưng mà giữ người thì cũng phải có quyết định chứ? Các chú đã có quyết định chưa mà đã bắt con tôi?

Anh Hưng: Vâng! Tôi vừa ký Quyết định tạm giữ đối với cháu Nguyễn Văn Hùng, con trai chị đây. Tôi đưa chị xem đây (Đưa Quyết định tạm giữ cho chị Hiên). Cũng theo quy định thì tôi phải thông báo cho gia đình ngay sau khi có Quyết định.

Chị Hiên: Đọc qua tờ Quyết định, mà sao các chú giữ con tôi lâu thế? Cho cháu về nhà sớm hơn được không? Tôi sẽ đứng ra bảo lãnh được không chú?

Anh Hưng: Vâng! Chúng tôi đang làm theo đúng các quy trình, quy định của pháp luật thôi ạ. Tại Nghị định này cũng quy định trường hợp chưa hết thời hạn ghi trong quyết định tạm giữ, nhưng căn cứ để tạm giữ người đã chấm dứt thì người ra quyết định tạm giữ phải ra quyết định chấm dứt ngay việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính. Do đó, sau khi hoàn tất các thủ tục điều tra và không có căn cứ để tạm giữ người nữa thì chúng tôi sẽ trả tự do cho cháu thôi ạ.

Chị Hiên: Chú có thể cho tôi nhìn nó một chút được không ạ? Tôi cũng sẽ khuyên nó thành khẩn khai báo để có thể sớm được về nhà. Không biết nó đã được ăn gì chưa chú?

Anh Hưng: Lát sẽ có người dẫn chị đi. Còn việc ăn uống của cháu, chị không phải lo, theo quy định thì người bị tạm giữ có các quyền sau:

- Được thông báo về việc bị áp dụng biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính;
- Yêu cầu người ra quyết định tạm giữ thông báo cho gia đình, tổ chức nơi làm việc, học tập biết việc mình bị tạm giữ.

- Được biết lý do tạm giữ, thời hạn tạm giữ và địa điểm bị tạm giữ; khiếu nại về việc tạm giữ;
- Được bảo đảm tiêu chuẩn ăn uống theo quy định, nghĩa là trường hợp người bị tạm giữ hoặc gia đình họ không thể tự đảm bảo được, thì cơ quan, đơn vị của người có thẩm quyền quyết định tạm giữ có trách nhiệm bảo đảm chế độ ăn uống cho người bị tạm giữ theo tiêu chuẩn định lượng mỗi người một ngày là 0,6 kg gạo tẻ thường, 0,1 kg thịt lợn loại thường, 0,5 kg rau xanh, 01 lít nước uống được đun sôi để nguội, nước mắm, muối, chất đốt phù hợp. 
- Được điều trị, chăm sóc y tế khi bị bệnh theo quy định.

Chị Hiên: Vậy để tôi chạy ra ngoài mua cho bát phở mang vào cho nó! Chứ giờ ngồi ăn cơm chắc không trôi chú ạ. Đúng là tai bay vạ gió mà!

Anh Hưng: Vâng! Nếu thực sự cháu không tham giá đánh người thì cũng sẽ được trở về nhà sớm thôi chị ạ. Chị yên tâm! Pháp luật rất nghiêm minh và công bằng.
--------------------------------------------------
5. Tiểu phẩm 5:

“BẮT, GIỮ NGƯỜI TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP”

Ông Minh

Bà Hương - vợ ông Minh

Ông Duy - Hàng xóm ông Minh

Ông Minh đang ngồi nhâm nhi ngụm trà nóng thì có tiếng gọi cổng.

Ông Duy: Ông Minh có nhà không đấy? Tôi có ít chè sen Hồ Tây mang sang biếu ông bà đây.

Ông Minh: Ông Duy đấy à? Ông đã đi Hà Nội về rồi à? Mời ông ngồi. Chè sen Hồ Tây là ngon lắm đấy nhé! Cảm ơn ông!

Ông Duy: Ừ, tôi vừa lên Hà Nội chơi với nhà thằng cả, gọi là có chút quà Hà Nội biếu ông bà. Mà tình hình xóm mình dạo này có gì mới không ông?

Ông Minh: Con bé Út nhà ông Thế vừa đạt được học bổng toàn phần của 1 trường đại học của Mỹ, nghe đâu là trường top đầu cơ đấy. Mấy hôm nữa nó sẽ sang đấy học ông ạ, con bé đó vừa xinh đẹp, ngoan ngoãn lại học giỏi nữa ông nhỉ? Nhà ông Thế thật có phúc!

Ông Duy: Vậy hả? Để lát tôi sang chúc mừng nhà ông bà đấy. Xóm mình, làng mình có rất nhiều nhân tài đấy ông nhỉ?

Ông Minh: Ờ, nhiều nhân tài nhưng mà cũng có cả tội phạm nữa ông à.

Ông Duy: Sao? ông nói gì? Xóm mình vốn yên bình từ trước tới nay mà ông.

Ông Minh: Ờ, lúc đó ông đi vắng nên không biết. Ông nhớ thằng P nhà ông G ở đầu làng không? Nó vừa bị công an bắt tại nhà thằng H đấy.

Ông Duy: Thằng P hả? sao nó lại bị bắt? tôi thấy nó cũng hiền lành mà.

Ông Minh: tôi cũng nghe bà Hương nhà tôi kể lại do thằng P gây gỗ, xô xát với H ở quán nhậu, đã được mọi người can ngăn nhưng P chưa nguôi giận nói sẽ giết H. Tối hôm đó, P chạy về nhà lấy dao để dưới yên xe và đến tìm H. Vừa đến trước nhà H, P bị công ăn bắt và giải đi rồi.

Vừa lúc đó bà Hương đi chợ về. Bà Hương đon đả chào ông Duy

Bà Hương: Chào bác! Bác đi thủ đô về có khác, béo trắng hơn đó ạ.

Ông Minh: Bà cứ đùa tôi! Trên đấy cứ suốt ngày cấm cung trong nhà thì không trắng kiểm ớm nắng mới lạ bà ạ. À mà tôi vừa nghe ông Duy nói về vụ thằng P nhà ông G. Giờ bọn trẻ manh động và liều lĩnh quá ông bà nhỉ?

Bà Hương: Vâng! Cũng may là có người báo công an kịp thời, không thì có án mạng xảy ra rồi ông ạ. À mà hôm đó tôi cũng ở đó, thấy họ đọc lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, chứ không phải là bắt đâu nhé! Ông có biết pháp luật quy định như thế nào về việc này không? 

Ông Duy: Bà hỏi đúng người rồi đấy, nguyên cán bộ ngành tư pháp nghỉ hưu chắc sẽ am hiểu các quy định này.

Ông Minh: Vâng! Tôi đã nghỉ hưu nhưng cũng thường xuyên lên mạng tự nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật. Thực ra thì hồi tôi còn đi làm vẫn áp dụng Bộ luật tố tụng hình sự năm 2013, nhưng nay có Bộ luật mới, và quy định này cũng có chút thay đổi.

Điều 110 BLTTHS năm 2015 quy định các căn cứ để giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bao gồm:

- Có đủ căn cứ để xác định người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

- Người cùng thực hiện tội phạm hoặc bị hại hoặc người có mặt tại nơi xảy ra tội phạm chính mắt nhìn thấy và xác nhận đúng là người đã thực hiện tội phạm mà xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn;

- Có dấu vết của tội phạm ở người hoặc tại chỗ ở hoặc nơi làm việc hoặc trên phương tiện của người bị nghi thực hiện tội phạm và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn hoặc tiêu hủy chứng cứ.

Thẩm quyền ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp: Thủ trưởng, Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra , thủ trưởng các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra và người chỉ huy tàu bay, tàu biển khi tàu bay, tàu biển đã rời khỏi sân bay, bến cảng...

Thủ tục giữ người trong trường hợp khẩn cấp: Việc giữ người cần phải có lệnh và không cần có sự phê chuẩn của Viện kiểm sát cùng cấp. Việc thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp phải được tuân theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 113 BLTTHS năm 2015. Chỉ huy tàu bay, tàu biển khi tàu bay, tàu biển đã rời khỏi sân bay, bến cảng phải giải ngay người bị giữ kèm theo tài liệu liên quan đến việc giữ người đến Cơ quan điều tra nơi có sân bay, bến cảng đầu tiên tàu trở về.

Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi giữ người trong trường hợp khẩn cấp hoặc nhận người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp thì Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải lấy lời khai ngay để có căn cứ ra quyết định tạm giữ, ra lệnh bắt giữ người hoặc trả tự do ngay cho người đó.

Bà Hương: Pháp luật quy định cũng cụ thể ông nhỉ? Thằng P bị bắt từ ngày hôm kia, vậy cũng qua 12h rồi mà chưa thấy về, chắc nó bị bắt giam luôn rồi ông nhỉ?

Ông Minh: Vâng! có thể sau khi điều tra thì P đã bị tạm giữ để điều tra.

Ông Duy: Tuổi trẻ bồng bột, chỉ vì những xích mích, hiềm khích nhỏ thôi mà chúng nó sẵn sàng có thể cầm dao giết người. Cũng may, nhờ các chú công an vào cuộc kịp thời mà hậu quả chưa xảy ra, nhưng tôi tin pháp luật nghiêm minh sẽ có biện pháp trừng trị cũng như giáo dục, răn đe hợp lý để P có cơ hội sửa sai đúng không ông?

Ông Minh: Vâng! Ông nói như sách rồi đó. Hình phạt không chỉ nhằm trực trị người phạm tội mà còn giáo dục họ trở thành người có ích cho xã hội, có ý thức tuân theo pháp luật và các quy tắc của cuộc sống, ngăn ngừa họ phạm tội mới. Hình phạt còn nhằm giáo dục người khác tôn trọng pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm nữa ông ạ.

----------------------------------------------------------------------------------------
D. CHUYÊN ĐỀ PHÁT THANH SỐ 04
GIỚI THIỆU MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ NGƯỜI TỐ GIÁC TỘI PHẠM, NGƯỜI KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, NGƯỜI LÀM CHỨNG, NGƯỜI BỊ HẠI
Theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự, người làm chứng, người tố giác, người bị hại giữ vai trò quan trọng trong tố tụng hình sự, là chủ thể cung cấp những nguồn thông tin để khởi động quá trình tố tụng, là những người đưa ra lời khai hoặc cung cấp các thông tin liên quan đến việc giải quyết vụ án, góp phần làm sáng tỏ sự thật và giải quyết đúng đắn vụ án hình sự. Vì vậy, họ có nguy cơ bị người phạm tội hoặc thân nhân của người phạm tội đe dọa, gây thiệt hại đến các quyền và lợi ích hợp pháp nhằm gây cản trở cho việc điều tra hoặc trả thù. 

Do đó, việc quy định áp dụng đầy đủ các biện pháp bảo vệ người làm chứng, người tố giác và những người tham gia tố tụng khác trước những nguy cơ bị trả thù hoặc đe dọa có thể xảy ra đối với họ một mặt thể hiện trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, bảo vệ quyền con người trong tố tụng hình sự, mặt khác còn góp phần tạo lập và củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân vào Nhà nước, trước hết là vào các cơ quan bảo vệ pháp luật, từ đó thúc đẩy sự tham gia tích cực, chủ động của mọi người vào quá trình phát hiện, xử lý tội phạm, người dân tin tưởng và yên tâm tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Trước đây, BLTTHS năm 2003 đã có một số quy định về bảo vệ người tố giác tội phạm, người làm chứng, bị hại và người tham gia tố tụng khác. Cụ thể như quy định: (i) Người bị hại, người làm chứng và người tham gia tố tụng khác cũng như người thân thích của họ mà bị đe dọa đến tính mạng, sức khỏe, bị xâm phạm danh dự, nhân phẩm, tài sản thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải áp dụng những biện pháp cần thiết để bảo vệ theo quy định của pháp luật (Điều 7); (ii) Người làm chứng có quyền yêu cầu cơ quan triệu tập họ bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản và các quyền, lợi ích hợp pháp khác của mình khi tham gia tố tụng (Điểm a khoản 3 Điều 55); (iii) Cơ quan điều tra phải áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ người đã tố giác tội phạm (khoản 3 Điều 103).

Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng còn gặp nhiều vướng mắc do việc quy định còn chung chung, chưa đầy đủ. Khắc phục hạn chế này của BLTTHS năm 2003, BLTTHS năm 2015 đã bổ sung một chương (Chương  XXXIV) quy định về bảo vệ người tố giác tội phạm, người làm chứng, bị hại và người tham gia tố tụng khác, qua đó đã tạo khung pháp lý cơ bản đẻ có thể triển khai trên thực tiễn các biện pháp bảo vệ cho các đối tượng có nguy cơ bị xâm hại. Trong Chương này đã quy định một cách cụ thể, rõ ràng về: (i) Người được bảo vệ; (ii) Cơ quan, người có thẩm quyền áp dụng các biện pháp bảo vệ; (iii) Các biện pháp bảo vệ; (iv) Đề nghị, yêu cầu áp dụng các biện pháp bảo vệ; (v) Quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ; (vi) Chấm dứt việc bảo vệ; hồ sơ bảo vệ.

I. NGƯỜI ĐƯỢC BẢO VỆ
Tại Khoản 1 Điều 484 của BLTTHS 2015 quy định 04 loại chủ thể được bảo vệ trong tố tụng hình sự nhằm tránh nguy cơ bị xâm hại về tính mạng, sức khỏe danh dự, nhân phẩm, tài sản, lợi ích hợp pháp khác, bao gồm: 
- Thứ nhất, người tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố là người tham gia tố tụng, bao gồm cá nhân đã tố giác, báo tin về tội phạm và cơ quan, tổ chức đã báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố (Điều 55 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015).
- Thứ hai, người làm chứng: Là người biết được những tình tiết liên quan đến nguồn tin về tội phạm, về vụ án và được cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng triệu tập đến làm chứng (Khoản 1 Điều 66 BLTTHS năm 2015).
- Thứ ba, bị hại là cá nhân trực tiếp bị thiệt hại về thể chất, tinh thần, tài sản hoặc là cơ quan, tổ chức bị thiệt hại về tài sản, uy tín do tội phạm gây ra hoặc đe dọa gây ra.
- Thứ tư, người thân thích của người tố giác tội phạm, người làm chứng, bị hại.
Về quyền, nghĩa vụ của những người được bảo vệ, pháp luật quy định như sau:

- Người được bảo vệ có quyền:
+ Đề nghị được bảo vệ;
+ Được thông báo, giải thích về quyền và nghĩa vụ;
+ Được biết về việc áp dụng biện pháp bảo vệ; đề nghị thay đổi, bổ sung, hủy bỏ biện pháp bảo vệ;
+ Được bồi thường thiệt hại, khôi phục danh dự, bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp trong thời gian bảo vệ.
- Bên cạnh các quyền nêu trên, người được bảo vệ có nghĩa vụ:
+ Chấp hành nghiêm chỉnh các yêu cầu của cơ quan bảo vệ liên quan đến việc bảo vệ;
+ Giữ bí mật thông tin bảo vệ;
+ Thông báo kịp thời đến cơ quan có trách nhiệm bảo vệ về những vấn đề nghi vấn trong thời gian được bảo vệ.

Theo đó, người được bảo vệ có thể đưa ra yaau cầu, đề nghijbaro vệ tại bất cứ thời điểm nào của quá trình giải quyết vụ án hình sự, khi thấy cần thiết.
II. THẨM QUYỀN, THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP BẢO VỆ
1. Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ

a) Cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp bảo vệ, gồm:
- Cơ quan điều tra của Công an nhân dân;
- Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân.
b) Người có thẩm quyền ra quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ, gồm:
- Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra của Công an nhân dân có thẩm quyền ra quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ đối với người được bảo vệ trong các vụ việc, vụ án hình sự do cơ quan mình thụ lý, giải quyết, điều tra hoặc theo đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cùng cấp; đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
-  Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân có thẩm quyền ra quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ đối với người được bảo vệ trong các vụ việc, vụ án hình sự do cơ quan mình thụ lý, giải quyết, điều tra hoặc theo đề nghị của Viện kiểm sát quân sự, Tòa án quân sự cùng cấp; đề nghị của Viện kiểm sát quân sự trung ương;

- Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp nếu xét thấy cần áp dụng biện pháp bảo vệ đối với người được bảo vệ thì đề nghị Cơ quan điều tra trực tiếp thụ lý vụ án hình sự ra quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ đối với người được bảo vệ. Đề nghị phải được thể hiện bằng văn bản.
Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự trung ương nếu xét thấy cần áp dụng biện pháp bảo vệ đối với người được bảo vệ trong vụ việc, vụ án hình sự do cơ quan mình thụ lý, giải quyết, điều tra thì báo cáo Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương có văn bản đề nghị với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, Cơ quan điều tra hình sự, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Quốc phòng ra quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ.

2. Thủ tục quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ

a) Người được bảo vệ làm văn bản đề nghị, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ. Văn bản đề nghị, yêu cầu có các nội dung chính: (i) Ngày, tháng, năm; (ii) Tên, địa chỉ của người đề nghị; (iii) Lý do và nội dung đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ; (iv) Chữ ký hoặc điểm chỉ của người đề nghị. Trường hợp đề nghị của cơ quan, tổ chức thì người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đó ký tên và đóng dấu.
Trường hợp khẩn cấp, người được bảo vệ trực tiếp đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ hoặc thông qua phương tiện thông tin liên lạc nhưng sau đó phải thể hiện bằng văn bản đề nghị. 
b) Cơ quan, người có thẩm quyền nhận được đề nghị, yêu cầu bảo vệ phải lập biên bản và đưa vào hồ sơ bảo vệ.
Khi tiến hành tố tụng đối với vụ án, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án nhận được đề nghị, yêu cầu áp dụng biện pháp bảo vệ có trách nhiệm xem xét, đề nghị Cơ quan điều tra cùng cấp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân cấp cao nhận được đề nghị, yêu cầu bảo vệ thì đề nghị Cơ quan điều tra Bộ Công an xem xét, quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ.
Cơ quan điều tra phải kiểm tra căn cứ, tính xác thực của đề nghị, yêu cầu bảo vệ. Trường hợp xét thấy không cần thiết áp dụng biện pháp bảo vệ thì phải giải thích rõ lý do cho người đã yêu cầu, đề nghị biết.
Quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ gồm các nội dung chính:
- Số, ngày, tháng, năm; địa điểm ra quyết định;
- Chức vụ của người ra quyết định;
- Căn cứ ra quyết định;
- Họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú của người được bảo vệ;
- Biện pháp bảo vệ và thời gian bắt đầu thực hiện biện pháp bảo vệ.
Quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ được gửi cho người yêu cầu bảo vệ, người được bảo vệ, Viện kiểm sát, Tòa án đã đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ và cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan đến việc bảo vệ.
Cơ quan điều tra đã ra quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ phải lập hồ sơ bảo vệ. Hồ sơ bảo vệ gồm:
- Văn bản đề nghị, yêu cầu áp dụng biện pháp bảo vệ; biên bản về việc đề nghị, yêu cầu áp dụng biện pháp bảo vệ;
- Kết quả xác minh về hành vi xâm hại hoặc đe dọa xâm hại tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người được bảo vệ;
- Tài liệu về hậu quả thiệt hại đã xảy ra (nếu có) và việc xử lý của cơ quan có thẩm quyền;
- Văn bản yêu cầu, đề nghị thay đổi, bổ sung, hủy bỏ biện pháp bảo vệ;
- Quyết định áp dụng, thay đổi, bổ sung, hủy bỏ biện pháp bảo vệ;
- Tài liệu phản ánh diễn biến quá trình áp dụng biện pháp bảo vệ;
- Văn bản yêu cầu, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân phối hợp bảo vệ;
- Báo cáo kết quả thực hiện biện pháp bảo vệ;
- Quyết định chấm dứt biện pháp bảo vệ;
- Các văn bản, tài liệu khác có liên quan đến việc bảo vệ.
3.Các biện pháp bảo vệ và việc chấm dứt các biện pháp bảo vệ 

a) Các biện pháp bảo vệ 

Khoản 1 Điều 486 BLTTHS năm 2015 quy định, khi có căn cứ xác định tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người được bảo vệ bị xâm hại hoặc bị đe dọa xâm hại do việc cung cấp chứng cứ, tài liệu, thông tin liên quan đến tội phạm thì cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng quyết định áp dụng những biện pháp sau đây để bảo vệ họ:
- Bố trí lực lượng, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ và các phương tiện khác để canh gác, bảo vệ;
- Hạn chế việc đi lại, tiếp xúc của người được bảo vệ để bảo đảm an toàn cho họ;
- Giữ bí mật và yêu cầu người khác giữ bí mật các thông tin liên quan đến người được bảo vệ;
- Di chuyển, giữ bí mật chỗ ở, nơi làm việc, học tập; thay đổi tung tích, lý lịch, đặc điểm nhân dạng của người được bảo vệ, nếu được họ đồng ý;
- Răn đe, cảnh cáo, vô hiệu hóa các hành vi xâm hại người được bảo vệ; ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi xâm hại theo quy định của pháp luật;
- Các biện pháp bảo vệ khác theo quy định của pháp luật.
Sau khi ra quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ, Cơ quan điều tra có thẩm quyền áp dụng phải tổ chức thực hiện ngay biện pháp bảo vệ. Trường hợp cần thiết có thể phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân để thực hiện việc bảo vệ. Cơ quan điều tra đã ra quyết định áp dụng có thể thay đổi, bổ sung biện pháp bảo vệ trong quá trình bảo vệ nếu xét thấy cần thiết. Việc áp dụng, thay đổi các biện pháp bảo vệ quy định không được làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được bảo vệ.
b) Chấm dứt các biện pháp bảo vệ
Khi xét thấy căn cứ xâm hại hoặc đe dọa xâm hại tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người được bảo vệ không còn, Thủ trưởng Cơ quan điều tra đã quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ phải ra quyết định chấm dứt áp dụng biện pháp bảo vệ.
Quyết định chấm dứt áp dụng các biện pháp bảo vệ phải được gửi cho người được bảo vệ, cơ quan đã đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ và cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan đến việc bảo vệ.
Lưu ý:  Hành vi đe dọa, gây thiệt hại của người phạm tội hoặc thân nhân của người phạm tội đối với người tố giác, báo tin về tội phạm, người làm chứng, bị hại, người thân thích của người tố giác tội phạm, người làm chứng, bị hại không được xác định là hành vi tra tấn.
III. TIỂU PHẨM PHÁP LUẬT

1. Tiểu phẩm 1
“CHIỀU NAY TÔI SẼ LÊN XÃ GẶP CÁC ANH”
Nhân vật:

- Ông Sơn: Công an viên của xã

- Bà Mai: Vợ ông Sơn

- Ông Hải: Hàng xóm và là nhân chứng trong 01 vụ án xảy ra tại địa phương.
Tại nhà vợ chồng bà Mai, ông Sơn.
Bà Mai đang lúi húi cuốc mảnh vườn cạnh nhà để trồng rau, ông Hải đứng ngoài cổng gọi:

- Ông Hải: Ông bà Sơn có nhà không đó?

Bà Mai: Dạ có. Cổng không khóa đâu ạ.

Ông Hải với tay vào bên trong tự mở chốt then cổng, bước vào sân tới chỗ bà Mai.

Ông Hải: Ông Sơn đâu mà để bà cuốc đất một mình vậy?

Bà Mai: Ông ấy có điện thoại, không biết ai gọi mà đi từ tờ mờ sáng đến giờ chưa thấy về.

Ông Hải: Vậy ạ.

Bà Mai: Ông sang chơi hay có việc gì ạ?

Ông Hải: À, tôi sang có chút việc gia đình muốn nhờ ông bà giúp.

Bà Mai: Vậy mời ông ra bàn uống nước.
Nói rồi bà Mai dừng tay cuốc đi đến bể nước mưa ở góc sân rửa tay chân, trong khi ông Hải đi ra bàn ghế đá kê trước hiên nhà ngồi.

Ông Hải: Có cả ông Sơn ở nhà thì tốt, nhưng thôi nhờ bà về chuyển lời tới ộng giúp vợ chồng tôi. Chả là 12 ta tháng tới, vợ chồng tôi tổ chức đám cưới cho thằng Thắng, muốn mượn ông bà cái sân này để nấu nướng bày cỗ mời khách.

Bà Mai: Chúc mừng ông bà, mong ngóng, thúc giục mãi cu cậu cũng chịu lấy vợ. Hôm đó nhà tôi cũng không có công việc gì. Ông bà cứ yên tâm ạ. Mà hai đứa cũng thật xứng đôi vừa lứa, lấy vợ là giáo viên là nhất đấy ông ạ, việc làm ổn định lại có nhiều thời gian chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái.

Ông Hải: Dạ, cảm ơn bà. Cái duyên cái số, thúc giục mãi không được thế mà đùng một cái về bảo cưới. Làm cha mẹ, cũng chỉ mong cho con cái hạnh phúc, có tổ ấm gia đình riêng. Mà chúng nó có yên ổn thì tuổi già mình mới đỡ phần lo lắng bà ạ.

Bà Mai: Đúng đấy ông, chứ cứ như con nhà ông bà Lệ ngõ mình thì...

Đang nói chuyện, ông Sơn từ ngõ dắt chiếc xe đạp thống nhất cũ đi vào, nhìn thấy ông Hải liền chào hỏi. Vừa nói vừa dựng xe đi ra phía bể nước rửa tay chân.

Ông Sơn: Ông sang chơi ạ?

Ông Hải: Tôi cũng vừa sang được một lúc. Thấy bà nhà nói ông đi công chuyện từ sớm.

Vắt chiếc khăn lau tay lên dây phơi, ông Sơn tiến tới bàn uống nước.

Ông Sơn: Vâng, có chút việc riêng ấy mà.

Ông Hải: Mấy hôm nay ông vẫn ra Đầm Vôi canh tôm đấy chứ?

Ông Sơn tự nhiên chột dạ, liền hỏi: Không, dạo này tôi thấy trong người không khỏe nên ở nhà nghỉ mấy hôm, cho hai anh em thằng Phú trông.

Ông Hải: Thế từ hôm xảy ra vụ phá hoại ao tôm nhà ông Thi, ông còn nhớ ra điều gì không?

Ông Sơn: Không, mà có thông tin gì, ngay hôm đó tôi đã khai báo hết với công an rồi còn gì.

Bà Mai: Thế hơn một tuần rồi mà vẫn chưa tìm ra hung thủ sao ông?

Ông Hải: Cũng đang điều tra, thu thập thêm một số chứng cứ nữa bà. Mà ông Sơn này, như hôm xảy ra vụ việc, ông có cung cấp chứng cứ ngoại phạm là tối hôm đó, ông có uống rượu với ông Lành xã bên từ chập tối đến khoảng hơn 9 giờ và do uống nhiều quá nên khi về đến chòi canh tôm, ông đã ngủ đến tận sáng đúng không?

Ông Sơn: Vâng, tôi đã khai vậy.

Ông Hải: Tuy nhiên, hôm qua tôi có qua xã bên và tình cờ gặp ông Lành. Ông Lành kể đúng là hôm đó ông có qua nhà ông Lành uống rượu, song ông bảo đang dùng thuốc chữa đau dạ dày nên chỉ nhấp môi mà không uống.

Nói đến đây, quan sát thấy sắc mặt vợ chồng ông Sơn bỗng thay đổi, ông Hải tiếp lời:

Ông Hải: Ông Sơn này, bao nhiêu năm nay là hàng xóm láng giềng với nhau, tôi biết ông là người tính tình cương trực thẳng thắn, nên chắc phải có điều gì ẩn đằng sau. Ông có thể chia sẻ, biết đâu tôi có thể giúp được.

Ông Sơn bối rối: Không, làm gì có gì. Mà ông biết rồi đó. Tôi từ trước giờ đâu có biết uống rượu. Chỉ một chút nhấp môi thôi cũng đủ say cả chấy rồi.

Ông Hải: Nhưng ông ra về từ lúc 8h15 chứ không phải hơn 9 giờ. Thời gian này, ông Lành khẳng định chính xác, bởi khi ông ra về cũng là lúc vợ ông Lành gọi điện báo tối ngủ lại nhà con gái không về. Ông có biết hành vi khai báo không trung thực của ông là vi phạm pháp luật không?

Ông Sơn: Không, tôi không biết.

Ông Hải: Vậy để tôi mở điện thoại tìm quy định pháp luật quy định về tội này nhé. Đây, Điều 382 Bộ luật Hính sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 về tội cung cấp tài liệu sai sự thật hoặc khai báo gian dối quy định: “1. Người làm chứng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật, người bào chữa nào mà kết luận, dịch, khai gian dối hoặc cung cấp những tài liệu mà mình biết rõ là sai sự thật, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.”

Bà Mai: Nghiêm trọng vậy sao ông?

Ông Hải: Vâng, để tôi đọc nốt nhé.

Bà Mai: Đấy, không khéo lại phạm tội đi tù ông ạ? (vừa nói, bà Mai vừa quay sang đưa ánh mắt nhìn chồng)

Ông Sơn: Thôi, thôi, tôi biết, nhưng mà…

Ông Hải: Nhưng mà sao ông?

Ông Sơn: Tôi sợ

Ông Hải: Ông sợ điều gì?

Ông Sơn: Sợ bị trả thù, ông…
Ông Hải: Như vậy là ông biết thủ phạm là ai nhưng vì sợ bị trả thù nên cố tình khai báo không trung thực. Vậy, sự việc cụ thể thế nào, ở đây chỉ có tôi và vợ chồng ông bà, ông có thể nói rõ được chứ?

Ông Sơn (thì thầm): Tôi sẽ kể nhưng ông tuyệt đối phải giữ bí mật. Đến giờ cũng mới chỉ có bà nhà tôi biết chuyện này.

Ông Hải: Vâng, tôi xin hứa.
Ông Sơn: Tối hôm đó, từ nhà ông Lành về đến gần chòi canh thì tôi nhớ lúc sáng đang phát bờ, anh Lâm có hẹn tối tôi qua chòi của anh có việc muốn trao đổi nên tôi đi đường tắt qua đầm nhà ông Thi… (ông Sơn kể lại tường tận sự việc diễn ra ở buổi tối hôm đầm tôm nhà ông Thi bị đổ thuốc sâu chết hết tôm).

Ông Hải: Như vậy là khi bị phát hiện, Trí đã tóm áo ông dơ nắm đấm đe dọa?

Ông Sơn: Vâng.

Ông Hải: Đây cũng là tâm trạng chung của những người làm chứng khi bị thủ phạm đe dọa. Tuy nhiên, trong pháp luật tố tụng hình sự, mà cụ thể là Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 đã quy định rõ, mọi người có quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản”. Nghĩa là người làm chứng cũng được Nhà nước bảo vệ như mọi công dân khác. Và một trong các quyền của người làm chứng được quy định đó là quyền yêu cầu cơ quan triệu tập bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản và quyền, lợi ích hợp pháp khác của mình, người thân thích của mình khi bị đe dọa. 

Bà Mai: Thật vậy sao ông?

Ông Hải: Đúng vậy.

Bà Mai: Thú thật với ông, chứ mấy hôm nay ông Sơn nhà tôi cứ trăn trở mãi. Sợ đấy, nhưng cũng thấy áy náy lắm ông ạ. 

Ông Hải: Vậy, ông Sơn đã có thể lên Công an xã làm chứng khai báo được chưa?

Ông Sơn: Vâng, ngay chiều nay tôi sẽ lên xã gặp các anh.

Ông Hải: Trời, mới có vậy mà đã gần 11 giờ trưa rồi. Thôi, tôi phải về cắm nồi cơm, nay bà nhà tôi đi mời họ hàng bên ngoại muộn. Chiều hẹn ông ở Trụ sở Công an xã nhé.

Bà Mai: Đã trưa vậy sao? Vậy tôi cũng phải chuẩn bị cơm nước để chiều ông đi cho sớm.

Khác với những buổi trưa “tháng tám nắng rám quả bưởi” trước, vợ chồng ông Sơn, bà Mai cảm thấy trong người đỡ bí bách, oi ả hơn khi những lo âu, trăn trở về việc ông Sơn nên hay không nên khai báo trung thực những gì mình chứng kiến được giải tỏa.
2. Tiểu phẩm 2: 
"BẢO VỆ NGƯỜI TỐ GIÁC TỘI PHẠM”
Nhân vật:

Bà Mơ: Người tố giác tội phạm 

Bà Lâm: Bạn của bà Mơ

Anh Quý: Trợ giúp viên pháp lý, cháu họ bà Lâm.
Khoảng gấn 10 giờ đêm, bà Lâm mới xong công chuyện về nhà. Qua cổng nhà bà Mơ thấy nồng nặc mùi mắm tôm. Bà Lâm nghĩ “Quái, nhà nào đổ mắm tôm ra đường mà khiếp thế không biết”.

Rọi đèn pin quanh đường đi để tránh thì thấy chai lọ, mắm tôm tung tóe đầy trước của nhà bà Mơ. Chợt chột dạ nghĩ có gì đó không ổn, bà Lâm tay bịt mũi, rón rén đến cửa nhà bà Mơ gọi nhỏ:

Bà Lâm: bà Mơ, bà có trong nhà không đó?

Không thấy có tiếng trả lời.

Bà Lâm: Tôi đây, Lâm tiếu đây.

Có tiếng động bên trong vọng ra, đoán bà Mơ trong đó đã nghe thấy tiếng mình.

Bà Lâm: Mở cửa cho tôi vào được không? Có một mình tôi ngoài này thôi.

Rón rén nhìn qua khe cửa chỉ thấy bong bà Lâm. Bà Mơ khẽ mở cửa ngó nghiêng thì thào:

Bà Mơ: Bà vào nhanh đi. Tôi sợ quá bà ạ. Vừa nói bà vừa kéo tay bà Lâm vào trong nhà.

Bà Lâm: Thế có chuyện gì? Bà bình tĩnh kể tôi nghe nào.

Bà Mơ: May phúc bảy mươi đời nhà tôi bà ạ. Hôm nay, thấy trong người không khỏe nên tôi đóng cửa đi nằm sớm. Vừa đặt chân lên giường thì nghe thấy tiếng xe máy đỗ ngoài cửa, rồi tiếng ném của vật gì đó vào cửa, mùi thối thối khăm khẳm bay vào. Càng lại gần cửa mùi càng nồng nặc hơn. Biết có sự chẳng lành nên tôi chỉ biết im lặng không dám động đậy gì. Vậy là chúng làm thật bà ạ.

Bà Lâm: Chúng nó là kẻ nào? Tôi không hiểu.

Bà Mơ: Chỉ có bọn người của nhà Học “sỏi” thôi bà ạ. Từ khi tôi cùng ông Mai, bà Nguyện làm đơn tố giác ra xã việc cơ sở sản xuất nhà Học “sỏi” xả bẩn ra con mương sau làng, thi thoảng tôi lại nhận được tin nhắn đe dọa. Đây này, bà xem đi.

Vừa nói, bà Mơ vừa mở tin nhắn điện thoại cho bà Lâm xem , rồi tiếp lời:

Bà Mơ: Chứ ở cái làng này bao nhiêu năm nay, tôi có gây thù chuốc oán với ai bao giờ đâu.

Bà Lâm: Thế bà đã báo công an việc này chưa?

Bà Mơ: Chúng nhắn đe dọa vậy, sao tôi dám báo công an.

Bà Lâm: Không thể để thế này được . Hôm nay là bom bẩn, biết ngày mai là cái gì? Bà thì lại ở có một mình tận rìa làng thế này. Phải báo công an để họ có biện pháp bảo vệ mình bà ạ.

Bà Mơ: Nhưng, chỉ sợ chúng điên tiết làm liều, chắc tôi chết.

Bà Lâm: Bà yên tâm, tôi tin chắc Nhà nước sẽ có biện pháp bảo vệ những người như bà. Nếu không, còn ai đứng ra tố giác tội phạm  nữa. Bà để đấy, để tôi gọi hỏi. (Nói rồi, bà Lâm bấm điện thoại gọi người cháu họ là trợ giúp viên pháp lý Trung tâm Trợ giúp pháp lý X và không quên bật loa ngoài để bà Mơ cùng nghe).

Bà Lâm: Alo, Quý hả cháu. Cô Lâm tiếu đây. Cô xin lỗi vì đã gọi điện làm phiền cháu lúc này.

Anh Quý: Dạ, không có gì cô ạ.

Bà Lâm: Chả là cô có cô bạn thân đang có chút việc liên quan đến pháp luật muốn cháu tư vấn giúp.

Anh Quý: Vâng, cô cứ nói. Giúp được gì, cháu luôn sẵn lòng.

Bà Lâm: Ừ, cô bạn cô vừa qua có tố giác tội phạm và bị bọn chúng nhắn tin đe dọa trả thù, không những thế còn ném mắm tôm hôi hám vào nhà cửa. Hiện cô ấy rất lo lắng, muốn hỏi xem Nhà nước có biện pháp gì để bảo vệ an toàn cho mình không?

Anh Quý: Dạ, có chứ cô ạ. Cô nghe rõ chứ ạ?

Bà Lâm: Cháu cứ nói đi.

Anh Quý: Theo quy định tại khoản 1 Điều 486 BLTTHS thì người tố giác tội phạm là một trong bốn nhóm chủ thể được bảo vệ khi có căn cứ xác định tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm bị xâm hại hoặc đe dọa xâm hại. Có nhiều biện pháp bảo vệ như bố trí lực lượng, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ và các phương tiện khác để canh gác, bảo vệ hoặc di chuyển, giữ bí mật chỗ ở, nơi làm việc, học tập; thay đổi tung tích, lí lịch, đặc điểm nhận dạng của người được bảo vệ, nếu được họ đồng ý…

Bà Lâm: Vậy để được bảo vệ thì phải làm thế nào hả cháu?

Anh Quý: Theo khoản 1, 2 Điều 487 của Bộ luật thì người được bảo vệ có quyền làm văn bản đề nghị, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ. Trường hợp khẩn cấp, người được bảo vệ trực tiếp đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ hoặc qua phương tiện thông tin liên lạc nhưng sau đó phải thể hiện bằng văn bản đề nghị. 

Bà Lâm: Rồi, cô đã hiểu. Cám ơn cháu. Lần nữa xin lỗi cháu nhé.

Anh Quý: Dạ, không có gì đâu cô.

Cúp điện thoại, bà Lâm quay sang bà Mơ nói:

 Bà Lâm: Đấy, bà cũng đã nghe thấy rồi đấy nhé. Để an toàn, theo tôi, tối nay bà sang nhà tôi ngủ, sáng mai dậy sớm đi báo công an. Bà thấy thế nào?

Bà Mơ: Vâng, tôi nghe bà. Bà đợi tôi lấy một ít đồ dùng cá nhân.

Mở tủ lấy một số giấy tờ quan trọng, tiền cho vào túi, với chiếc áo dài tay khoác lên mình, bà Mơ nhẹ nhàng, rón rén khóa cửa nhà để đến nhà bà Lâm ngủ đêm nay và sáng mai bà sẽ ra Công an để đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ cần thiết cho mình.
3. Tiểu phẩm 3:
“TRÁCH NHIỆM XÁC MINH TUỔI CỦA NGƯỜI PHẠM TỘI”
Quán trà đá nhỏ của bà Lý dưới gốc cây duối cổ thụ hơn 100 tuổi gần cổng làng thường xuyên là chỗ được các bà, các cô lựa chọn ngồi nghỉ ngơi, tâm sự truyện trò việc làng việc nước, việc gia đình. Hơn 10 giờ sáng, bà Lý đang lúi húi thổi cái bếp củi vừa bị trào nước tắt, thì thấy nghe thấy tiếng bà Huệ, bà Thu đi thăm đồng về gọi: Bà Lý ơi, đang làm gì đấy. Cho chúng tôi xin cốc trà đá, trời hôm nay nóng thật.

Bà Lý: Vâng, tôi ra ngay đây. Theo thói quen, bà ý lau vội tay vào hai vạt áo vội vã bước ra rót nước cho khách. 

Bà Lý: Nước của hai bà đây ạ. 

Bà Huệ: Vâng, cho tôi xin. Giờ mình có tuổi rồi có khác, các bà ạ. Ra nắng có một tý mà đã cảm thấy không chịu được rồi.

Bà Thu: Hôm nay trời cũng nắng nóng hơn mọi khi bà ạ. Đài báo đâu 38-39 độ gì đấy.

Bà Lý: Thảo nào. Mới hơn 10 giờ mà đã chói chang. Khiếp thật. 

Vừa đưa cốc trà đá lên miệng định uống thì bà Huệ nhìn thấy bà Mai đội nón đi phía chùa về liền vẫy nón gọi:

Bà Huệ: Bà Mai ơi, vào đây ngồi uống chén nước đã.

Bà Mai: Dạ.

Bà Lý: Bà ra gặp sư thầy việc của thằng Phú à?

Bà Mai: Vâng.

Bà Thu: Đấy các bà thấy chưa. Rõ khổ, con dại cái mang. Giá như chúng nó không quá đề cao cái tôi cá nhân muốn khẳng định, thể hiện mình thì giờ đâu phải người nằm viện, kẻ tạm giam, còn cha mẹ chúng thì lo lắng, tất tả chạy ngược xuôi.

Bà Lý: Rồi còn cả tương lại phía trước sẽ ra sao nữa chứ. Mà thằng Phú năm nay cũng phải 18 tuổi rồi đấy các bà nhỉ. Tôi nhớ, hồi mẹ nó bỏ nó lại trước sân chùa, nó tầm 3-4 tuổi. Mà bà Mai cũng khổ, một mình nuôi dạy nó, tưởng được nương tựa lúc tuổi già, giờ như vậy. Thật,…

Bà Huệ: Bà nói thế nào ấy chứ. Nó học cùng lớp cấp 1 với con Mi nhà tôi sao 18 tuổi được.

Bà Lý: Ui dào, học thì học chứ làm gì có giấy tờ gì chứng minh tuổi của nó. Tôi và sư thầy là người trực tiếp kiểm tra đồ dùng mà mẹ nó để lại đây. Chả có cái gì sất ngoài 3 bộ quần áo dài tay.

Bà Thu: Mà hình phạt Tòa xử đối với người phạm tội trên 18 tuổi và dưới 18 tuổi là khác nhau hay sao hả các bà?

Bà Huệ: Có khác chứ bà. Thế bà có nhớ vụ thằng Hải con ông bà Thêm không? Hồi đó, chả phải thời điểm nó phạm tội chưa đủ 18 tuổi nên được áp dụng hình phạt nhẹ hơn chứ không thì cũng đi tù mấy năm còn gì.

Bà Lý: Cơ mà trường hợp của thằng Phú này thì làm sao mà chứng minh được tuổi chính xác của nó là bao nhiêu?

Bà Mai: Cũng chính vì vậy mà tôi đang đau hết cả đầu. Cháu không có giấy tờ nhân thân nào xác định được chính xác tuổi của mình cả.

Bà Thu: Mà đó là trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải chứng minh. Mình có gì cung cấp nấy, sao phải vất vả ngược xuôi làm gì?

Bà Huệ: Tôi nghĩ bà Thu nói đúng đấy. Chắc chắn pháp luật có quy định về vấn đề này. Bà để đấy tôi. Vừa mấy hôm trước tôi được đi tập huấn của huyện về kỹ năng hòa giải ở cơ sở, có hướng dẫn một số kỹ năng cơ bản để tự tìm hiểu thông tin pháp luật trên mạng Internet để phục vụ quá trình hòa giải vụ việc cụ thể. Thi thoảng rảnh rỗi, vào mạng ngồi đọc vừa trang bị kiến thức pháp luật trong quá trình hòa giải, vừa giúp bản thân phòng, tránh vi phạm pháp luật đáng tiếc xảy ra các bà ạ.

Bà Mai: Vậy, bà thử tìm giúp tôi xem.

Bà Huệ: Vâng, trước tiên phải tìm từ khóa tra cứu là “xác định tuổi của người... 

Vừa nói, bà Huệ vừa mở chiếc điện thoại di động thông minh. Một lúc sau, với việc xác định tương đối chính xác từ khóa, bà đã tìm được quy định của bộ luật tố tụng hình sự.

Bà Huệ: Đây rồi, các bà nghe nhé. Điều 417 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định như sau: “1. Việc xác định tuổi của người bị buộc tội, người bị hại là người dưới 18 tuổi do cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng thực hiện theo quy định của pháp luật.
2. Trường hợp đã áp dụng các biện pháp hợp pháp mà vẫn không xác định được chính xác thì ngày, tháng, năm sinh của họ được xác định như sau:
a) Trường hợp xác định được tháng nhưng không xác định được ngày thì lấy ngày cuối cùng của tháng đó làm ngày sinh.
b) Trường hợp xác định được quý nhưng không xác định được ngày, tháng thì lấy ngày cuối cùng của tháng cuối cùng trong quý đó làm ngày, tháng sinh.
c) Trường hợp xác định được nửa của năm nhưng không xác định được ngày, tháng thì lấy ngày cuối cùng của tháng cuối cùng trong nửa năm đó làm ngày, tháng sinh.
d) Trường hợp xác định được năm nhưng không xác định được ngày, tháng thì lấy ngày cuối cùng của tháng cuối cùng trong năm đó làm ngày, tháng sinh.
3. Trường hợp không xác định được năm sinh thì phải tiến hành giám định để xác định tuổi.”

Bà Thu: Đấy, tôi nói có sai đâu. Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng họ sẽ có trách nhiệm xác định đúng tuổi của thằng Phú dựa trên căn cứ khoa học cụ thể.

Bà Mai: Vâng, vậy thì tốt quá. May hôm nay có bà Huệ giúp, nên tôi cũng thấy nhẹ người. Cám ơn các bà, giờ tôi phải về chuẩn bị để chiều lên huyện thăm nom, động viên cháu nó ăn năn, hối cải, thành khẩn khai báo để mong nhận sự khoan hồng của nhà nước.

Bà Huệ: Vậy, bà về ngay đi. Chúng tôi cũng về cả đây, trưa quá rồi.

Nói rồi, ba người đàn bà mỗi người một hướng tất tả trên con đường làng về nhà chuẩn bị cơm trưa cho gia đình, tổ ấm bé nhỏ của mình.
4. Tiểu phẩm 4: 
“NGƯỜI THÂN THÍCH CỦA NGƯỜI TỐ GIÁC TỘI PHẠM CŨNG ĐƯỢC BẢO VỆ”
Nhân vật: 

Ông Vui: Người tố giác tội phạm

Ông Hải: Cán bộ Tòa án huyện nghỉ hưu

Bà Hà: Vợ ông Hải

Trằn trọc suy nghĩ cả đêm mà vẫn chưa đưa ra được quyết định có hay không tố giác hành vi vi phạm pháp luật của Lâm Văn Tính, chủ võ đường Lâm Hoa, nên mới sáng sớm ông Vui đã vội đạp xe đến nhà ông Hải để nhờ tư vấn giúp đỡ. Dừng xe trước cổng, đang đứng ngó nghiêng vào bên trong thì bà Hà từ trong nhà dắt xe chở cháu đi học ra mở cổng.

Bà Hà: Ô, ông Vui. Ông đến từ bao giờ mà không gọi cửa?

Ông Vui: À, tôi cũng vừa mới đến. Ông Hải có nhà không bà?

Bà Hà: Ông nhà tôi có đấy. Mời ông vào, tôi phải đưa cháu đến lớp. Ông Hải ơi, có ông Vui sang chơi này.

Ông Hải từ trong nhà ra mời khách.

Ông Hải: Mời ông uống nước. Có ấm trà ngon thằng Quý mới đi công tác Thái Nguyên mua về. (vừa nói, ông Hải vừa đưa tách trà mời khách).

Ông Vui: Trà ngon, ngọt vị, thơm hương. Chuẩn ông ạ. Thế này ông Hải ạ. Tôi có việc suy nghĩ mãi mà vẫn chưa thông nên nay đến nhờ ông tư vấn giúp.

Ông Hải: Vâng, có gì giúp được, tôi luôn sẵn lòng.

Ông Vui: Chuyện liên quan đến pháp luật ông ạ.

Ông Hải: Vâng, ông cứ nói, tôi nghe đây.

Ông Vui: Chả là tình cờ hôm kia tôi có việc đi qua miếu Hai Bà và phát hiện được việc làm vi phạm pháp luật của anh Lâm Văn Tính, chủ võ đường Lâm Hoa ở làng bên ấy. Bình thường thì tôi không hay đi làm qua đường đấy, nhưng chẳng biết run rủi thế nào, tôi lại rẽ đi tắt... (ông Vui kể lại toàn bộ những gì mình chứng kiến cho ông Hải nghe).

Ông Hải: Trời, đúng như vậy thật sao ông?

Ông Vui: Tôi thề, không sai một ly. Mà có bằng chứng hẳn hoi nhé. Điện thoại tôi ghi hình lại đây này. Ông xem đi.

Ông Hải: Vậy, ông đã tố giác hành vi này của Tính ra cơ quan có thẩm quyền chưa?

Ông Vui: Chưa ông ạ.

Ông Hải: Sao lại chưa? Phải tố giác ngay mới được.

Ông Vui: Đấy cũng là nỗi trăn trở của tôi ông ạ. Ông cũng biết đấy, ở cái xã này, mà không cả cái huyện này, ai mà không biết Lâm Tính là người có máu mặt như thế nào. Tôi năm nay cũng ngoài 60 rồi, sống ở đời thế cũng tạm coi là đủ, giờ có làm sao cũng không lăn tăn, nuối tiếc gì.

Ông Hải sốt sắng: Vậy sao ông chưa đi.

Ông Vui: Tôi không lo cho bản thân mình mà lo cho thằng con nuôi đang học cấp ba trên huyện ấy ông. Ông có biết cái vụ ông Lê “tươi” không?

Ông Hải ngơ ngác: Ông Lê “tươi” làm sao?

Ông Vui: Chả biết ông ấy va chạm xe thế nào với vợ Lâm Tính, có chửi độc mà mấy hôm sau thằng con ông ấy đi làm về bị chặn xe đánh gãy chân, giờ vẫn đi tập tễnh. Biết là kẻ nào chủ mưu đứng sau mà có dám báo chính quyền giải quyết, trả lại công bằng giúp đâu.

Ông Hải: Có chuyện đó thật sao ông?

Ông Vui: Đấy là ông không để ý chứ còn nhiều chuyện khác ghê ghớm hơn nhưng mọi người sợ bị trả thù nên không ai dám làm gì. Tránh voi chẳng xấu mặt nào ông ạ.

Ông Hải: Nhưng không thể để thế mãi được. Sống phải có kỷ cương luật pháp chứ?

Ông Vui: Tôi biết, nếu mình không ra tố giác thì thực có lỗi với đất nước, với nhân dân bà con làng xóm. Nhưng thực cứ nghĩ đến việc thằng bé sẽ bị nhóm người của Lâm Tính trả thù tôi lại thấy sợ.

Ông Hải: Ông có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền bảo vệ cho cháu cơ mà.

Ông Vui: Thật sao ông? Nhà nước sẽ bảo vệ nó chứ? Tôi tưởng cùng lắm thì Nhà nước chỉ bảo vệ tôi là người tố giác tội phạm thôi chứ?

Ông Hải: Không, theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự, mà cụ thể là điểm d khoản 1 Điều 484 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 thì người thân thích của người tố giác tội phạm, người làm chứng, người bị hại cũng thuộc đối tượng được bảo vệ khi có căn cứ xác định tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm bị xâm hại hoặc đe dọa xâm hại do việc cung cấp chứng cứ, tài liệu, thông tin liên quan đến tội phạm.

Cũng theo quy định của điểm e khoản 1 Điều 4 của Bộ luật thì người thân thích được xác định gồm: vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, bố nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi;.....

Ông Vui: Như vậy là tôi có thể yên tâm nếu ra tố giác tội phạm ?

Ông Hải: Vâng, ông hoàn toàn có thể yên tâm.

Ông Vui: Vậy thì ngay sáng nay tôi sẽ lên công an huyện trình báo. Ông đi cùng tôi cho thêm vững dạ chứ?

Ông Hải: Tôi luôn sẵn lòng. 6.30 sáng mai chúng ta xuất phát nhé. 

Đúng hẹn, hai người đàn ông đã ngoãi ngũ tuần lạch cạch trên chiếc Dream II cũ đèo nhau lên công an huyện thực hiện nghĩa vụ của một công dân – nghĩa vụ tố giác tội phạm ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

-----------------------------------------------------------------------------------------
 Đ. CHUYÊN ĐỀ PHÁT THANH SỐ 05

GIỚI THIỆU MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG
CHO NẠN NHÂN CỦA HÀNH VI TRA TẤN
I. Công ước quốc tế về Chống tra tấn:

Điều 14 của Công ước Chống tra tấn quy định về quyền được bồi thường thiệt hại của các nạn nhân của hành vi tra tấn như sau: 

“1. Mỗi quốc gia thành viên phải bảo đảm trong hệ thống pháp luật của mình rằng các nạn nhân của hành động tra tấn sẽ được cứu chữa và có quyền khả thi được bồi thường công bằng và thoả đáng, kể cả được cung cấp những điều kiện để phục hồi một cách đầy đủ đến mức có thể. Trường hợp nạn nhân chết do bị tra tấn, những người phụ thuộc vào người đó có quyền hưởng sự bồi thường. 

2. Không một quy định nào trong điều này ảnh hưởng tới bất kỳ quyền được bồi thường nào của nạn nhân hay của người khác có thể có theo pháp luật quốc gia.”
Trách nhiệm hàng đầu của mỗi quốc gia khi ký kết, gia nhập Công ước là phải thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa tra tấn và các hành vi trừng phạt, đối xử vô nhân đạo. Tuy nhiên, khi có bằng chứng để kết luận rằng hành vi tra tấn đã diễn ra thì quốc gia đó phải thực hiện bồi thường thiệt hại, đền bù xứng đáng cho nạn nhân và thành viên gia đình họ. 
Theo Công ước chống tra tấn, việc thực hiện quyền bồi thường công bằng và thỏa đáng cho nạn nhân phải bao gồm cả những thiệt hại về vật chất, tinh thần cho nạn nhân dưới các hình thức như: hoàn trả (khôi phục lại tình trạng giống với trước khi bị bắt), bồi thường (cho mọi thiệt hại có thể đánh giá được về kinh tế kể cả về thể xác và tinh thần một cách công bằng và đầy đủ), phục hồi chức năng (về sức khoẻ, tâm lý và các dịch vụ pháp lý, xã hội), bồi thường thoả đáng (bao gồm cả việc công bố sự thật, xin lỗi chính thức công khai...) và đảm bảo không để tái phạm.

Nghĩa vụ đền bù, bồi thường cho các cá nhân bị xâm phạm quyền cũng được ghi nhận trong các điều ước quốc tế khác, chẳng hạn như: Công ước ICCPR (Khoản 4 Điều 5 Công ước ICCPR quy định:“Bất cứ người nào trở thành nạn nhân của việc bị bắt hoặc bị giam giữ bất hợp pháp đều có quyền được yêu cầu bồi thường”); Các nguyên tắc về điều tra và lập tư liệu đầy đủ về hành vi tra tấn và hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người (điểm c Điều 1 Các nguyên tắc)…
II. Một số quy định của pháp luật Việt Nam về bồi thường thiệt hại

1. Hiến pháp:
Ở Việt Nam, vấn đề bồi thường thiệt hại đã được ghi nhận đầu tiên trong Hiến pháp năm 1959, theo đó: “Người bị thiệt hại vì hành vi phạm pháp của nhân viên cơ quan Nhà nước có quyền được bồi thường”. Hiến pháp năm 1980 đã thừa nhận mọi hành động xâm phạm quyền lợi chính đáng của công dân phải được kịp thời sửa chữa và xử lý nghiêm minh. Người bị thiệt hại có quyền được bồi thường. Hiến pháp năm 1992 tiếp tục mở rộng thêm khái niệm bồi thường, coi việc bồi thường bao gồm cả những thiệt hại về vật chất và tinh thần. Hiến pháp năm 2013 đã hoàn thiện hơn khi quy định “Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Người bị thiệt hại có quyền được bồi thường về vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự theo quy định của pháp luật” (Khoản 2 Điều 30); “Người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trái pháp luật có quyền được bồi thường thiệt hại về vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự. Người vi phạm pháp luật trong việc bắt, giam, giữ, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án gây thiệt hại cho người khác phải bị xử lý theo pháp luật” (Khoản 5 Điều 31).
2. Bộ luật dân sự:
Nhằm cụ thể hóa quyền được bồi thường về vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự của người bị thiệt hại theo Hiến pháp năm 2013, Bộ luật dân sự năm 2015 đã quy định “Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.” (Khoản 1 Điều 584). Bộ luật dân sự năm 2015 còn xác định thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ bao gồm thiệt hại về vật chất và thiệt hại về tinh thần. Thiệt hại về vật chất là tổn thất vật chất thực tế xác định được, bao gồm tổn thất về tài sản, chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế, khắc phục thiệt hại, thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút. Thiệt hại về tinh thần là tổn thất về tinh thần do bị xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín và các lợi ích nhân thân khác của một chủ thể (Điều 361).
3. Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 
Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định cụ thể hơn các chủ thể được bồi thường bao gồm: người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, bị tạm giam, tạm giữ, khởi tố, điều tra, truy tố xét xử, thi hành án oan, trái pháp luật. Điều 31 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định về bảo đảm quyền được bồi thường của người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự. Theo đó, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án oan, trái pháp luật có quyền được bồi thường thiệt hại về vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự. Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại và phục hồi danh dự, quyền lợi cho người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án oan, trái pháp luật do cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng gây ra. Người khác bị thiệt hại do cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng gây ra có quyền được Nhà nước bồi thường thiệt hại.
4. Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017
Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 được ban hành đã tiếp tục khẳng định trách nhiệm của Nhà nước trong việc bồi thường cho người bị oan do người có thẩm quyền gây ra.
- Điều 2 của Luật quy định đối tượng được bồi thường, theo đó, cá nhân, tổ chức bị thiệt hại về vật chất, thiệt hại về tinh thần do người thi hành công vụ gây ra thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Luật không phân biệt đối tượng là người Việt Nam hay người nước ngoài, cá nhân hay tổ chức, nam hay nữ… đối tượng đáp ứng đầy đủ các căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được quy định tại Điều 7 của Luật thì sẽ được bồi thường. 

- Điều 18 của Luật quy định các trường hợp Nhà nước có trách nhiệm bồi thường bao gồm: 

(i) Người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp mà không có căn cứ theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và người đó không thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; 

(ii) Người bị bắt, người bị tạm giữ mà có quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự quyết định trả tự do, hủy bỏ quyết định tạm giữ, không phê chuẩn lệnh bắt, quyết định gia hạn tạm giữ vì người đó không thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; 

(iii) Người bị tạm giam mà có bản án, quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự xác định không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm hoặc đã hết thời hạn điều tra vụ án mà không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm; 

(iv) Người đã chấp hành xong hoặc đang chấp hành hình phạt tù có thời hạn, tù chung thân, người đã bị kết án tử hình, người đã thi hành án tử hình mà có bản án, quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự xác định không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm; 

(v) Người bị khởi tố, truy tố, xét xử, thi hành án không bị tạm giữ, tạm giam, thi hành hình phạt tù mà có bản án, quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự xác định không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm hoặc đã hết thời hạn điều tra vụ án mà không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm; 

(vi) Người bị khởi tố, truy tố, xét xử về nhiều tội trong cùng một vụ án, đã chấp hành hình phạt tù mà sau đó có bản án, quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự xác định người đó không phạm một hoặc một số tội và hình phạt chung sau khi tổng hợp hình phạt của những tội còn lại ít hơn thời gian đã bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù thì được bồi thường thiệt hại tương ứng với thời gian đã bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù vượt quá so với mức hình phạt của những tội mà người đó phải chấp hành; 

(vii) Người bị khởi tố, truy tố, xét xử về nhiều tội trong cùng một vụ án và bị kết án tử hình nhưng chưa thi hành mà sau đó có bản án, quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự xác định người đó không phạm tội bị kết án tử hình và hình phạt chung sau khi tổng hợp hình phạt của những tội còn lại ít hơn thời gian đã bị tạm giam thì được bồi thường thiệt hại tương ứng với thời gian đã bị tạm giam vượt quá so với mức hình phạt chung của những tội mà người đó phải chấp hành; 

(viii) Người bị xét xử bằng nhiều bản án, Tòa án đã tổng hợp hình phạt của nhiều bản án đó mà sau đó có bản án, quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự xác định người đó không phạm một hoặc một số tội và hình phạt của những tội còn lại ít hơn thời gian đã bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù thì được bồi thường thiệt hại tương ứng với thời gian đã bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù vượt quá so với mức hình phạt của những tội mà người đó phải chấp hành; 

(ix) Pháp nhân thương mại bị khởi tố, truy tố, xét xử, thi hành án mà sau đó có bản án, quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự xác định không có sự việc phạm tội hoặc hành vi của pháp nhân không cấu thành tội phạm hoặc đã hết thời hạn điều tra vụ án mà không chứng minh được pháp nhân đã thực hiện tội phạm và pháp nhân đó không thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; 

(x) Cá nhân, tổ chức có tài sản bị thiệt hại do việc thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu, xử lý, có tài khoản bị phong tỏa hoặc cá nhân, tổ chức khác có liên quan đến các trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 Điều 18 bị thiệt hại.

- Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 quy định các loại thiệt hại được bồi thường phù hợp với yêu cầu tại Điều 14 Công ước chống tra tấn. Theo đó, Nhà nước sẽ bồi thường cho người bị thiệt hại về tài sản bị xâm phạm (Điều 23), thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút (Điều 24), thiệt hại về vật chất do người bị thiệt hại chết (Điều 25), thiệt hại về vật chất do sức khỏe bị xâm phạm (Điều 26), thiệt hại về tinh thần (Điều 27) và các chi phí khác như thuê phòng nghỉ, đi lại, in ấn tài liệu gửi đơn thư trong quá trình khiếu nại (Điều 28,… Đặc biệt, ngoài các thiệt hại được bồi thường như đã nêu trên, Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 còn ghi nhận việc khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp khác đối với người bị thiệt hại. Cụ thể, Khoản 1 và Khoản 2 Điều 29 của Luật quy định người bị thiệt hại là cá nhân được khôi phục các quyền, lợi ích hợp pháp, bao gồm: 

(i) Khôi phục chức vụ (nếu có), việc làm và các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật có liên quan; 

(ii) Khôi phục quyền học tập; 

(iii) Khôi phục tư cách thành viên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp. Quy định này không chỉ thể hiện rõ quyền dân sự, chính trị của người bị thiệt hại mà còn bao gồm các quyền về kinh tế, xã hội như quyền được học tập, quyền được tham gia tổ chức xã hội.

- Ngoài các quy định nêu trên, Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 còn có các quy định thể hiện sự sự quan tâm và ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với việc bảo đảm, bồi thường cho những thiệt hại như quy định về việc phục hồi danh dự (Mục 3 Chương V). Quy định này nhằm đảm bảo hơn nữa quyền “không bị hạ thấp nhân phẩm”, xâm phạm các quyền và tự do của con người. Theo đó, người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự, công chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc trái pháp luật, người bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc trái pháp luật thì được phục hồi danh dự. Cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại có trách nhiệm chủ động thực hiện việc phục hồi danh dự đối với người bị thiệt hại như đã nêu trên (Điều 31).

- Bên cạnh đó, Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước cũng quy định rõ về trình tự, thủ tục giải quyết bồi thường nhà nước; tạm ứng kinh phí bồi thường… để đảm bảo tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức bị thiệt hại thực hiện quyền được yêu cầu bồi thường, đồng thời việc giải quyết bồi thường được thực hiện nhanh chóng.

Ngoài Bộ luật Dân sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước năm 2017, quy định về quyền được yêu cầu bồi thường và giải quyết bồi thường của người bị thiệt hại, vấn đề này còn được quy định trong một số văn bản pháp luật khác như:

- Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 nghiêm cấm cản trở người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can thực hiện quyền được bồi thường thiệt hại về vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự (Khoản 3 Điều 14);

- Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 quy định thẩm phán trong khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình mà gây thiệt hại thì Tòa án nơi thẩm pháp thực hiện nhiệm vụ xét xử có trách nhiệm bồi thường và thẩm phán đã gây thiệt hại có trách nhiệm bồi hoàn cho tòa án theo quy định (Khoản 6 Điều 76); Hội thẩm trong khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình mà gây thiệt hại thì Tòa án nơi Hội thẩm đó thực hiện nhiệm vụ xét xử phải có trách nhiệm bồi thường và Hội thẩm đã gây thiệt hại có trách nhiệm bồi hoàn cho tòa án theo quy định (Khoản 8 Điều 89);

- Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 quy định cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác của Viện kiểm sát nhân dân phải bồi thường, bồi hoàn thiệt hại gây ra khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật (Điều 59);

- Luật Công an nhân dân năm 2014 quy định sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công án nhân dân nếu vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại cho sức khỏe, tính mạng của người khác, tài sản hoặc lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân thì phải bồi thường theo quy định (Điều 42);

- Luật Thi hành án hình sự năm 2010 quy định người khiếu nại có quyền được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp đã bị xâm phạm, được bồi thường thiệt hại theo quy định (Khoản 1 Điều 154);

- Nghị quyết số 96/2015/QH13 ngày 26/6/2015 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự, trong đó đã chỉ rõ khi đã xác định có oan, sai thi phải kịp thời minh oan cho người bị oan và bồi thường cho người bị thiệt hại theo quy định pháp luật; xử lý nghiêm minh đối với người mắc sai phạm, xem xét trách nhiệm hoàn trả đối với người thi hành công vụ đã gây ra thiệt hại theo Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước; xử lý trách nhiệm liên đới của người đứng đầu cơ quan gây nên oan, sai, để xảy ra bức cung, dùng nhục hình.

Như vậy, nội dung khái niệm bồi thường trong pháp luật Việt Nam cơ bản phù hợp với nội dung của pháp luật quốc tế về chống tra tấn. Các quy định này có thể áp dụng để bồi thường khi có nạn nhân của hành vi tra tấn, đối xử tàn bạo, vô nhân đạo. Tuy nhiên, để có cơ chế bảo hộ pháp lý hiệu quả hơn cho nạn nhân của hành vi tra tấn thì cần có sự điều chỉnh bổ sung thêm một số điều khoản riêng, cụ thể về bồi thường thiệt hại trong trường hợp bị tra tấn, đối xử tàn bạo, vô nhân đạo.
Nhìn chung, nội dung khái niệm bồi thường trong pháp luật Việt nam cơ bản phù hợp với nội dung của pháp luật quốc tế về chống tra tấn. Các quy định trên có thể áp dụng để bồi thường khi có nạn nhân của hành vi tra tấn. Tuy nhiên, để có cơ chế bảo hộ pháp lý hiệu quả hơn cho nạn nhân của hành vi tra tấn thì cần có sự điều chỉnh bổ sung thêm một số điều khoản cụ thể giành cho bồi thường trong trường hợp tra tấn. 

****************************

III. TIỂU PHẨM 
1. Tiểu phẩm 1
“DANH DỰ ĐÃ MẤT”

Bà Lê Thị T có con trai là anh N bị kết án oan sai, chịu phạt tù giam 10 năm và đã bị giam hơn 7 năm. Vừa qua, vụ án đã được cơ quan chức năng làm sáng tỏ, anh N không có tội và được trở về nhà. Mặc dù vậy, bà T vẫn không giấu khỏi nỗi buồn khi ông P- bác cả trong họ cùng mọi người trong xóm sang thăm hỏi và động viên.

Ông P: Cuối cùng thì cháu nó cũng được minh oan, vô tội trở về rồi, cô phải vui lên chứ, sao lại buồn thiu thế kia?

Bà T: Em mừng chứ bác, hơn ai hết em là người vui nhất khi thằng N được thoát khỏi vòng lao lý, bình an trở về nhà.

Ông P: Thế sao cô lại buồn?

Bà T: Không buồn làm sao được hả bác? Dù có vô tội nhưng thằng N đã phải ngồi tù oan hơn 7 năm qua, sức khỏe ảnh hưởng, tương lai thì không có, sau này mẹ con em không biết rồi sẽ ra sao…

Ông P: Cuộc sống trước mắt của cả hai mẹ con chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn, nhưng còn người là còn của, dù sao thì cháu nó cũng bình an vô tội trở về rồi, có gì thì đã có họ hàng, bà con xóm làng đỡ đần nhau.

Bà T: Nhưng…

Bà T ngập ngừng trước những nỗi niềm lo nghĩ về cuộc đời sau này của cậu con trai kém may mắn của mình.

Ông P: Cô cứ tìm cái nghề gì đó cho cháu nó theo học trước, có tay nghề thì tìm đâu chả có việc mà làm.

Bà T: Em lo người ta bàn tán nhiều về chuyện của nó, hơn 7 năm nay ai mà chẳng không nghe đến chuyện nó phạm tội phải ngồi tù. Lỡ may, nay mai không ai người ta nhận cháu nó vì đã có tiền án tiền sự rồi.

Ông P: Cô này chả hiểu cái gì. Nó vô tội thì dù nó đã ngồi tù chục năm cũng không thể coi là đã có tiền án tiền sự.

Bà T:  Ý em là danh dự, nhân phẩm của cháu nó đã bị ảnh hưởng vì bị kết án oan mấy năm qua, làm sao mà lấy lại được đây? Điều tiếng mẹ con em phải trải qua từng ấy năm, ai bù đắp thời gian đã qua, bao nhiêu cơ hội trưởng thành, phát triển cũng không còn.
Ông P: Tất nhiên là phải lấy lại danh dự cho thằng Nam chứ.

Bà T: Bác nói sao?

Ông P: Tất nhiên là danh dự cháu nó đã mất không thể đảm bảo sẽ được như trước, nhưng ít nhất cũng có thể giúp cháu nó hồi phục được phần nào.

Bà T: Bằng cách nào vậy bác? Bác chỉ giúp em!

Ông P: Theo Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 quy định về hình thức phục hồi danh dự (Điều 56) thì việc phục hồi danh dự đối với người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự được thực hiện bằng các hình thức: một là, trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai tại nơi cư trú trong trường hợp người bị thiệt hại là cá nhân hoặc tại nơi đặt trụ sở trong trường hợp người bị thiệt hại là pháp nhân thương mại; hai là, đăng báo xin lỗi và cải chính công khai.

Bà T: Nghĩa là các cơ quan liên quan phải trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai tại nơi cư trú của mình hoặc đăng báo xin lỗi và cải chính công khai về việc thằng N không phải là kẻ phạm tội. Như vậy là thằng N có thể được phục hồi danh dự rồi.

Ông P: Đúng thế.

Bà T: Nhưng bao giờ thì họ làm những việc đó cho mình?

Ông P: Luật cũng quy định (Điều 58) trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đồng ý hoặc yêu cầu của mình về việc phục hồi danh dự thì Chánh án Tòa án tỉnh phải có trách nhiệm tổ chức trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai. 

Bà T: Chết thật, em không biết gì về các quy định trên. Thế bây giờ em bảo cháu nó viết cái đơn yêu cầu thì có kịp không bác nhỉ?

Ông P: Mấy hôm trước cô đi công chuyện, tôi và thằng N ở nhà đã viết đơn và gửi Tòa án rồi. Cũng sắp hết thời hạn họ gửi thông báo cho mình rồi.

Bà T: Tại buổi xin lỗi trực tiếp sẽ có những ai tham gia hả bác?

Ông P: Luật đã quy định rất rõ thành phần tham gia buổi trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai bao gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Nghĩa là, bên cạnh Tòa án tỉnh nơi cháu N đã bị tuyên án thì, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân đã truy tố và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an đã khởi tố cháu N đều phải có mặt để tham gia xin lỗi và cải chính công khai đối với cháu nó.

Bà T: Vâng, thôi thì khôi phục được phần nào danh dự cho cháu nó thì em cũng bớt lo.

Ông P: Giờ thì cô không cần lo chuyện cháu nó không tìm được việc chưa?

Bà T: Vâng, em nghe lời bác, em sẽ bàn với cháu xem nguyện vọng cháu muốn theo đuổi nghề nghiệp nào thì đi học, sau về phụ giúp công việc với mẹ.

Ông P: Nhà nước, gia đình và xã hội cùng nhau quan tâm, vun đắp thì chắn chắn ai rồi cũng sẽ có cuộc sống ấm êm, hạnh phúc cô nó ạ.

Bà T: Cũng may là gia đình mình có bác, không thì em cũng không biết sẽ phải xử lý mọi việc ra sao. Em chỉ hy vọng cháu sẽ có một cuộc sống tốt sau này bác ạ!

************

2. Tiểu phẩm 2
“KHÔNG AI BỊ BẮT TRÁI PHÁP LUẬT”
Minh vừa vào trong nhà cất ít đồ quay ra sân thì không thấy chiếc xe máy Honda Lead của mình đâu nữa. Đoán nhà có trộm, chị vội chạy theo ra ngõ nhưng không thấy bóng dáng ai. Chị hốt hoảng hét toáng lên:

Minh: Trộm! Trộm! Bà con ơi!

Nghe tiếng thất thanh của chị Minh, người dân trong xóm vội vàng chạy ra ngoài ngõ xem có chuyện gì xảy ra.

Anh Thao (Hàng xóm): Có chuyện gi thế cô Minh?

Chị Thủy (Hàng xóm): Chuyện gi mà hớt ha hớt hải thế Minh ơi?

Minh: Em vừa mới bị trộm lấy mất xe máy
Chị Thủy (Hàng xóm): Thế cô để xe ở đâu mà mất, có khóa xe không đấy?

Minh: Em vừa mới dựng ở sân rồi vào nhà có 1 lúc, quay ra đã không còn nữa rồi chị ạ.

Chị Thủy (Hàng xóm): Thế là em quên không khóa xe à?

Minh vừa khóc vừa trình bày

Minh: Khổ quá, em đang vội đi đón thằng Bon nên cũng quên không rút chìa, ai ngờ đâu.

Chị Thủy (Hàng xóm): Thôi, thế thì mất thật rồi.

Anh Thao (Hàng xóm): Chết thật, xóm mình mà cũng có trộm cơ à? Mà vào tận sân nhà người ta ăn trộm.
Chị Thủy (Hàng xóm): Sao lại không cơ chứ, thời buổi covid này làm ăn khó khăn, sơ hở cái là nó khuân cả nhà đi chứ đùa.

Anh Thao (Hàng xóm): Thôi cô đừng nói nữa, cô Minh cô ấy cũng nẫu hết cả ruột gan rồi.

Minh: Vâng ạ, vợ chồng em có dành dụm được ít tiền, vừa mới mua xe được ít bữa thì nay xảy ra chuyện.

Chị Thủy (Hàng xóm): Thế chồng em đâu rồi ?

Minh: Sáng nay, chồng em có hẹn với bạn trên thị xã.

Anh Thao (Hàng xóm):  Thôi thôi các cô ơi, bây giờ không phải lúc hỏi han đâu. Cô Minh mau mau báo công an để người ta vào cuộc may ra còn cơ hội bắt được kẻ trộm. Chết thật, ban ngày ban mặt mà trộm cắp ngang nhiên hoành hành.

Minh: Vâng vâng ạ, anh chị có số của cán bộ công an không ạ, cho em xin với ạ?

Anh Thao (Hàng xóm):  Tôi có số của đồng chí Phương - Trưởng công an xã đây, cô ghi số này. 098811xxxx.

Minh: Em cảm ơn bác!

Minh đang bấm điện thoại để gọi điện báo công an xã về vụ việc thì bà Đào ở làng bên sang nhà con gái chơi, tò mò đứng lại hỏi chuyện:

Bà Đào: Có vụ gì mà mấy đứa lo lắng thế?

Chị Thủy (Hàng xóm): Nhà cô Minh vừa bị trộm lấy mất xe máy. Thế bác lại sang con gái chơi đấy à?

Bà Đào: Ừ, cô mang cho các cháu nó ít đồ. Mà này, xe cháu mới mua à

Bà Đào quay sang hỏi Minh

Minh: Vâng, đúng rồi bà ạ! Sao cô lại biết?

Bà Đào: Có phải xe Lead màu đỏ không?

Minh: Vâng.

Bà Đào: Thế thì đúng rồi.

Minh: Cô nhìn thấy kẻ trộm à?

Anh Thao (Hàng xóm):  Có chuyện gì thì bà nói luôn đi, cứ úp mở làm con sốt cả ruột!

Bà Đào: Lúc qua cổng làng, tao có thấy một thằng phóng con xe Lead mới màu đỏ, nó đi bạt mạng làm ai đi đường cũng lắc đầu. Có người bảo trông dáng nó giống thằng Mạnh nhà bà Cúc ở xóm bên.

Minh: Cô nói sao cơ? Có phải thằng Mạnh dạo trước có đánh bạn bị người ta kiện không?

Anh Thao (Hàng xóm):  Cô có nhìn nhầm người không đấy?
Bà Đào: Ai chứ, riêng thằng Mạnh nhà bà Cúc Thọ thì tao không thể nhầm được.

Minh: Thế thì, chắc là nó lấy rồi mọi người ạ!

Chị Thủy (Hàng xóm): Em cứ bình tĩnh, báo công an trước đi, chuyện thế nào thì công an họ tự khắc sẽ điều tra, xác minh.

Minh: Vâng, em gọi luôn.

Minh liền gọi điện báo cho công an xã. Nhận được tin báo, đồng chí Phương - Trưởng công an xã cùng các đồng chí Tùng của Đội dân phòng thôn ngay lập tức đến nhà bà Cúc. Khi đến nơi, Mạnh cũng có ở nhà.

Tùng - Đội dân phòng: Anh Mạnh, mời anh theo chúng tôi lên xã để làm việc.

Bà Cúc hốt hoảng chưa hiểu việc gì đang xảy ra.

Bà Cúc: Khoan đã, có chuyện gì mà cán bộ đưa con tôi đi ?

Anh Phương - Công an xã: Bác ạ, con trai bác có liên quan đến một vụ trộm cắp xe máy ở Làng Đô sáng nay, chúng tôi mời em nó lên xã để lấy lời khai và làm bản tường trình.

Mạnh: Các anh có nhầm người không ? Tôi làm gì có liên quan đến trộm cắp xe nào?

Tùng - Đội dân phòng: Có thằng trộm nào lại tự khai mình ăn trộm đâu cơ chứ. Có hay không cứ theo chúng tôi về xã rồi giải quyết.

Bà Cúc: Các chú nói thế nào đấy chứ. Từ sáng đến giờ, thằng con trai tôi nó ở nhà suốt. Các chú làm việc như thế là không được rồi. Chứng cứ đâu mà các chú đã đòi bắt người?

Anh Phương - Công an xã: Có nhân chứng đã nhìn thấy anh Mạnh đây đi xe của máy của người bị mất, chúng tôi chỉ đang làm nhiệm vụ, mời anh theo chúng tôi lên xã giải quyết, nếu không có sự việc đó thì chúng tôi để anh ấy về.

Bà Cúc và Mạnh kiên quyết không đi vì cho rằng sự việc không liên quan đến mình. Trong lúc xảy ra phân bua, ông Tài - Trưởng thôn đã biết chuyện và có mặt tại nhà bà Cúc ngay lúc đó.

Ông Tài - Trưởng thôn: Mọi người bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, chính quyền và pháp luật rất khách quan và nghiêm minh.

Bà Cúc: May quá, Bác Tài đây rồi, bác phải giúp mẹ con em chuyện này mới được

Ông Tài - Trưởng thôn: Tôi biết chuyện rồi, bà cứ bình tĩnh để các chú ấy làm việc.

Anh Phương - Công an xã: Ông trưởng thôn ạ, việc này có liên quan đến an ninh trật tự và phòng, chống tội phạm của xã ta, chúng tôi không thể trì hoãn được, mong bác và mọi người hết sức hợp tác với chúng tôi. 

Bà Cúc: Nhưng các anh bắt người đi như thế này thì không được. Rồi con tôi sẽ bị giam giữ như thế nào, ai mà biết được.

Anh Phương - Công an xã: Bà với anh đây, chắc là chưa biết rõ Hiến pháp và Bộ luật hình sự nước ta đã quy định rõ rồi ai cũng có quyền không bị bắt, giam giữ trái pháp luật. “Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang” (Khoản 2 Điều 20 Hiến pháp 2013) để đảm bảo không ai bị bắt, giam giữ trái pháp luật. Do vậy, hôm nay chúng tôi đến đây không phải để bắt người, mà chúng tôi mời anh Mạnh về trụ sở công an xã để làm sáng tỏ việc  mất trộm xe máy ở Làng Đô sáng nay, vì có người nhìn thấy anh Mạnh đi xe của nạn nhân. Nếu anh Mạnh không liên quan, chúng tôi lại mời anh về chứ chúng tôi cũng không có thẩm quyền ra quyết định giam giữ anh được, vậy nên mong gia đình, bác trưởng thôn và anh Mạnh phối hợp, cộng tác với chúng tôi.

Tùng - Đội dân phòng: Là người cán bộ giữ trật tự an ninh cho dân chúng tôi hiểu rõ về quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân, trong đó có quyền không bị bắt, giam giữ trái phép. Nếu có hành vi trái pháp luật này, không chừng chúng tôi đã phạm phải tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật theo Điều 157 Bộ luật hình sự 2015 rồi.

Bà Cúc: Ra là vậy. Thế mà tôi cứ tưởng các anh bắt giam con tôi luôn?

Ông Tài - Trưởng thôn: Sự việc đã thế này, thằng Mạnh phải theo các chú về trụ sở, việc có thế nào thì cháu cứ nói thế đấy, không phải lo sợ gì. 

Mạnh: Con không làm gì sai nên mọi người đừng lo.

Anh Phương - Công an xã: Cám ơn mọi người đã hợp tác.
Mạnh theo các đồng chí công an lên xã lấy lời khai, đối chất với Minh và những người liên quan. Tại trụ sở công anh xã, Mạnh và mọi người mới biết thì ra chính chồng chị Minh là người về lấy chiếc xe máy đi. Do vội vã công việc, anh cũng không kịp nói với vợ. Sau khi xong việc anh đã gọi điện và thông tin cho vợ biết. Vợ chồng Minh đã xin lỗi mọi người vì sự cố không mong muốn này.

***********

3. Tiểu phẩm 3
 “KHÔI PHỤC QUYỀN, LỢI ÍCH HỢP PHÁP SAU TẠM GIỮ”

Ông K là Trưởng phòng của cơ quan X. Trong quá trình công tác, ông K bị tạm giữ vì cơ quan điều tra nghi ngờ ông K có hành vi tham ô tài sản của nhà nước. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, ông K đã được cơ quan có thẩm quyền trả tự do vì xác định ông không thực hiện hành vi tham ô. Ngày ông K ra khỏi phòng tạm giữ, bà A – vợ ông và anh N – con trai ông đã đến rất sớm để đón ông K. Cả nhà đều vui mừng khôn tả vì cuối cùng ông K cũng được về nhà với gia đình, mặc dù ai nấy đều rất lo lắng cho ông.

Bà A (vừa mừng vừa chảy nước mắt): Ông à, ông gầy đi nhiều đấy, thôi thế là tai qua nạn khỏi!

Anh N (cười tươi): Bố! Chào mừng bố đã về với mẹ con con!

Ông K (vẻ mặt vui nhưng vẫn đượm chút mệt mỏi): Bố chào cả nhà. Sao cả nhà biết tin bố ra hôm nay mà đến đón bố thế này?

Anh N: Từ khi bố vào đấy, cả nhà mình đều lo lắng, nhất là mẹ con. Ngày nào mẹ cũng hỏi về thông tin của bố nên mới biết hôm nay bố được về. Thôi, bố mẹ lên xe cả nhà mình về thôi.

Về đến nhà, bà A chuẩn bị cơm nước tươm tất cho chồng, nhưng bà nhận thấy dường như chồng mình vẫn còn lo lắng điều gì đó.

Bà A: Cơ quan điều tra họ nói ông vô tội rồi mà sao tôi thấy ông vẫn lo lắng quá vậy?

Ông K: Không lo sao được bà, nhiều vấn đề cần phải lo lắm chứ.

Bà A: Nghĩa sao, tôi không hiểu gì cả?

Ông K: Tôi có nói, bà cũng không hiểu đâu.

Thấy bố mẹ vẫn còn nói chuyện dưới nhà, anh N liền xuống tham gia cùng.

Anh N: Con đoán là bố đang lo lắng về việc công việc, cơ quan sẽ bị ảnh hưởng đợt này, đúng không bố?

Ông K: Chỉ một phần thôi con ạ. Bố chưa biết người ta có khôi phục lại vị trí công tác, chức danh cũ cho mình hay không?

Anh N: Tại sao lại không cơ chứ, chắn chắn họ phải khôi phục lại cho bố vì bố có vi phạm pháp luật đâu, cơ quan điều tra họ đã kết luận rồi mà.

Bà A: Đúng rồi ông nó, thế còn vấn đề bồi thường thiệt hại cho bố con thì sao? Dù thế nào thì họ cũng không thể bắt giữ người vô tội cả tháng trời thế được, bao nhiêu thứ bị ảnh hưởng, sức khỏe, tinh thần, danh dự, công việc, gia đình, các mối quan hệ nữa, rồi họ kết luận không vi phạm là xong, tôi nói thế có đúng ko?

Anh N: Mẹ nói đúng, con được biết pháp luật nước ta đã có quy định về việc bồi thường thiệt hại nhà nước trong quá trình tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trái pháp luật. Cụ thể, Hiến pháp năm 2013 (Khoản 5 Điều 31) quy định “Người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trái pháp luật có quyền được bồi thường thiệt hại về vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự. Người vi phạm pháp luật trong việc bắt, giam, giữ, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án gây thiệt hại cho người khác phải bị xử lý theo pháp luật”. Cụ thể, Điều 361 Bộ luật dân sự năm 2015 còn xác định thiệt hại về vật chất là tổn thất vật chất thực tế xác định được, bao gồm tổn thất về tài sản, chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế, khắc phục thiệt hại, thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút. Thiệt hại về tinh thần là tổn thất về tinh thần do bị xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín và các lợi ích nhân thân khác của một chủ thể.

Bà A: Vậy trường hợp của bố con chính xác là thuộc đối tượng được bồi thường thiệt hại rồi con nhỉ?

Anh N: Vâng ạ, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 còn quy định cụ thể về chủ thể được bồi thường bao gồm: người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, bị tạm giam, tạm giữ, khởi tố, điều tra, truy tố xét xử, thi hành án oan, trái pháp luật. Điều 31 Bộ luật tố tụng hình sự còn quy định về bảo đảm quyền được bồi thường của người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự. Theo đó, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án oan, trái pháp luật có quyền được bồi thường thiệt hại về vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự. Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại và phục hồi danh dự, quyền lợi cho người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án oan, trái pháp luật do cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng gây ra. Người khác bị thiệt hại do cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng gây ra có quyền được Nhà nước bồi thường thiệt hại.
Ông A: Thế còn vấn đề khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp khác thì được thực hiện như thế nào hả con?

Anh N: Vâng thưa bố, cũng theo khoản 2 Điều 18 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thì bố thuộc đối tượng người bị thiệt hại thuộc trường hợp Nhà nước có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự. Căn cứ Điều 29 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thì ngoài các thiệt hại được bồi thường bao gồm thiệt hại do tài sản bị xâm phạm; thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút; thiệt hại về vật chất do người bị thiệt hại chết hoặc sức khỏe bị xâm phạm; thiệt hại về tinh thần và các chi phí khác được bồi thường, bố còn được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp, bao gồm: Khôi phục chức vụ, việc làm và các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật có liên quan; khôi phục quyền học tập; và khôi phục tư cách thành viên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

Bà A: Như vậy, bố con có thể khôi phục lại chức danh, vị trí, chức vụ việc làm như trước đây rồi phải không con?

Anh N: Dạ vâng ạ.

Bà A: Thế thì tốt quá, ông cũng không nên lo lắng quá rồi lại ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ông K: Con trai bố ra dáng sinh viên năm hai đại học rồi đấy, con cừ đấy!

Anh N: Tất nhiên rồi ạ! Con là con trai bố mẹ mà, với lại trường đại học cũng dậy chúng con những kiến thức cơ bản nhất của pháp luật để vận dụng vào cuộc sống bố ạ!

Nghỉ phép mấy ngày, ông K lại tiếp tục với công việc trước kia của mình tại cơ quan. Trình tự và thủ tục khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của ông K được thực hiện theo quy định của pháp luật và các quy định, quy chế, điều lệ của các tổ chức có liên quan.

*******************

4. Tiểu phẩm 4
“DANH DỰ, NHÂN PHẨM CỦA MỖI NGƯỜI CẦN PHẢI ĐƯỢC TÔN TRỌNG VÀ BẢO VỆ”

Chiều cuối tuần, sau khi sửa sang lại nhà thờ tổ cho họ, cô Nghĩa thấy Lan, cô cháu dâu nết na, mặc dù chồng mất nhưng vẫn một mình nuôi con và giữ trọn đạo hiếu với nhà chồng ngồi một mình trầm tư, gấp từng chiếc khăn trải bàn vào tủ đồ. Biết Lan có tâm sự, cô Nghĩa ngồi lại trò chuyện cùng cô cháu dâu mình.

Cô Nghĩa: Lan à, cháu có chuyện gì phải suy nghĩ phải không?

Lan: Đâu cô ạ. Hôm nay nhiều việc nên cháu hơi mệt tý thôi ạ.

Cô Nghĩa: Thế thì cháu về nghỉ đi, để cô dọn cho.

Lan: Dạ không sao cô ạ, cháu làm cũng sắp xong rồi cô ạ.

Cô Nghĩa: Có chuyện gì thì cháu cứ chia sẻ với cô nhé, mình là người nhà với nhau mà.

Lan ngập ngừng thở dài như tìm được người trút tâm sự trong lòng bấy lâu nay.

Lan: Vâng. Chẳng là dạo gần đây, người ta cứ đồn đoán này nọ không hay về cháu cô ạ.

Cô Nghĩa: Ừm, chắc lại con Chăm, vợ thằng Biên nói chứ ai nói nữa. 

Lan: Ơ, sao cô lại biết ạ?

Cô Nghĩa: Cả cái làng này có ai mà không biết tính tình nó thế nào chứ. Suốt ngày chỉ đi bêu chuyện chồng mình tình ý nọ kia với người khác mà không biết nhìn lại bản thân mình thế nào. Ấy thế mà lần này, nó lại dám đâm đặt bịa chuyện cháu với chồng nó lăng nhăng với nhau, thật không thể chấp nhận được.

Lan: Đến cô còn khó chịu, thì cô bảo cháu như thế nào rồi.

Cô Nghĩa: Cô hỏi thật, thế chuyện là như thế nào?

Lan: Sự việc xảy ra có gì đâu cô. Có lần cháu có nhờ anh ấy sửa hộ cái vòi nước bị tắc. Chị Chăm thấy vậy nên có vẻ không thích. Mọi chuyện chỉ có vậy mà giờ lại thành ra như thế. Thôi cô cứ kệ đi, miệng lưỡi thế gian, họ muốn nói gì kệ họ nói. 

Cô Nghĩa: Thế không được. Hiền lành quá, cứ để người ta cưỡi lên đầu lên cổ rồi nói xấu mình thế thì không được. Nếu cần, cô với cháu sang nhà con Chăm nói cho nó rõ mọi chuyện, để nó không đi nói bậy nữa.

Lan: Thôi cô ạ, hàng xóm láng giềng với nhau bao nhiêu năm, cháu còn lạ gì nhà họ nữa. Dăm bữa nửa tháng trôi đi, chị ta lại nói chồng mình lăng nhăng với người khác mà thôi.

Vài tuần sau, cu Ken bị sốt vi rút cao nên phải đi viện, anh Biên có ghé sang hỏi thăm cháu. Không rõ thực hư câu chuyện nhưng chị Chăm lại cứ liên tục rêu rao khắp làng xóm là Lan có quan hệ lăng nhăng với chồng chị ấy. Đến lúc này, khi danh dự và nhân phẩm đã bị xúc phạm, Lan đã không thể nhẫn nhịn được. Lan cùng với cô Nghĩa và người anh họ của mình là Tuân, hiện đang là hòa giải viên của thôn đến nhà anh chị Biên Chăm để làm rõ mọi chuyện.  

Tại nhà anh chị Biên Chăm.

Lan: May quá, tôi gặp được cả hai vợ chồng anh chị ở nhà. Nhân tiện đây, tôi có câu chuyện khúc mắc muốn nói với anh chị.

Đang ngồi phòng khách xem điện thoại, chị Chăm rất ngạc nhiên khi thấy Lan sang nhà.

Chị Chăm: Nhà tôi chả có gì để nói với cô.

Cô Nghĩa: Vậy thì tôi có chuyện nói với anh chị. Nếu anh chị không cả nể cả người già như tôi đây thì để tôi mời thêm ông trưởng thôn đến?

Anh Biên: Ấy, cô đừng nói thế. Có chuyện gì thì con cũng mời mọi người vào đây ngồi uống nước đã.

Chị Chăm quay ra lườm nguýt chồng mình.

Chị Chăm: Anh thôi ngay cái kiểu đấy đi nhé. Nhà tôi có mời ai thì mới chứ riêng cái ngữ kia thì xin khiếu.

Anh Tuân: Cô Chăm cứ bình tĩnh. Chúng ta đều là người trong làng, huống chi lại là hàng xóm láng giềng của nhau. Ngồi lại nói chuyện tử tế với nhau cũng là một cách để gạt đi mọi hiểu lầm.

Chị Chăm: Vậy theo ý cô và ý anh đây thì tôi phải ngồi yên cho người khác tán tỉnh chồng mình à?

Anh Biên: Em nói cái gì thế?

Chị Chăm: Lại chẳng thế, hay là tôi phải chuẩn bị tâm lý dần để còn san sẻ chồng cho người ta?
Lan: Hôm nay, tôi sang đây không phải để san chồng hay cướp chồng của chị. Tôi chưa từng và cũng không bao giờ có tư tưởng gì đến chồng của chị cả. 

Chị Chăm: Tôi chả thấy tên trộm nào nhận mình là trộm cả.

Lan: Chị…

Cô Nghĩa: Chăm ạ, với ai thì cô không nói làm gì, nhưng riêng với cháu, đều là phụ nữ, lại là hàng xóm bao nhiêu năm với nhau mà cháu có thể nghĩ sai cho Lan như vậy sao? Hoàn cảnh của Lan cháu cũng biết, chồng mất sớm, một mình nuôi con. Cô và mọi người đều động viên em nó đi bước nữa nhưng Lan nó chưa thể nghĩ tới chuyện đó vì còn nuôi con, chăm bố mẹ già yếu.

Anh Biên: Cô ạ. Vợ chồng cháu đều thương em Lan và các cháu. Con cũng chỉ vì muốn giúp đỡ em nó như giúp em của mình thôi. Mong cô và mọi người thông cảm, tính vợ con nó thế, đôi khi ghen tuông thái quá nhưng vẫn thương yêu chồng con hết mực.

Lan: Vậy tại sao chị lại đi nói xấu với mọi người trong làng về em? Em đã làm gì mà chị bảo em lăng nhăng với chồng chị? Anh Biên đây, anh nói cho vợ anh biết đi, em với anh có quan hệ gì bất chính hay không?

Anh Biên lúng túng.

Cô Nghĩa: Đúng đấy, thằng Biên nói rõ cho vợ mày biết ở đây đi.

Anh Biên: Con cũng nói nhiều lần với vợ con là con không có chuyện gì với cô Lan. (Biên tức giận, quay ra nói với vợ) Đấy, cô xem, mọi rắc rồi đều từ cái miệng của cô mà ra. 

Anh Tuân: Chị Chăm này, chồng chị và cô Lan đều đã khẳng định trước mặt mọi người là họ không có gì bất chính với nhau rồi. Đơn thuần đó chỉ là vì chồng cô thương người, muốn giúp đỡ làng xóm láng giềng trong lúc khó khăn, mà thôi. Là vợ, lẽ ra cô cần hiểu chồng mình, có như vậy, chồng cô mới càng yêu thương cô hơn nữa. Mà như thế, cô chú cũng đã làm phúc với đời, có chi mà cô ghen tuông không đáng, còn đi bêu rếu, vô oan cô Lan khắp làng, khắp xóm.

Lan: Chị không biết là, vì những lời bị đặt của chị mà tôi và con tôi gặp phiền toái thế nào không? Tôi đi đâu cũng bị người ta đàm tiếu, các con tôi thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra với tôi cả.

Chị Chăm:  Thì tôi cũng đã làm gì đâu, tôi bức xúc thì tôi đi kêu với mọi người thôi.

Anh Tuân: Cô Chăm ạ, những lời nói không đúng sự thật của cô đã làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của cô Lan, pháp luật gọi đó là hành vi xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm của người khác đấy. Cô có biết, ai cũng có quyền  được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác  xúc phạm danh dự, nhân phẩm (Điều 20 Hiến pháp 2013). Ngoài ra, nếu cá nhân bị thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín thì ngoài quyền yêu cầu bác bỏ thông tin đó còn có quyền yêu cầu người đưa ra thông tin xin lỗi, cải chính công khai, thì cô Lan đây còn có quyền yêu cầu cô bồi thường thiệt hại nữa đấy (Điều 34  Bộ luật dân sự 2015).
Anh Biên: Thật sự nghiêm trọng như vậy hả bác?

Anh Tuân:  Không chỉ thế, hành vi trên còn được quy định thành một tội danh là tội làm nhục người khác trong Bộ luật Hình sự năm 2015 khi thỏa mãn các dấu hiệu cụ thể của pháp luật.

Anh Biên: Đấy, vợ đã thấy chưa? Mọi chuyện không có gì mà em cứ làm quá lên. Ở nhà nói gì cũng được, nhưng ra người đường ăn nói phải chú ý chư nếu không vừa vi phạm pháp luật vừa gây tiếng ác cho người khác.

Cô Nghĩa: Đúng thế, nguy hiểm nhất là gây lên những hiểu lầm, điều tiếng không đúng về mẹ con chúng thì tội lắm. Thằng Biên còn hiểu chuyện vậy mà mày không thông sao hả Chăm?

Chị Chăm: Thì cháu cũng do không hiểu biết mà thôi. Bây giờ, cháu đã hiểu mọi chuyện rồi thì sẽ không có chuyện ghen tuông rồi nói xấu người khác nữa.

Lan: Nhưng bây giờ cả làng họ đã nghĩ khác về em rồi, họ cho rằng em là người không ra gì, đi lăng nhăng với chồng chị.

Chị Chăm: Thôi em bỏ qua cho chị, chuyện đó có là gì đâu, chị đi nói lại với mọi người rằng đó chỉ là hiểu lầm thôi là xong chứ gì?

Lan: Chị nói thì phải thực hiện đấy. Chị phải công khai xin lỗi em tại cuộc họp tổ dân phố gần nhất.
Chị Chăm: Chị nhớ rồi, bài học lần này rất đáng để đời rồi.

Cô Nghĩa: Thế nên, khi mọi chuyện chưa rõ ràng, cháu đừng nên vội quy kết. Danh dự, nhân phẩm của mỗi người cần phải được tôn trọng và bảo vệ cháu ạ! 
Anh Biên: Cô Lan và mọi người cho vợ cháu xin lỗi. Vợ cháu bộp chộp thế thôi, chứ thương chồng thương con thì không ai bằng. 

Từ đó, Chị Chăm và Lan không còn hiểu nhầm, xích mích với nhau nữa. Lan cũng thoải mái hơn vì đã giải tỏa được nỗi oan ức trong lòng. Buổi chiều hôm ấy, gió mùa đông bắc đã về, nhưng khói bếp mỗi nhà đã thổi lên, tình cảm xóm giềng cũng trở nên đầm ấm, yêu thương hơn xưa.
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